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GIOI THIEU

Doanh nghiép cta quy vi ¢6 tao ra chdt thai nguy hai khong?
Van con nhiéu doanh nghiép nhé tao ra chdt théi nquy hai.

Néu quy vi can gidp hiéu ré cdc quy dinh qudn ly chat thdi nquy
hai nao cda lién bang dp dung cho doanh nghiép cia minh thi
cudn s6 tay ndy la danh cho quy vi. Cudn sé tay nay dugc Co
Quan Bdo V¢ Méi Truong Hoa Ky (U.S. Environmental Protection
Agency, EPA) soan thdo dé gitip cho nhitng nqudi diéu hanh va
chd doanh nghiép nhé hiéu cdch tét nhdt dé tudn thi cdc quy
dinh qudn ly chdt thdi nguy hai cda lién bang.

Cudn s6 tay nay mo ta khai quat vé cac quy dinh dé gitp quy vi
hiéu cg ban vé trach nhiém ctia minh khi tao ra va quan ly chat thai
nguy hai. Cuén sé tay nay khéng nén dugc dung thay thé cho cac
yéu cau thuc té. Tat ca cac quy dinh vé chat thai nguy hai cla lién
bang déu cé trong Dé Muc 40 clia B Luat Quy Pinh Lién Bang
(Code of Federal Regulations, CFR), cidc Phan tir 260 dén 299
(www.ecfr.gov).

EPA dinh nghia ba phan loai cac chii nguén thai nguy hai dua trén
s6 lugng chét thai nguy hai ho tao ra moi thang:

1. Cac ngudn tao ra sd lwgng rat nhé (Very small quantity
generators, VSQG), nhitng ngudn nay tao ra dudi 100
kilogram (kg) hodc 220 pound (Ibs) mdi thang.

2. Cacngudn tao ra sé lwgng nhoé (Small quantity
generators, SQG), nhirng ngudn nay tao ra tir 100 dén
1.000 kg (220 dén 2.200 Ibs) mbi thang.

3. Cac ngudn tao ra sé lwgng I&n (Large quantity
generators, LQG), nhirng ngudn nay tao ra trén 1.000 kg
(2.200 Ibs) mdi thang.

Cac tir hoac cum tlr xuat hién dudi dang chir dé dam trong
su6t hudng dan nay dugc dinh nghia trong phan “Viét Tat va
Dinh Nghia”, bat dau tur trang 25.

M®&i phan loai ngudn thai phai tuan thl cac quy tac vé chéat thai
nguy hai danh riéng cho phan loai d6. Cudn s6 tay nay chu yéu
nham muc dich gitp cac SQG va VSQG (tuc la cadc doanh nghiép
tao ra s6 lugng nhd chat thai nguy hai) tim hiéu vé cac quy dinh ap
dung cho ho.

Cudn s tay nay chi gidi thich cac yéu cau cla lién bang doi véi
quan ly chat thai nguy hai. Rat nhiéu cac co quan thurce thi (vi du:
céc tiéu bang) cé cac quy dinh riéng vé chat thai nguy hai dua trén
cac quy dinh vé chat thai nguy hai clia lién bang. Mot s6 sir dung
cac yéu cau va dinh nghia cla lién bang; s6 khac xay dung cac yéu
cau nghiém ngdt hon. Néu truong hop sau dung vdi co quan thuc
thi ctia quy vi thi quy vi phai tuan thi cac quy dinh nghiém ngat
hon dé. D& lam quen vdi cac yéu cau tai dia phuong clia quy vi, hay
tham van véi co quan thuc thi vé chat thai nguy hai ctia minh. Bé
biét dia chi hoac s6 dién thoai clia co quan thuc thi clia quy vi, truy
cap www.epa.gov/hwgenerators/links-hazardous-waste-programs-
and-us-state-environmental-agencies.

Mot s6 ch ngudn thai thué cdng ty quan ly chat thai dé giai quyét
moi nghia vu vé quan ly chat thai nguy hai. Xin ghi nhd, du lam viéc
véi mot cdng ty bén ngoai, quy vi van 1a ngudi chiu tréch nhiém
cudi cing cho viéc quan ly pht hgp chat thai nguy hai ciia minh
sudt vong doi clia nd tir ldc tao ra dén khi chon lap.

QUY TAC CAI THIEN DANH CHO CHU NGUON THAI NGUY HAI

Vao ngay 28 thang 11 ndm 2016, EPA da thong qua ban stra d6i trén pham vi lén vé céc quy dinh déi véi chd nguodn tao ra chéat thai
nguy hai, cé tén la Quy Tac Cai Thién Danh Cho Chi Nguon Thai Nguy Hai (Hazardous Waste Generator Improvements Rule). Quy tac
cubi cing nay dd bé sung cac tiéu chudn linh hoat cho viéc tao ra va thu gom chat thai theo tirng giai doan tr VSQG dén LQG, dugc
thao luan trén cac trang tir 3 dén 9 clia cudn s6 tay nay. Quy tac cudi cing nay cling da tao ra nhitng thay doi khac xuyén sudt cac quy
dinh d6i véi chd ngudn thai nguy hai, stra déi cac tiéu chudn xac dinh chét thai nguy hai, danh déu va ghi nhan cac don vi chat thai
nguy hai, chudn bi va lap ké hoach khan cép, va déng clra, trong sé cac quy dinh khac. Mot s6 trong nhing tiéu chuan dugc sira doi
nay la bat budc cac tiéu bang phai thuc hién vi chiing nghiém ngat hon so vai cac quy dinh trudc dé. DE biét thém thong tin, hdy xem
trang web dé tim hi€u vé quy téc cudi cting nay (www.epa.gov/hwgenerators/final-rule-hazardous-waste-generator-improvements)

hodc doc chinh quy tac nay trén Céng Bdo Lién Bang & muc 81 FR 85732.




XAC PINH XEM CAC QUY PINH VE

CHAT THAI NGUY HAI CO AP DUNG
CHO QUY VI HAY KHONG

Cdc quy dinh vé quan ly chdt thai nquy hai cua lién bang dp
dung cho hdu hét cdc doanh nghiép tgo ra chdt théi nguy
hai. D€ xdc dinh nhitng quy dinh nay cé dp dung cho doanh
nghiép ctiia minh khong, trudc tién quy vi phdi xdc dinh xem
quy vi 6 tao ra chdt thdi nguy hai khong.

CAc BU'GC PAU TIEN
e Trudc tién phai xac dinh xem quy vi cé tao ra chat thai
nguy hai khéng.
e Tinh todn lugng chat thai nguy hai quy vi tao ra moi
thang.
e Xac dinh phan loai nguon thai clia quy vi dé tim hiéu vé
cac yéu cau quan ly ap dung cho quy vi.

Pinh Nghia Chat Thai Nguy Hai

Chat thai 1a bat ky vat liéu & thé ran, 16ng, hoac chira khi nao bi
loai bd bang cach vt di, dot hoac héa tro, hodc tai ché. (C6 mot
s6 ngoai & di véi cac vat lieu dugc téi ché.) N6 ¢ thé 1a san
pham phu clia mét qua trinh san xuét hodc don gidn la mot
san pham thuong mai quy vi st dung trong doanh nghiép clia
minh—chdang han dung dich tay rira hodc axit d6 dc-quy—va san
pham do s& bj virt bd. Tham chi cac vat liéu cé thé téi ché dugc
hodc c6 thé dugce tai sir dung dudi mot s hinh thie (chang
han dét cac dung mai dé lam nhién liéu) c6 thé dugc xem la chét
thai.

Chét thai nguy hai ¢ thé thuéc mot trong hai dang:

e Chat thai dugc liet ké. Chat thai clia quy vi dugc xem la
nguy hai néu ndé xuat hién trén mot trong sé bon danh sach
da dugc cong b6 trong CFR (40 CFR Phan 261 Ti€éu Muc D).
Hién tai, trén 500 chat thai dugc liét ké bang ma sé bén ky
tu véi mot chir céi va ba chir s6. Cac chat thai dugc liét ké 1a
nguy hai b&i vi chiing dugc biét 1a c6 hai cho stic khde con
nguadi va moi truang khi khdng dugc quan ly mot cach phu
hop. Mot s6 chéat thai nguy hai dugc liét ké thuong gap la
cac dung moi da qua s dung (FOO1-FO05) va bun tir qua
trinh x&r ly nudc thai cdia hoat ddong ma dién (FO06). Ngay
ca khi dugc quan ly mét cach phu hop thi mét s6 chat thai
dugc liét ké van nguy hiém dén murc ma cé thé gay tir vong

& ngudi ngay ca vdi lieu lugng thap; nhitng chat thai do
dugc goi la chat thai nguy hai cap tinh. Vi du vé chat thai
nguy hai cap tinh nhu bot berili va mét s6 thudc trir sdu bj
vt bé.

¢ Chat thai theo dac tinh. Néu chat thai cla quy vi khong
xuat hién trén mot trong s6 cac danh sach chat thai nguy
hai thi n6 van ¢ thé dugc xem 1a nguy hai néu thé hién mot
hodc nhiéu dac tinh sau:

» BatIlra trong mot s6 diéu kién nhat dinh. Bay dugc goi
|a chéat thai dé bdt Itra. Vi du nhu son, mot s6 chat tay
nhon va mot sé dung moi.

» An mon kim loai hodc c6 dé pH rét cao hodc rét thap.
Day dugc goi la chat thai dn mon. Vi du nhu cac chat
khir gi, dung dich téy rira chira axit hoac kiém, va axit
dé ac-quy.

» Khoéng bén va né hodac tao ra khi doc, khi ga, va boc
hai khi tron véi nudc hoac trong mot s6 diéu kién nhu
néng hodac ap suat. Day dugc goi la chat thai phdn dng.
Vi du nhu mot s6 chat thai chita xyanua hoac sunfua.

» N6 c6 thé nguy hai hodc gay chét ngudi khi an phai
ho&c hap thu, hodc né cé thé lam ngdm cac hda chat
doc hai vao dat hoac nudc ngam khi bj thai bo trén dat.
Day dugc goi la chat thai déc hai. Vi du nhu céc chat
thai chira nong dé kim loai nang cao, chédng han catmi,
chi, hodc thay ngan.

Quy vi c6 thé xac dinh chat thai ciia minh c6 doc hai khéng bang
céch dem di kiém tra theo Quy trinh Chiét Pdc Tinh (Toxicity
Characteristic Leaching Procedure, TCLP), hodc chi don gian
la biét rang chat thai cia quy vi la nguy hai hoac qua trinh san
xudt clia quy vi tao ra chat thai nguy hai. D& biét thém thong tin
vé TCLP va cac phuaong thirc kiém tra khac, hdy xem
www.epa.gov/hw-sw846.

NHAN DANG CHAT THAI CUA QUY VI

DE gilip quy vi nhan dang mét s& dong chat thai thudng
gap vdi doanh nghiép ctia minh, bang & trang 4 cung cap
mot danh sach céc chat thai nguy hai dién hinh ma cac
doanh nghiép nhé tao ra.



Cac sdn phdm héa chat thuong mai bj thai bd cling 6 thé tré
thanh chat thai nguy hai. D€ biét danh séch day du cac chat thai
nguy hai nay, hay xem 40 CFR 261.33 (ma s6 chat thai P- va U-).

Néu chat thai cda quy vi la nguy hai, quy vi sé can quan ly né theo
cac quy dinh pht hgp cla tiéu bang hoac lién bang. Khi nghi nge
mot chat thai cé phai la nguy hai hay khong, thuong dugc phép
quan ly né nhu la chat thai nguy hai.

Tim Phan Loai Ngudn Thai ctia Quy Vi

Mot khi quy vi biét rdang minh tao ra chat thai nguy hai, quy vi can
tinh todn lugng chéat thai quy vi tao ra mdi thang. S6 lugng nay
quyét dinh phan loai nguén thai clia quy vi.

Rat nhiéu chat thai nguy hai la chat 16ng va cé thé dugc do theo
don vi gallon—nghia 1a quy vi s& can déi tir gallon sang kilogram
ho&c pound dé tinh todn nhimng chat thai dé. bé lam dugc diéu
nay, quy vi phai biét ty trong clia cac chat 1éng. Theo mot hudng
dan so b6 thi 30 gallon (khoang mét nlra ctia mot thing 55 gallon)
chat thai c6 ty trong tuong tu nudc nang khoang 100 kg (220 Ibs);
300 gallon chat thai cé ty trong tuong tu nudc nang khodng 1.000
kg (2.200 Ibs).

EPA d3 xay dung ba phan loai ngudn thai, méi mét ngudn dugc
quy dinh khac nhau:

* VSQG (Ngudn Thai S6 Lugng Rat Nhd). Quy vi dugc coi la
VSQG néu quy vj tao ra dudi 100 kg (220 Ibs) chat thai nguy
hai méi thang. Quy vi dugc mién tuadn thi cac quy dinh quan
ly chat thai nguy hai véi diéu kién quy vi tuan thd cac yéu cau
co ban da néu & trang 8. Néu quy vi la VSQG va quy vi tao ra
khong quéa 1 kg (2.2 Ibs) chéat thai nguy hai cap tinh—hoac 100
kg (220 Ibs) ton du lugng chét thai nguy hai cap tinh—trong

SU’ KIEN THEO GIAI POAN

MEO

MGt cach dé gitp xac dinh chéat thai ca quy vi c6 bat ky
dac tinh nao trong s6 cac dac tinh dugc liét ké & trang
2 13 kiém tra Bang Chi Dan An Toan (Safety Data
Sheets, SDS), dugc gli kém theo moi san pham chira
vat liéu nguy hai (xem www.msdsonline.com dé biét
thong tin). Ngoai ra, hiép hdi thuong mai quéc gia hoac
thanh vién tai dia phuang clia hiép hoi nay cé thé gitp
dugc cho quy vi.

mot thang theo lich, quy vi c6 thé quan ly chat thai nguy hai
cap tinh theo cac yéu cau clia VSQG.

SQG (Ngudn Thai S6 Lugng Nhd). Quy vi dugc coi la SQG
néu quy vi tao ra tir 100 dén 1.000 kg (220 dén 2.200 Ibs) chat
thai nguy hai mdi thang. SQG phai tuan thi cac yéu cau cla
EPA vé quan ly chat thai nguy hai néu trong tai liéu nay.

LQG (Ngudn Thai S6 Lugng Lén). Quy vi dugc coi la LQG
néu quy vi tao ra trén 1.000 kg (2.200 Ibs) chat thai nguy hai
moi thang hoac 1 kg (2.2 Ibs) chat thai nguy hai cdp tinh mai
thang. LQG phai tuéan thi cac quy tac vé chat thai nguy hai ¢
pham vi réng hon so véi nhimng quy tac dugc tém tét trong
cubn s6 tay nay. Xem trang 20 dé biét tdng quan.

Dai khi mot bién c6 day nguon thai ma binh thudng la SQG hodc VSQG vao phan loai nguén thai lén hon trong mot khoang thai
gian ngan. EPA goi day la “su kién theo giai doan” va né cé thé xay ra do viéc lam sach theo ké hoach, mét du én nhé, mét dot thu

hoi ngoai ké hoach, hoac tham chi mét dot tran ra.

Néu diéu nay xay ra vai quy vi, quy vi c6 thé da diéu kién hudng mot bo cac yéu cau dugce sap xép hop ly ma dugc thiét ké dé cac
chd ngudn thai s6 lugng nhd han khéng phai tuan thi cac quy dinh déi véi chi nguén thai & pham vi rong hon vi mot su kién khac
thuong. Tuy nhién, moi chat thai nguy hai quy vi tao ra sé phai dugc gli kem véi mét ban ké khai dén mét co s& thai bo va xd ly

chat thai nguy hai hodc mot don vi téi ché.

Mot s6 yéu cau s& &p dung cho SQG hodc VSQG sé théng bdo cho tiéu bang (hodc EPA) qua mau ID Co S& (xem cac trang tir
11-12) néu quy vi c6 mdt su kién, ghi nhan chat thai, quan ly chat thai dé tranh lam chat thai tran va thoat ra, va hoan thanh toan
b6 su kién va thu don chét thai ra khéi dia diém trong vong 60 ngay. Quy vi cé thé tim thady quy dinh hoan chinh d6i véi cac su kién

theo giai doan trong 40 CFR Phan 262 Tiéu Muc L.

Luu y: Khong phai moi trudng hop phat thai tang 1én déu dd diéu kién tré thanh su kién theo giai doan. Dam bao rang truong hop

cla quy vi la hap lé.

Ngoai ra, trudc tién quy vi nén kiém tra vdi tiéu bang clia minh xem tiéu bang da dp dung phan quy dinh nay hay chua, vi cac yéu

cau clia tiéu bang c6 thé nghiém ngat hon cac yéu cau cla lién bang.



CHAT THAI NGUY HAI PIEN HINH DO CAC DOANH NGHIEP NHO TAO RA

Loai Hinh Doanh

Nghiép

Cach Phat Thai

22 g
ai bie

Ma S6 Chat Thai

Tay rira khd

Qua trinh tay rira khé thuong mai

Can chung cat, khay b6 loc da qua
str dung, can bot nau chin, dung moi
da qua s dung, perchloroethylene
chua qua str dung

D001, D039, F002, FOO5, U210

San xuat va tan
trang d6 noi that

Thi cong va chuan bj bé mat, nhudém
mau va san, hoan thién, lam sach bang
€o va co phun

Chat thai dé bt IUra, chat thai doc
hai, chat thai dung maéi, chat thai
son

D001-D003, D007, D008, DO35, D040
FO01-FO03, FOO5, U002, U080, U159,
U161, U220, U223, U239

Thi céng, pha d&, va
stra chira lai

Gidi phéng mat bang, phé hdy, va pha
dg; thi cdng vai s6 lugng Ién; cdng tac
mdc va thi cdng san; chuén bi son va
san; cac hoat dong thi cdng chuyén
mon

Chat thai dé bat Ira, chét thai doc
hai, chat thai dung maéi, chat thai
son, dau da qua st dung, axit/bazg

D001, D002, D004, DO06-D00Y, DO18,
D021, D023-D026, D034, D035, D037,
D040, FO01-F003, FOO5, U002, U037,

U080, U131, U159, U161, U220, U239

Phong thi nghiém

Kiém tra chdn doan va cac kiém tra
trong phong thi nghiém khac

Dung mdi da qua st dung, thuéc
thir chua qua sr dung, cac san
pham phan ng, mau th, vat liéu
nhiém ban

D001, D002, D003, FOO1-FO05, U211

Bao dudng xe co

Bdo dudng may lanh; slra chita va tan
trang than xe; rira xe; thay ac-quy va
dau/chat 16ng; chéng gi, son, va loai bd
son; rira va tdy nhon cac bd phan; stra
b6 tan nhiét; vé sinh bon chira va noi
chtra sén pham; vé sinh xudng

Axit/baza, dung moi, chat thai dé bat
ICra, chat thai doc hai, chat thai son,
gié va khan da qua s dung, dc-quy,
dau da s dung, loc dau, héa chat
tay rira chua sir dung, bom tui khi

D001, D002, D003, DO06-D008, D018,
D035, D040, FO01-F002, FOO5, U002,
U075, U080, U134, U154, U159, U161,
U220, U228, U239

S dung muc trong in litd, in nGi, in
ludi, in n6i bang khuén mém, va in ban
k&m; x{r ly ban khac kém; vé sinh thiét
biin; phat trién cac ban am va ban in;
XU ly in

Axit/baza, chat thai kim loai nang,
dung méi httu co da qua st dung,
chat thai doc hai, chat thai va muc
da s&r dung, cac hda chat chua st
dung

D001, D002, D005-D007, D008, DO11,
D018, D019, D021, D035, D039, D040,
D043, FO01-FO05, U002, U019, U043,
U055, U056, U069, U08O, U112, U122,
U154, U159, U161, U210, U211, U220,
U223, U226, U228, U239, U259, U359

Stra chira thiét bi

Tay nhan, vé sinh thiét bi, loai bo g,
chudn bi son, son, loai bd son, budng
phun, sting phun, va lam sach bang co

Axit/bazo, chat thai doc hai, chat thai
dé bét Ira, chat thai son, dung moi

D001, D002, D006, DOOS, FOO1-FOO5

Ngudi dung cudi
thudc trir sdu/dich
vu str dung

S{rdung va lam sach thudc trir sdu

Thuoc trir sdu da s dung/chua s
dung, chat thai dung moi, chat thai
dé bat Itra, dat nhiém ban (do tran
chét thai), nudc co rira nhiém ban,
cac thung chita réng

D001, FOO1-FO05, U129, U136, P094,
P123

Clra hang gido duc
va day nghé

Slra chita than va dong co 6 t6, kj nghé
sat, chuan bj bién s6 nghé thuat do
hoa, céng tac gbd

Chét thai dé bat Itra, chat thai dung
moi, axit/bazao, chat thai son

D001, D002, FOO1-FOO5

Xtr ly anh

XU ly va phét trién cac ban am/ban in;
rlra, chong rung, vé sinh hé théng

Chaét tai tao co tinh axit, cac chat
vé sinh hé thdng va goc dicromat,
bo kich hoat chup anh, chat thai an
mon va dé bat Ilra, bac

D001, D002, D007, DO11

San xuat da

Ngam; loai bd 16ng, loai voi, ngam mém
da; thudc da; thudc lai da, nhudom, lam
tron lai soi da véi dau; phd béng

Axit/bazd, chat thai dé bat Ira, chat
thai doc hai, chat thai dung méi, héa
chét da sir dung, nudc thai, chat ran
lo Idng, rugu con

D001, D002, D003, D007, DO35,
FO01-FO05




QUY VI XET PEN CHAT THAI NGUY HAI

NAO PE XAC PINH PHAN LOAI NGUON
THAI CUA MINH?

HAY Tinh...

Tat ca so lugng chat thai nguy hai dugc liét ké va theo tinh chat:

Bugc tich Idy tai co s& trong bat ky khodng thai gian nao
trudc khi thai bd hodc téi ché. (Dung cu vé sinh kho, vi dy,
phai tihh moi can 18y ra tir may, cling nhu cac bo loc khay
da qua str dung.)

Pugc déng gdi va van chuyén ra khoi doanh nghiép

cla quy Vi.

Dugc dat truc tiép tai don vi xr ly hodc thai bd theo quy
dinh & dia ban doanh nghiép cda quy vi.

Dugc phat thai dudi dang can ndi chung hoac bun va
dugc loai bo khdi bén chira san pham.

KHONG Tinh...

Cac loai chét thai:

Pugc mién tinh dén. Vi du nhu &c quy chira chi-axit ma sé
dugc tai ch& mau kim loai s& dugc tai ché, dau da sir dung
dugc quan ly theo cac dieu khoan vé dau da s dung clia 40
CFR Phan 279, va chat thai phé bién (vi du: dc-quy, thudc trir
sau, may diéu nhiét, den) dugc quan ly theo 40 CFR Phan
273.

Cé thé dong lai & ddy thuing chira ma da dugc déc can bang
cac phuong thirc truyén théng nhu dé hoac bom. Luuy
rang quy dinh nay dp dung cho chat thai nguy hai khéng
cap tinh.

Con lai dudi dang téon du & ddy bon chira sén pham, cho
dén khi phan ton du nay dugc loai bd khéi bon chira.

DBugc tai ché lién tuc tai co s& ma khong luu trit trudce khi tai
ché, chédng han dung méi tay rira kho.

DPugc quan Iy tai moét don vi trung lap so’ cap, mot don vi
xtr ly hoan toan khép kin, hodc mét don vi xtr ly nuréc
thai ma khoéng luu trir trude. (Xem muc “Viét Tat va Binh
Nghia” & trang 25 dé biét gidi thich vé nhitng kiéu don v
nay.)

DPugc xa truc tiép vao cac co s& xtr ly dai ching (publicly
owned treatment works, POTW) ma khong luu trir hoac
tich Idy trudc. Viéc xa vao POTW nay phai tuan thd Bao Luat
Nudc Sach (Clean Water Act). POTW la cac co s& tién ich
c6ng, thuong thudc s& hiru cda thanh phé, quan, hoac tiéu

bang, nham x ly nudc thai sinh hoat va cdng nghiép dé
thai bo.

Da dugc tihh mot [an trong thang theo lich, va dugc x ly tai
co s& hoac téi ché theo mot s6 cach nao do, roi s&r dung lai.
Déap Ung cac yéu cau dac biét, han ché trong quan ly mot
sO chat thai thudng gap. Nhimg chét thai nay co thé dugc
quan ly theo cac yéu cau it phién toai hon véi tham chiéu
bén dudi thay vi theo cac yéu cau vé chat thai nguy hai
thong thudng. Kiém tra véi co quan tiéu bang clia quy vi dé
xac dinh xem ti€u bang cta quy vi c6 cac quy dinh tuong tu
khong.

»  Mdu kim logi dugc téi ché—40 CFR 261.6(a)(3).

» Cdc sGn ph@m héa chdt thuong mai chua st dung
va cdc v@t liéu khéng mong mudn khdc dugc tao ra
theo nhimng yéu cau dac biét dé lam sach phong thi
nghi&ém hoc tdp—40 CFR Phan 262 Tiéu Muc K.

» Chdt théi nguy hai dugc quan ly nhu moét phan cla
su kién theo giai doan khéng thuong xuyén—40 CFR
Phan 262 Tiéu Muc L.

»  Ac-quy chira chi-axit duoc tai ché—40 CFR Phan 266
Tiéu Muc G.

»  Dwge phd@m dugc quan ly bdi cac co sd cham soc surc
khde va nha phan phdi ngugc—40 CFR Phan 266 Tiéu
Muc P.

»  Chdt théi phé théng (vi du: mot sé loai dc-quy, thudc
trir sdu bj thu hoéi va thu gom, thiét bi chita thdy ngan,
den)—40 CFR Phan 273 (xem trang 6).

» Ddu dd qua stir dung—40 CFR Phan 279 (xem trang
6-7).



CHAT THAI PHO THONG VA DAU PA

QUA SU DUNG

Chat Thai Pho Thong

Chét thai phd thong la nhirng vat pham nguy hai tiém tang
thuong dugc cac ho gia dinh va doanh nghiép nhd ném vao
thuing rac. Chuong trinh chat thai pho thong da dugc phat trién
dé dé thuc hién cac quy dinh vé méi trudng déi vdi nhirng chat
thai do mot sé lugng 16n cac doanh nghiép tao ra vdi sé lugng
tuong déi nhé. N6 dugc thiét ké dé gidm lugng chat thai nguy
hai dugc thai bé dudi dang chét thai ran cla thanh phd, khuyén
khich tai ché va thai bd mot s chat thai nguy hai phoé bién mot
cach phu hop, va gidm yéu cau theo quy dinh doi véi cac doanh
nghiép tao ra nhiing chat thai nay.

Mac du cac don vi x(r ly chét thai phd thong cé thé dap ing cac

tiéu chudn it nghiém ngat hon vé bdo quan, van chuyén, va thu

gom nhing chét thai nay, don vi xr ly van phai tuan thi céc yéu
cau vé chat thai nguy hai day dd cho viéc tai ché, xr ly, hoac thai
b6 cubi cing. Bang cach cung cap mot co cdu quan ly chat thai

loai bd nhiing chat thai nay khoi béi rac va 1o dét clia thanh pho,
chuong trinh nay dam céc bién phap bao vé manh mé hon cho

surc khde cong dong va moi truong.

Chaét thai phd thong bao gom:

e Pin, chéng han c4c loai pin chtra niken-catmi (Ni-Cd), c-quy
nhé kin chira chi-axit, dugc tim thay trong rat nhiéu cac vat
dung phé bién, nhu thiét bj dién tl, dién thoai di déng, may
tinh di dong, cac dung cu dién va déen du phong khan cap.

e Thudc trir sdu dung trong néng nghiép da bj thu hoi
hoac cam s dung, khdng con dung nita, da bi hu héng,
hodc khéng con can thiét do thay ddi phuong thirc canh tac
hodc cac yéu t6 khac. Chung thuong dugc bao quan dai han
trong nha kho hoac kho.

e Cac thiét bi chira thily ngan, bao gom may diéu nhiét,
nhiét k&, va cac dung cu khac, ma co thé chira t6i da 3 gram
thlly ngan dang 1éng va dugc tim thay trong hau hét cac toa
nha thuong mai, céng nghiép, néng nghiép, cong dong, va
nha &.

e Pén, ma c6 thé chira thdy ngan va déi khi la chi, chang han
nhu den huynh quang, phéng dién cudng doé cao (high-
intensity discharge, HID), né-6ng, hoi thlly ngan, natri cao
ap, va den halogenua kim loai c6 trong cac doanh nghiép va
ho gia dinh.

C4c loai chat thai khac c6 thé dugc EPA hoac tiéu bang dugc Oy
quyén thém vao danh sach chat thai phé thong. DE biét cac cap
nhat, hay ki€ém tra www.epa.gov/hw/universal-waste d€ c6 théng tin
mdi nhat.

Chuong trinh chéat thai phd théng cling khuyén khich cac cong
dong va doanh nghiép xay dung cac chuong trinh thu gom hoac
tham gia vao cac chuong trinh nhan lai clia nha san xuat theo
yéu cau tai mot s6 tiéu bang. Rat nhiéu cac nha san xuét 16n va
hiép hoi thuong mai quan ly cac chuong trinh thu gom trong
viing va quéc gia déi vdi cac san pham chét thai phd thong cla
minh. D€ biét thém thong tin, xem 40 CFR Phan 273.

Dau Pa Qua Sir Dung

CAc tiéu chudn quan ly dau da qua str dung clia EPA 1a mot bd
yéu cau “gitr gin nha clra sach s&” khuyén khich cac don vi xt ly
dau da qua slr dung tai ché dau da qua st dung thay vi thai bo.
Dau da qua sir dung cé thé dugc thu gom, tinh ché va téi ché,
va st dung lai—cho cting cong viéc hodc st dung véi muc dich
hoan toan khac.

Dau da qua s dung duogc dinh nghia la “bat ky loai dau nao da
dugc tinh ché tir dau thd hoac bat ky loai dau téng hop nao da
dugc str dung va, do viéc sir dung dé, bi nhiém ban céc tap chat



vat ly hodc hda hoc.” BE dap Ung dinh nghta clia EPA vé dau da
qua str dung, mot chat phai dép Ung ting tiéu chi sau day:

Ngudén gdc. Dau da qua st dung phai d& dugc tinh ché tu
dau thd hoac dugc lam tir vat liéu téng hgp. Dau ddng va thuc
vat khong nam trong dinh nghta clia EPA vé dau da qua sur
dung.

Str dung. Dau dugc st dung dudi dang chéat boi tron, dung
dich thay luc, dung dich truyén nhiét, chat néi, va cho cac
muc dich tuong tu khac thi dugc coi la dau da qua s dung.
Cac loai dau chang han nhu chét thai lam sach tir day cac

bén chira dau nhién liéu chua dung hoac dau nhién liéu chua
dung dwoc thu lai sau khi bj tran ra khong dap Ung dinh
nghia clia EPA vé dau da qua sir dung bdi vi nhiing loai dau
nay chua tirng dugce str dung. Dinh nghia clia EPA cling loai
trir cac san phdm dugc sir dung lam chét tay rira hoac chi
dugc dung cho céac dac tinh dung méi clia minh, cling nhu cac
s&n phdm gdéc dau mé cu thé, chang han nhu chat chéng két
bang va dau hoa.

Tap chat. D& dap Ung dinh nghta clia EPA, dau da qua st
dung phai trd nén nhiém ban tir viéc s&r dung. Bao gdm cac
can va tap chat dugc tao ra tir viéc thao tac, bao quan va xtr ly
dau da qua str dung. Cac tap chat vat ly cé thé bao gbm bui,
mat kim loai, hodc mun cua. C4c tap chat héa hoc cé thé bao
gém dung moi, halogen, hodc nudc muoi.

Dudi day la cac loai hinh don vi x(r ly dau da qua st dung:

Nguon thai la cdc doanh nghiép xr ly dau da qua s dung
thdng qua cac hoat ddng thuong mai hay cong nghiép hoac
tu hoat ddng bao tri phuong tién va thiét bi. Vi du nhu cac
xudng stra chita xe hai, tram dich vy, cac khu vuc dé xe hai
clia chinh ph, clra hang tap phdm, nganh k§ nghé thép va cac
bén thuyén. Nhitng néng dan tao ra trung binh dudi 25 gallon
dau da qua s&r dung méi thang khong dugc coi la ngudn thai.
Cac cd nhan tao ra dau da qua s dung théng qua hoat déng
bdo dudng phuong tién va thiét bi cd nhan cia minh khéng
phai tuan theo quy dinh trong cac tiéu chuan vé quan ly dau
da qua s dung.

Cac trung tdm thu gom va cac diém tap két la nhimng co sé
chap nhan nhing lugng nhé dau da qua st dung va luu trir
cho dén khi du dé thu gom chuyén dén noi nao do6 dé tai ché.
Pon vi van chuyén 1 céc cdng ty thu gom dau da qua st
dung tur tat cd cac nguon va giao dén don vi tinh ché lai, don vj
x(r ly, hoac bubng dot.

Cac co s@ chuyén giao la moi cong trinh hoac khu vuc luu trir
dau da qua str dung trén 24 gi¢, nhung khong dugc qué 35
ngay.

Don vi tinh ché lai va don vi xtr ly 1a cac co sé& tron hodc loai
bo tap chat khoi dau da qua str dung dé dau c6 thé dét duoc
nham thu lai nang lugng hoac téi s&r dung.

Budéng dét sé dot dau da qua s dung dé thu lai nang lugng
trong 16 hai, cac 10 cdng nghiép, hoac trong 10 dot chat thai
nguy hai.

Phat thj vién 1a nhirng ngudi x& ly hodc (a) chi thj dét cac
chuyén dau da qua s dung lam nhién liéu trong cdc thiét bi
dugc quy dinh hoac (b) yéu cau dau da qua s dung phai dap
Ung mot s6 tiéu chudn ky thuat clia EPA mdéi duge dot dé thu
lai nang lugng trong cac thiét bj khdng dugc quy dinh.

Mac du nhitng don vi xr ly dau da qua s dung khac nhau déu cé
nhimg yéu cau cu thé, cac yéu cau sau day dung chung cho tat ca
cac loai don vi xtr ly:

Bao quan

Dén nhan tat cd cac thung chira va bon chira la “dau da qua st
dung.”

Bdo quan thung chira va bon chira & diéu kién tét. Khong dé
cho bdn chira bi gi, ro ri, hodc bi hdng. Sra cac 16i vé két cau
ngay lap tuc.

Khong bao gio dugc bao quan dau da qua st dung trong bat
ky phuong tién gi ngoai thiing chira va bon chira. Dau da qua
str dung ciing c6 thé dugc bdo quén tai nhitng don vi dugc
phép bao quan chat thai nguy hai theo quy dinh.

RO Ri hoac Tran Dau

Thuc hién cac budc dé phong nglra ro riva tran dau. Duy tri
may mac, thiét bi, thiing chira, va bon chira & diéu kién lam
viéc tét, va than trong khi chuyén giao dau da qua sir dung.
Lubn dé san vat lieu hdp thu tai hién truong.

Néu xdy ra ro ri hodc tran dau, hdy chan dau chay ra tai
nguodn. Néu khong hét ro ri, hady dua dau vao mot thung chia
hodc bon chira khéc.

Chura dau tran ra bang cac b hdp thu hoac bang cach trai vat
liéu hdp thu 1én dau va khu vuc xung quanh.

Don sach dau d& s dung va téi ché nhu quy vi da lam trudc
khi dau tran ra. N&u khéng thé tai ché, trudc tién quy vi phai
dam bao rang dau da qua s&r dung khéng phai la chat thai
nguy hai va thai bd mét cach phu hgp. Quy vi cling phai xUr

ly tat ca cac vat liéu lam sach da dugc st dung cé chira dau
da qua s dung, gom ca gié va cac thanh hap thy, theo tiéu
chuén quan ly dau da qua sir dung.

Loai bd, stira chita, hodc thay thé cac thung hoac bon chira c6
khiém khuyét ngay lap tuc.

Chi tiét vé yéu cau déi vaéi dau da qua sir dung co trong 40
CFR Phan 279. D€ biét thém thong tin, vui long xem cac quy

dinh hodc www.epa.gov/hw/
managing-used-oil-answers-frequent-questions-businesses.




TOM TAT YEU CAU POI VOI CAC

NGUON THAI SO LUONG RAT NHO

Néu quy vi tao ra khdng qud 100 kg (220 Ibs) chdt thdi nguy
hai méi thdng, quy vi ld VSQG. Quy vi phdi tudn thd ba yéu
cau qudn ly chét théi co' bdn dé du'oc mién cdc quy dinh vé
chdt thdi nguy hai toan dién dp dung cho nhitng nguén thadi
vdi s6 lugng I6n hon (SQG va LQG). (Luu y: 6 cdc gidi han vé
s0 lugng khdc nhau doi vdi chdt thdi nguy hai cdp tinh.)

Trudc tién, quy vi phai nhan dang moi chat thai nguy hai quy vi
tao ra. Thi hai, vao bat ky Itc nao quy vi cling khéng dugc luu
trir qua 1.000 kg (2.200 Ibs) chat thai tai co s&. Cudi cing, quy vi
phai ddm béo giao chat thai nguy hai clia minh dén mét co s&
thai bo hodc xr ly bén ngoai thudc mét trong sé cac co sd sau
(hoac néu quy vi xtr ly hodc thai bd chat thai nguy hai ca minh
tai co s&, co s& clia quy vi cling phai la):

e Cosdthaibd, luu trl, xir ly quan ly chat thai nguy hai
theo quy dinh cua ti€u bang hoac lién bang (TSDF).

* Mot co sd dugc ti€u bang cho phép, cap gidy phép, hoac
dang ky quan ly chat thai ran cdng nghiép hoac clia thanh
pho.

e MOt ca sé str dung, tai sir dung, hoac téi ché hop phap
chat thai (hoac xr ly chat thai trudce khi s&r dung, tai st
dung, hodc téi ché).

e MOt don vi xUr ly chat thai phd thong hoac ca sé& dich phai
tuan theo cac yéu cau vé chét thai pho théng clia 40 CFR
Phan 273. (Chat thai phé thong la cac chat thai nhu pin/ac
quy, thudc trir sau bi thu héi hodc thu gom, may diéu nhiét
chda thdy ngén va cac thiét bj khéc, hodc den.)

e LQG dudi su kiém soét clia cing mot ngudi giéng nhu
VSQG, vdi diéu kién VSQG danh ddu cac thung chira clia
minh bang cac tir “Hazardous Waste” (Chat Thai Nguy Hai)
va cac dau hiéu nguy hai bén trong thung chira (vi du: chat
thai dé bat Ira, an mon, doc hai, hodc nhan nguy hiém
khac dugc cong nhan & pham vi quéc gia).

CAc YEU CAU cUA TIEU BANG

Mot s6 tiéu bang cé yéu cau bé sung déi véi VSQG. Vi
du, mét s6 tiéu bang yéu cau VSQG tuan thi mot sé
yéu cau cla SQG, vi du nhu ldy s6 nhan dang EPA hodac
tudn tha cac tiéu chudn bao quan. Xem trang 13 dé
biét cac yéu cau vé bdo quan doi véi SQG.

Gai y:

Quy vi nén goi cho ca quan thuc thi thich hop dé xac minh TSDF
quy vi da chon c6 gidy phép can thiét khong, v.v... Quy vi cling
6 thé can xem co s6 dé ¢6 nam trong s6 cac phan loai trén
khong. (Tét nhat 1a quy vi nén luu tai liéu nhitng cudc goi dé.)




THU GOM CHAT THAI TU’ VSQG

Néu quy vi la VSQG va la mdt thanh vién cla cdng ty I6n han, quy vi c6 thé gidam trach nhiém téng thé dén moi trudng clia minh,
cai thién viéc quan ly chat thai nguy hai, va gidm chi phi quan ly chat thai téng thé bang céch hop nhat chat thai nguy hai VSQG cla
minh tai LQG trong pham vi cong ty quy vi. Dau tién, hay kiém tra vdi tiéu bang clia quy vi dé xem ti€u bang da ap dung cac diéu
khodn vé théng nhat VSQG-LQG hay chua. Néu LQG cla quy vi nam & ti€éu bang khac thi ca hai tiéu bang phai 4p dung quy dinh vé
théng nhat trudc khi quy vi cé thé str dung diéu khodn nay. Moi VSQG va LQG phai nam dudi su kiém soat clia cing mét cong ty
mdi c6 thé tham gia vao lua chon théng nhat nay.

Pé bat dau qué trinh tap trung thu gom, LQG s& théng bdo cho co quan thuc thila LQG cé ké hoach thédng nhat chat thai VSQG
clia LQG tai co s& clia minh théng qua biéu mau ID Co S& EPA dugc dan chiéu & trang 10. Théng bdo nay phai dugc LQG gui it nhat
30 ngay trudc khi nhan dugc chuyén dau tién tir mét trong s6 cac VSQG clia minh. LQG cling sé dién théng tin vao phu luc cla
biéu mau ID Co S& liét ké cac VSQG sé tham gia vao chuong trinh.

Tat ca nhiing viéc VSQG can lam la danh dau thiing chira clia minh bang céc tir “Hazardous Waste” (Chat Thai Nguy Hai) va dau
hiéu vé cac nguy hai bén trong. Sau d6 ddm bao giao chat thai nay dén dia diém clia LQG, dam bao chat thai nay nam trong
ngudng gidi han tich Ity tong thé dp dung cho VSQG (dudi 1.000 kg chét thai nguy hai khéng cdp tinh hodc 1 kg chat thai nguy
hai cap tinh). Sau d6 LQG sé quan ly chat thai clia VSQG cung vdi chat thai nguy hai clia chinh minh theo tat ca cac yéu cau doéi vdi
LQG.




TOM TAT YEU CAU POI VOI CAC

NGUON THAI SO LUONG NHO

Néu doanh nghiép cta quy vi tao ra tir 100 dén 1.000 kg
(220 dén 2.200 Ibs) chdt thdi nquy hai moi thdng, quy vj ld
mot SQG va phdi xin va st dung s6 nhdn dang EPA. EPA va
cdc tiéu bang str dung s6 ¢6 12 ky tw dé gidm sdt va theo doi
cdc hogt dong chdt thdi nguy hai. Quy vi sé cGn st dung s6
nh@n dang EPA khi gii chét thdi ra khéi co'sG dé quan ly.

Nhan dwoc mot S6 Nhan Dang EPA

DE 6 dugc s6 nhan dang EPA, quy vi can:

e Lién lac vdi co quan quén ly chat thai nguy hai cla tiéu
bang quy vi hodc phong chét thai nguy hai thudc van
phong trong viing ctia EPA va xin ban sao Biéu Mau EPA
8700-12, “Biéu Mau Nhan Dang Co S& theo Tiéu Dé Phu
C RCRA (bi€éu mau ID Co S&). Cac van phong khu vuc cla
EPA dugc liét ké trén trang 23. (Quy vi c6 thé tai vé biéu
mau va hudng dan kém nhimg phan dé cda quy dinh
ma sé gilp quy vi nhan dang chat thai ciia minh tai dia
chi www.epa.gov/hwgenerators/how-hazardous-waste-

generators-transporters-and-treatment-storage-and-
disposal.) Trich doan mau cla biéu mau ID Co S& hoan

chinh—hién thj hai trang t&r d6—hién thi trén cac trang
11-12. Luu y rdng mot s6 tiéu bang s&r dung biéu mau

khac; & nhitng tiéu bang do, quy vi s& can |18y biéu mau
pht hgp tr co quan tiéu bang cda minh.

*  Pién thong tin vao biéu mau ID Co S nhu dugc trinh bay
trong vi du. D& hoan thanh Muc 10.B, quy vi s& can nhan
dang chat thai nguy hai ciia minh theo Ma S6 Chéat Thai
Nguy Hai cla EPA.

(D€ biét danh sach ma s chat thai day dd, hay tham véan
40 CFR Phan 261 hodc lién hé véi van phong EPA viing
hodc tiéu bang clia quy vi.) Biéu mau quy vi nhan tir tiéu
bang c6 thé chira bang b6 sung véi nhigu khéng gian hon
cho ma s6 chét thai. Bién mot ban sao mau cho ting dia
diém clia doanh nghiép, noi quy vi tao ra hodc x{r ly chat

thai nguy hai. Mdi dia di€ém s& nhan dugc sé nhan dang
EPA riéng. BDam bdo quy vi ky vao chiing nhan & Muc 19
cla biéu mau ID Co Sé&.

e NOp mau da dién day dd théng tin dén ngudi lién lac chat
thai nguy hai clia TIEU BANG quy vi (c6 san tai dia chi

https://rcrapublic.epa.gov/rcrainfoweb/modules/main/
state contacts.html).

EPA—hoac tiéu bang—s& ghi lai thong tin trén mau va gan sé
nhan dang EPA cho dia diém dugc nhan dang trén biéu mau
cla quy vi. SO EPA sé tiép tuc gan vdi doanh nghiép khi quyén
s& hitu thay ddi. Néu quy vi di doi doanh nghiép ctia minh, quy
vi phai thdng bdo cho EPA hodc ti€u bang vé dia diém mdi cla
minh va gii mdt mau mdi. Néu trude dé mot doanh nghiép
khédc da xur ly chat thai nguy hai tai dia diém nay va nhan dugc
s6 nhan dang EPA, quy vi sé dugc gan cling con s6 dé sau khi
quy vi théng bédo vdi EPA réng quy vi da chuyén dén dia diém
nay. Néu khoéng, EPA sé& gén cho quy vi mdt s6 nhan dang mai.

N&u dong chéat thai quy vi tao ra thay ddi hoac quy vi trd thanh
LQG, quy vi nén gi mdt mau mdi. Ngoai ra, bdt dau tir nam
2021, SQG s& thong bao lai clr bén nam mot lan bang cach st
dung cting mau nay.

€O SAN LUA CHON BAO CAO QUA
HINH THUC PIEN TO®

EPA c6 céc lya chon béo cdo qua hinh thirc dién tir
cho biéu mau 8700-12/ID Cao S& tai cac tiéu bang da
lua chon s&r dung hé théng dién tl. Kiém tra vdi co
quan mdi trudng tiéu bang cla quy vi xem hé théng
MyRCRAID dién t(r c6 san cho quy vi khong.
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1. Reason for Submittal (Select only one.)

(v g Obtaining or updating an EPA ID number for an on-going regulated activity that will continue for a
period of time. (Includes HSM activity)

O Submitting as a component of the Hazardous Waste Report for (Reporting Year)

O SitewasaTSD facility and/or generator of > 1,000 kg of hazardous waste, > 1 kg of acute
hazardous waste, or > 100 kg of acute hazardous waste spill cleanup in one or more months of
the reporting year (or State equivalent LQG regulations)

O Notifying that regulated activity is no longer occurring at this Site
O Obtaining or updating an EPA ID number for conducting Electronic Manifest Broker activities
O Submitting a new or revised Part A Form

2. Site EPA ID Number
[VIAID[2[2][3]4]5]e6[7]8]q]

3.Site Name
[ General Metal Processing

4, Site Location Address
Street Address 501 Main Street
City, Town, or Village Small Town County: AV'”V\gtOV\

State VA | Country United States ZipCode 12345

5. Site Mailing Address dSame as Location Address
Street Address

City, Town, or Village
State ‘ Country Zip Code

6. Site Land Type
dPrivate O county 0O District [ Federal [ Tribal [ Municipal [ State O other

7. North American Industry Classification System (NAICS) Code(s) for the Site (at least 5-digit codes)

A.(Primary) 33149 C. 332323
B. 337124 D.
EPA Form 8700-12, 8700-13 A/B, 8700-23 Page_ of _



PHAN TRICH TU’ BIEU MAU NHAN DANG CO SO THEO TIEU DE PHU C RCRA (TIEP)

OMB# 2050-0024, Expires 05/31/2020

ePADNumber |V |A[D[1[2|3[4[5]|6|7[8]4q]

10. Type of Regulated Waste Activity (at your site)
Mark “Yes” or “No” for all current activities (as of the date submitting the form); complete any additional boxes

as instructed.

A. Haz’ardous Waste Activities

o v

O N

1. Generator of Hazardous Waste—If “Yes”, mark only one of the following—a, b, c

O

a.LQG - Generates, in any calendar month (includes quantities imported by
importer site) 1,000 kg/mo (2,200 Ib/mo) or more of non-acute hazardous
waste; or

- Generates, in any calendar month, or accumulates at any time, more than
1 kg/mo (2.2 Ib/mo) of acute hazardous waste; or

- Generates, in any calendar month or accumulates at any time, more than
100 kg/mo (220 Ib/mo) of acute hazardous spill cleanup material.

b. SQG 100 to 1,000 kg/mo (220-2,200 Ib/mo) of non-acute hazardous waste and
no more than 1 kg (2.2 Ib) of acute hazardous waste and no more than 100
kg (220 Ib) of any acute hazardous spill cleanup material.

O

c.VSQG Less than or equal to 100 kg/mo (220 Ib/mo) of non-acute hazardous waste.

If“Yes” above, indicate other generator activities in 2 and 3, as applicable.

Oy ON 2. Short-Term Generator (generates from a short-term or one-time event and not from on-
going processes). If “Yes", provide an explanation in the Comments section.
Oy ON 3. Mixed Waste (hazardous and radioactive) Generator
Oy ON 4. Treater, Storer or Disposer of Hazardous Waste—Note: A hazardous waste Part B permit
is required for these activities.
Oy ON 5. Receives Hazardous Waste from Off-site
Oy ON 6. Recycler of Hazardous Waste
[ | a. Recycler who stores prior to recycling
[ | b. Recycler who does not store prior to recycling
Oy ON 7. Exempt Boiler and/or Industrial Furnace—If“Yes’, mark all that apply.
O | a. Small Quantity On-site Burner Exemption
O | b. Smelting, Melting, and Refining Furnace Exemption

B. Waste Codes for Federally Regulated Hazardous Wastes. Please list the waste codes of the Federal
hazardous wastes handled at your site. List them in the order they are presented in the regulations (e.g.
D001, D003, FO07, U112). Use an additional page if more spaces are needed.

Doo2

FOO6 FOO7 Foo38

C.Waste Codes for State Regulated (non-Federal) Hazardous Wastes. Please list the waste codes of
the State hazardous wastes handled at your site. List them in the order they are presented in the regula-
tions. Use an additional page if more spaces are needed.

EPA Form 8700-12, 8700-13 A/B, 8700-23 Page_ of _



Quan Ly Chat Thai Nguy Hai Tai Co’ S&

Hau hét cadc doanh nghiép nhé tich tu moét sé chat thai nguy hai
tai co s& trong thoi gian ngan va sau dé chuyén ra khoi co sa dén
TSDF.

Tich Tu Chat Thai Ciia Quy Vi

Tich tu chat thai nguy hai tai ca s& c6 thé de doa dén strc khée
con ngudi va moi trudng, do dé quy vi chi cé thé tich tu trong thai
gian ngan ma khong can xin gidy phép chét thai nguy hai tir RCRA.
Trudc khi chuyén chét thai dé thai bo hodc tai ché, quy vi phai chiu
trach nhiém quan ly an toan, bao gdém luu trir an toan, dén nhan
pht hop, xt ly an toan, phong ngtra tai nan, va Uing pho trudng
hop khén cap theo cac quy dinh cda lién bang.

SQG 6 thé tich tu khéng qua 6.000 kg (13.228 Ibs) chat thai nguy
hai tai co s& trong thoi gian t6i da 180 ngay ma khong can gidy
phép. Quy vi c6 thé tich tu lugng chat thai nay 1én dén 270 ngay
néu quy vi phai van chuyén di xa trén 200 dam dé tai ché, xr Iy,
ho&c thai bo. Gidm déc tai tiéu bang hodc ngudi quan ly EPA khu
vuc 6 thé cdp gia han cé han ché. Néu quy vi vugt qué nhimng gidi
han nay, quy vi dugc coi la TSDF va phai xin gidy phép hoat dong.
Cac chat thai dugc tao ra vdi s6 lugng nhod & khdp co s& clia quy vi
6 thé dugc luu trir tai cac khu vuc tich tu vé tinh tai hodc gan diém
tao ra chat thai. Quy vi phai déng kin cac thuing chira & khu vuc
tich tu vé tinh hau hét thai gian va phai danh dau 1én thiing chira
chir “"Hazardous Waste” (Chat Thai Nguy Hai) va dau hiéu vé nhimng
nguy hiém bén trong.

Téng lugng chét thai cé thé tich tu tai khu vuc vé tinh khong qua
55 gallon. Mot khi vugt qué sb lugng nay, quy vi cé ba ngay theo
lich d& chuyén chat thai dén khu vuec tich tu tap trung (central
accumulation area, CAA) duoc chi dinh céia minh (d6i khi con
dugc goi la khu vuc luu trir “180 ngay [hoac 270 ngay] cla quy vi").

Luu y: Cac gidi han s6 lugng nhé hon dang ké va khac nhau dp
dung cho cac chat thai nguy hai cap tinh.

SQG phai tich tu chat thai trong cac bon chira hodc thung chira,
chang han thung 55 gallon. Céc thung chira va bon chia clia quy
vi phai dugc quan ly theo cac yéu cau clia EPA dugc tém tat trén
trang 14.

X0 Ly Chat Thai Cta Quy Vi dé Pap Ung
Cac Han Ché Thai B6 Vao bat

Hau hét cac chat thai nguy hai déu khong dugc thai bo vao dat trir
khi chting dap (g “céc tiéu chudn x(r ly.” Chuong trinh Han Ché
Thai B6 Vao bat (Land Disposal Restrictions, LDR) yéu cau
chat thai phai (a) dugc xUr ly dé gidm céc thanh phan nguy hai dén
muc nhu EPA quy dinh hodc (b) dugc xUr ly bang moét cdng nghé cu
thé. Quy vj c6 trach nhiém dadm bao rang chat thai cda quy vi dap
(rng cac tiéu chudn xUr ly clia LDR trudc khi nd dugc thai bd vao dat
(xem trang 19 dé biét mo ta vé cac thong bdo LDR bat budc). Hau
hét cac SQG thuang cé6 mot TSDF xU ly chat thai cla minh. Néu quy
vi chon tu xr ly chat thai ciia minh dé dép ng cac tiéu chudn xir ly
cla LDR, sé ¢ thém cac yéu cau nhu ké hoach phan tich chat thai,

TOM TAT CAC YEU CAU QUAN LY

e Tich tu chat thai theo gidi han dugc EPA xay dung
cho SQG.

e Tuan thu quy trinh luu kho va x ly theo yéu cau clia
EPA danh cho SQG.

e Tuan thu cac yéu cau clia EPA doi vdi viéc thir nghiém
va bao dudng thiét bj, ti€p can hé théng bao déng
hoac lién lac, khong gian hanh lang, va cac dan xép
khan cap vdi chinh quyén dia phuong.

théng bao, va gidy chimg nhan. Bé tim hiéu vé nhirng yéu cau nay,
lién hé vdi co quan tiéu bang cda quy vi hodc van phong khu vuc
cla EPA va tham van 40 CFR Phan 268.

Phong Ngtra Tai Nan

Bat c(r khi nao quy vi luu trir chat thai nguy hai tai co s, quy vi déu
phai gidm thiéu cac rui ro tiém tang nhu chdy, né, hoac céc tai nan
khac.

Bat ky SQG nao luu trir chat thai nguy hai tai co s& déu phai co:

e Hé théng bdo déng hodac lién lac ndi bo cé kha nang cung cap
hudng dan khan cap ngay lap tic (giong néi hodc tin hiéu) cho
tat cd nhan su.

e Mot thiét bi, chédng han dién thoai (c6 sén tai noi van hanh)
hoac radio hai chiéu, cam tay cé kha nang yéu cau trg gilip
khan cdp tlr canh sat dia phuong hodc s& cliu hda hodc doi
phan Ung khan cap.

e Binh chita chdy cam tay, dung cu khdng ché dadm chay (bao
goém thiét bj dap Ira str dung bot, khi tro, hodc héa chat khd),
vat liéu ki€ém sodt tran dau va cac vat tu khir nhiém ban.

e Nudc du s lugng va ap suéat dé cdp dong cho 6ng nudc, thiét
bi tao bot, voi phun tu déng, hoac hé théng phun nudéc.

Quy Vi phai thir nghiém va bao dudng tat ca cac thiét bj dé dam
bdo chiing hoat déng chinh xac. Cho phép khéng gian hanh lang
du dé khong gay tré ngai cho viéc di chuyén clia nhan sy, thiét b
phong chay, thiét bi kiém sodt tran dau, va thiét bj kh(r nhiém ban
dén bat ky khu vuc nao clia co s6. No luc dam bao thu x€p vdi sé
clu héa, canh sat, doi phan tmg khan cdp, nha cung cap thiét bj, va
céc bénh vién dia phuong, néu can, dé cung cap dich vu khan cap.
Dam bao rang nhan su xUr ly chat thai nguy hai tiép can dugc ngay
vdi thiét b bdo ddng hodac thiét bj lién lac khan cap.



POI VOI THUNG CHUA, QUY VI

PHAI

pOI Vo1 BON CHUA, QUY VI PHAI

e Danh dau ting thiing chira bang céc tir “Hazardous
Waste” (Chat Thai Nguy Hai) ngay tao ra chat thai, va
cdc dau hiéu nguy hai bén trong thung chia (vi du:
chat thai dé bat Ira, an mon, ddc hai, hodc phan (ng,
hodc nhan nguy hiém khac dugc cdng nhan & pham
Vi quoc gia).

e SUrdung thung chira lam bang—hodc 16t bang—vat
liéu tuong thich vdi chat thai nguy hai sé dugc luu
tri. Viéc lam nay sé ngan chat thai phan Ung vdi
hodc an mon thung chia.

e Ludn dong tat ca cac thung chira chat thai nguy hai
trong qua trinh luu trl, trr khi thém vao hoac loai
bo chat thai. Khdng ma, st dung, hoac luu trir (vi
du: xép déng) thiing chira theo cach ma cé thé lam
thing thung chira, lam cho chiing bi ro ri, hoac dé.

e Kiém tra khu vuc luu trif thung chia téi thi€u moi
tuan mot 1an. Tim cho bj ro ri hodc bi hdng do an
mon hodc cac yéu té khac gay ra.

e Bdo quan thung chita & diéu kién tot. Néu thuing
chtta bi ro ri, hay bé chat thai nguy hai vao mot
thuing chita khéc, hoac dung theo mot sé cach khéc
tuan theo céc quy dinh clia EPA.

e Than trong dé tranh tron cac chat thai hoic vat liéu
khong tuong thich trong cing mét thung chira dé
phong nglra cac tinh huéng nguy hiém.

\VIIIIIIIIIIII‘
HAZARDOUS WASTE

FEDERAL LAW PROHIBITS IMPROPER DISPOSAL.

IF FOUND CONTACT THE NEAREST POLICE
PUBLIC SAFETY AUTHORITY OR THE
US. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.

THIS CONTAINER HOLDS HAZARDOUS OR TOXIC WASTE

HANDLE WITH CARE!

DPanh d&u tirng bon chira bang céc tir “Hazardous
Waste” (Chat Thai Nguy Hai), ngay tao ra chat thai,
va cac dau hiéu nguy hai bén trong bon chira (vi du:
chat thai dé bat Ira, an mon, ddc hai, hodc phan
(ng, hodc nhan nguy hiém khac dugc céng nhan &
pham vi quéc gia).

Chi luu trir chat thai ma sé khéng khién bon chira
hoac I&p 16t bén trong clia bon chira b thing, ro i,
&n mon, hodc dé.

Trang bi cho bon chira mot thiét bj cap chat thai tu
déng kem hé théng ngat cap chat thai, hodc mot hé
théng ré nhanh dé sir dung truong trudng hop ro ri
hoac tran.

Kiém tra kiEm soat xa va thiét bi theo ddi va muc
chat thai trong cac bon chira khong co nép day it
nhat moi ngay hoat dong mot lan. Kiém tra bon
chtra va khu vuc xung quanh dé xem c6 ro ri hodc
céc van dé khac hay khéng (chang han an mon) toi
thiéu moi tuan mot 1an.

SUr dung céc yéu cau vé vung dém clia Hiép Hoi
Phong Chay Qudc Gia (National Fire Protection
Association, NFPA) cho cac bon chira c6 np day
chira chét thai dé bat Ira hodc chét thai phan ung.
Nhrng yéu cau nay xac dinh khodng cach dugc xem
la ving dém an toan cho cac chat thai dé bat Ira
hodc chat thai phan Ung. Quy vi c6 thé goi cho NFPA
theo s6 800-344-3555.

Khéng tron cac chat thai hodc vat liéu khong tuong
thich trir khi thuc hién cac bién phap phong nglra dé
de phong céac tinh huéng nguy hiém.

Khéng dat cac chat thai dé bat Iira hoac chat thai
phan Ung trong cac bon chia trir khi thuc hién
nhirng bién phap phong nglra cu thé.

Cho phép phan ndi (khéng gian & phia trén cda moi
bon chra) téi thiéu 60 centimeter (2 foot) d6i vdi cac
bon chira khdng cé nap day, trir khi bon chira c6 cau
trdc bao boc, hé théng kiém sodt thoat nudc, hoac
bon chira du phong dd dung tich.




MEO

Tot nhat 1a khdng bao gio tron cac chat thai lai véi nhau.
Viéc tron cac chat thai véi nhau cd thé tao ra mot moi
trudng lam viéc khdng an toan va c6 nguy co dan dén viéc
thai bd ton kém hon.

Quy vi khong bat budc phai cé chuong trinh dao tao nhan su chinh
thic, nhung quy vi phai dam bao rang nhan vién xr ly chat thai
nguy hai quen vdi viéc xtr ly chinh xac va cac quy trinh khan cap.
Ngoai ra, quy vi phai cé mét diéu phéi vién khan cap trong khuon
vién hoac c6 thé goi bat cir Itic nao, va c6 théng tin an toan co ban
vé co s& ludn tiép can dugc.

U'ng Phé véi Trudng Hop Khan Céap

Mac du EPA khéng bat budc SQG phai ¢ ké hoach du phong dudi
dang van ban, quy vi phai dugc chuadn bj cho truding hop khan cap
xdy ra tai cg s& clia minh. Quy vi cling nén dugc chudn bi dé tra

I Mot bd cau hai “diéu gi xdy ra néu”. Vi du: “Diéu gi xay ra néu
c6 chay trong khu viurc noi chat thai nguy hai dang dugc luu tri?”
hodc “Piéu gi xay ra néu tdi lam doé chat thai nguy hai, hoac mot
trong s6 cac thung chira chéat thai nguy hai clia toéi bj ro ri?” Trong
truong hop chdy, nd, hodc ro ri chat doc, viéc cé chuong trinh nhu
vay sé& gilp mang dén mot tién trinh hanh déng cé t6 chirc va dugc
dieu phéi. SQG phai xay dung va tuan thi cac hudéng dan an toan
€0 ban va phai c6 quy trinh &ng phoé cap nhat dé lam theo trong
trudng hop khan cap.

Cac dirliéu 1 va 2 (trén trang 16) c6 thé gitip quy vi thiét 1ap nhimg
quy trinh nay. Thong tin trén Bang dit liéu 1 phai dugc treo gan
dién thoai cGia quy vi. Quy vi phai ddm bado rang nhan vién clia minh
quen thudc v&i nhirng quy trinh nay.

NEU NGHI QuY VI PHAI DOI MAT V01
MOT TRU’O’NG HUP KHAN CAP, HAY
GOI NGAY s6 911 VA TRUNG TAM UNG
PHO QUOC GIA THEO SO 800-424-8802

Trong trudng hop chdy, né, hoac ro ri chat thai nguy hai
khac ma cé thé de doa dén surc khde con ngudi bén ngoai
ca s&, hoac néu quy vi nght rang chat thai tran ra da lan tdi
nudc bé mat, hay goi cho Trung Tam Ung Phé Quéc Gia dé
bao céo truding hop khan cap. Trung Tam Ung Pho sé danh
gid tinh hinh va gitp quy vi dua ra quyét dinh khan cap phu
hop. Quy vi c6 thé thdy rang van dé quy vi da ddi mat khong
phai la trudng hop khan cdp, nhung tét nhat 1a quy vi hay
goi dién néu khdng cam thay chac chan. C6 nhitng hinh
phat nghiém khac néu khéng bao cdo trudng hap khan cap
hodc ro ri chat thai nguy hai.



Bang dir liéu 1: Dién day du thong tin va dan thong tin nay canh dién thoai clia quy vi.

THONG TIN NG PHO KHAN CAP

Diéu Phai Vién Khan Cap Vat liéu kiém soat tran dau
Tén: Dia diém:
bién thoai:

Chudng bdo chdy (néu c6)

Dia diém:

Binh chira chay

Dia diém:

SG Clru Hoa

bién thoai:

Bang dir liéu 2: Dién day dd thong tin va dan thong tin nay canh dién thoai cla quy vi. DPam bao tat ca cdc nhan vién déu hiéu ré ndi dung nay.

QUY TRINH U'NG PHO KHAN CAP

Trong trudng hgp do tran: Tén cdng ty cta ching toi:
Dung dong chat thai nguy hai dén
murc c6 thé, va cang sém cang tot,
lam sach chat thai nguy hai va moi
vat liéu hodc dat nhiém ban. Dia chi cia ching toi:

Trong trudng hgp héa hoan:

Goi cho s& cru hda va, néu an toan,
hay ¢6 gang dap Ira bang binh
chira chay.

S6 nhan dang EPA tai Hoa Ky cda ching t6i:

Trong trudng hgp chay, n6, hoac ro
ri khac ma c6 thé de doa dén sirc Ngay xay ra tai nan:
khde con ngudi bén ngoai co s,

hoac néu quy vi biét rdng chat thai
tran ra nay da lan t6i nudc bé mat: Loai tai nan (vi du: hda hoan hoac tran chat thai):
Goi cho Trung Tam Ung Ph6 Quéc s lurgng chét thai nguy hai c6 lién quan:
Gia theo s0 truc 24/24 (800-424-
8802). Cung cap thdng tin sau:

Thoi gian xay ra tai nan:

Mtrc d6 chan thuong, néu coé:

S6 lugng udc tinh va thai bé vat liéu da tai ché, néu coé:




GIAM THIEU CHAT THAI: CHIA KHOA PE QUAN LY CHAT THAI TOT HON

C4c dé dang, hiéu qua chi phi nhat dé quan ly moi chat thai la ban dau khong tao ra chat thai. Quy vi c6 thé gidm lugng chat thai
nguy hai ma doanh nghiép cia minh thai ra bang cach phat trién mot vai théi quen “gilr gin nha clra sach s&”. Nhin chung cac quy
trinh gitr gin nha clra sach s tiét kiém tién bac cho doanh nghiép, va phong nglra tai nan cling nhu chat thai. D€ gitp giam luong
chat thai quy vi tao ra, hay c6 gang thuc hanh nhimg diéu sau tai doanh nghiép cia minh.

» Khong tron cac chat thai véi nhau. Khong tron chat thai khong nguy hai véi chat thai nguy hai. Mét khi quy vi tron bat
ky thir gi véi chét thai nguy hai dugc liét ké thi cd chuyén sé trg 1én nguy hai. Viéc tron cac chat thai cling cé thé khién tai ché
trds 1&n rat khé khan, néu khdng mudn néi la bat kha thi. Mot vi du dién hinh vé trén cac chat thai la dua céc chat tdy rira khong

nguy hai vao thuing chita dung méi nguy hai da qua st dung.

« Thay dai vat liéu, quy trinh, hodc ca hai. Cac doanh nghiép cé thé tiét kiém tién bac va tang tinh hiéu qua bang cach
thay thé vat liéu hodc quy trinh bang mot vat liéu hodc quy trinh khéc tao ra it chat thai hon. Vi du, quy vi c6 thé dung dung cu
phun nhua dé tay son cho céc bd phan bang kim loai thay vi tdy bang dung méi truyén théng. Ngoai ra, mét sé cong ty thuc
hién nhitng hanh déng gidm thi€u chat thai chdng han nhu sir dung it dung méi hon dé thuc hién cting mét cong viéc, ding

cac dung méi it déc hon, hoac chuyén sang dung dich téy rla.

+ Tai ché va tai stir dung vat liéu san xuat. Rat nhiéu cong ty dinh ky dua cac thanh phan hitu ich tré lai san xuét thay vi
thai bo. Cac vat liéu nhu dau, dung mai, axit va kim loai thudng dugc tai ché va st dung lai.

+ Luu trir an toan cac sadn pham va thung chira nguy hai. Quy vi c6 thé tranh tao ra nhiéu chat thai nguy hai hon
bang cach phong ngtra lam tran ra hodc ro ri. Luu trit cac san phdm nguy hai va thiing chita chét thai & khu vuc an toan, va
kiém tra thudng xuyén dé phat hién ro ri. Khi xay ra ro ri hodc chat thai tran ra, cac vat liéu dé don sach ching cling tré thanh

chat thai nguy hai.

« N6 luc cé thién Y. SQG khong phai luu hd so cac hoat ddng gidm thiéu chat thai cia minh hoac lap ké hoach giam thiéu
chét thai. Tuy nhién, quy vi can xac nhan trén ban ké khai cia minh rang quy vi d& né luc cé thién y dé gidm thiéu viéc tao ra

chat thai khi quy vi dua chat thai ra khdi co sé.

Chuyén Chat Thai Ra Khéi Co S&

Khi chuyén chat thai ra khoi co s@, SQG phai tuan thi mét sé quy

trinh dé dam bao van chuyén an toan va quan ly chat thai pht hop.

Chon Co S& Xtr Ly, Luwu Trir va Thai Bé

SQG chi c6 thé chuyén chét thai clia minh dén cac TSDF va/hoac
don vi tai ché theo quy dinh. Hau hét cdc TSDF va don vj ti ché
theo quy dinh s& dugc tiéu bang hodc EPA cap gidy phép. Tuy
nhién, mot s6 cé thé van hanh theo cac quy dinh khac ma khoéng
can phai co gidy phép. Kiém tra vdi cac co quan thich hgp cla tiéu
bang dé dam bao co s& quy vi chon ¢ moi gidy phép can thiét. Tat
ca cac TSDF va don vj téi ché déu phai c6 s6 nhan dang EPA. Viéc
dam bao rang ca sa dich cé uy tin tét la rat quan trong bdi cac cha
ngudn thai nguy hai cé thé van phai chiu trach nhiém déi véi chat
thai dugc quan ly yéu kém tai TSDF theo RCRA (Pao Luat vé Thu
Hoi va Bdo Ton Tai Nguyén, Resource Conservation and Recovery
Act) va Superfund (Pao Luat Ung Phé Khan Cap Toan Dién, Boi
Thudng va Trach Nhiém Phap Ly (Comprehensive Emergency
Response, Compensation, and Liability Act, hay CERCLA).

Chuan Bi L6 Hang Chuyén Chat Thai

SQG phai déng gdi phu hgp, dén nhan, va danh dau tat ca cac 16
hang chuyén chat thai nguy hai, va dén ap phich 1én cac phuong
tién chuyén chd nhiing chat thai nay tuan theo cac quy dinh cla
Bd Giao Thong (Department of Transportation, DOT). Hau hét
c4c doanh nghiép nho déu str dung nha van chuyén thuong mai
dé van chuyén chéat thai nguy hai. Nhitng nha van chuyén nay ¢
thé tu van cho quy vi vé céc yéu cau cu thé cho viéc dan &p phich,
dén nhan, danh dau, va déng gdi; tuy nhién, quy vi van phai chiu
tradch nhiém tuan thd. DE biét thém thong tin,



tham van céac quy dinh ctia DOT (49 CFR Phan 172 va 173) hoac
lin hé duang day thong tin vat liéu nguy hai clia DOT theo s6
800-467-4922 hodc infocntr@dot.gov.

Chuan Bi Ban Ké Khai Chat Thai Nguy Hai

Hé Théng Ké Khai Chat Thai Nguy Hai la mot bo cac biéu mau,
bao cdo va quy trinh dugc thiét k& dé theo doi lién tuc chat thai
nguy hai tlr I4c rai nguon thai dén khi téi co s quan ly chat thai
bén ngoai, noi sé luu tri, xtr ly, hodc thai bd chat thai nguy hai dé.
Hé théng cho phép chi ngudn thai xac minh chat thai ciia minh
da dugc giao dén noi va khdng cé chat thai nao bi mat mat hoac
khong dugc xét dén trong qua trinh nay.

Thanh phan chinh clia hé théng nay la Ban Ké Khai Chat Thai Nguy
Hai Théng Nhat, mét biéu mau gdbm nhiéu phan dugc chuén bi
bdi hau hét cac chd ngudn thai, ho la nhirng ngudi van chuyén
chat thai nguy hai dé xur ly, tai ché, luu trir, hodc thai bd bén ngoai
dia diém. Ca DOT 1an EPA déu yéu cau ban ké khai nay. Khi hoan
thanh, né chira thong tin vé loai va s6 lugng chat thai sé duoc van
chuyén, hudng dan xir ly chat thai, va chir ky cGia tat ca cac bén
lien quan dén viéc xr ly, tai ché, luu trt, hodc thai bd chat thai bén
ngoai ca sd. Moi bén phai gitr mot ban sao ban ké khai nay. Quy
trinh nay dam bdo tinh chju trdch nhiém nghiém ngat trong suot
qua trinh van chuyén va thai bd. Mot khi chat thai dén dugc diém
dén clia minh, co sd tiép nhan sé gui lai mot ban sao ké khai cé
chir ky cho chd nguén thai, xac nhan rang da nhan dugc chat thai.

Cac Yéu Cau Bao Cao Gi¢i Han Thai Bé Vao
pat

Bat ké la chat thai dugc chuyén di dau thi chuyén chat thai ban
dau dudi yéu cau cla LDR phdi dugc giri dén mot TSDF tiép nhan
hodac don vj tai ché kem theo mot thong bdo clia LDR. Quy vi phai
gl mot thédng bao LDR b6 sung néu chat thai clia quy vi hoac ca
s@ tiép nhan thay d6i. Thédng bao nay phai cung cdp thong tin vé
chét thai, chdng han ma s& chat thai nguy hai EPA va tiéu chuén
xU ly LDR. Muc dich clia théng bdo nay la cho TSDF biét rang chat
thai phai dap ng cac tiéu chudn xUr ly trudc khi dugc thai bd vao

TOM TAT CAC YEU CAU VAN CHUYEN

e Poéng godi, dan nhan, va danh dau 16 hang clia quy vi,
va dan ap phich Ién phuong tién chuyén chd chat thai
clia quy vi nhu dugc quy néu cu thé trong cac quy dinh
ctia DOT.

e Chudn bj ban ké khai chat thai nguy hai dé gli kém
theo 16 hang clia quy vi.

e GUi kem theo cd mot thong béo va gidy chiing nhan
cung véi 16 hang chat thai dau tién.

e Dam bdo quan ly ding cach moi chét thai nguy hai quy
vi chuyén di (ngay ca khi né khéng con thudc s hiru
cla quy vi).

BAN KE KHAI PIEN TU" €6 SAN TREN
TOAN QUGC

Hién nay, ban ké khai dién tir la lua chon & khdp moi nail
e-Manifest (Ké khai dién tr) dugc trién khai trén toan quéc
tur ngay 30 thang 6 nam 2018. Tat ca cac chi nguon thai
déu c6 lya chon tao va gli ban ké khai chat thai nguy hai
dudi hinh thirc dién t&r qua e-Manifest. Cac chi nguon thai
6 thé ti€p tuc sir dung ban ké khai bang gidy, nhung sé
ré va nhanh hon néu gli biéu mau ban ké thai théng nhét
qua hinh thirc dién tr. D€ sir dung e-Manifest, cac chi
ngudn thai phai cé s6 nhan dang EPA (xem trang 10 dé biét
céch nhan s& ID EPA) va dang ky e-Manifest. D& biét thém
thdng tin va cach dang ky e-Manifest, truy cap www.epa.
gov/e-Manifest.

dat. Khdng c6 mau bt budc clia EPA d6i vdi thong bao nay, nhung
TSDF clia quy vi c6 thé cung cap mau dé quy vi s&r dung. Trong mot
s6 trudng hop cu thé cling c6 thé yéu cau gidy chimg nhan. Lién
hé v&i co quan tiéu bang clia quy vi hoac van phong trong viing
clia EPA, va tham van 40 CFR Phan 268 dé dugc gilp vé thong béo
LDR va cac yéu cau chiing nhan.

Théng Bao Xuat Khau

Néu quy vi chon xudat khau chat thai nguy hai cia minh, quy vi
phai thdng bao cho EPA t&i thi€u 60 ngay trudc ngay du dinh xép
hang lén tau dé yéu cau chap thuan xuat khdu. Xuat khau bj cam
cho dén khi quy vi nhan dugc thu “Théng Bédo Chéap Thuan” clia
EPA cho biét nudc nhap khau va tét ca cac nudc qué canh da chap
thuan. D& biét thém thong tin vé cach xin chap thuan xuat khdu
chat thai nguy hai va tuan thli cac yéu cau bd sung vé xuat khau
chat thai nguy hai, vui long truy cap www.epa.gov/hwgenerators/
information-exporters-resource-conservation-and-recovery-act-
rcra-hazardous-waste.

Pong clra

Khi quy vi déng clra co s& clia minh, quy vi phai dam bao rang tat
Ca cac chat thai nguy hai da dugc loai bd khdi thung va/hoac bon
chtra chéat thai nguy hai, thiét bj kiém soat x4, va cac cong trinh han
ché xa. Ngoai ra, quy vi phai don sach tat ca cac chat ban quy vi gay
ra va quan ly theo tat ca cac quy dinh vé chat thai nguy hai hién
hanh.



CHON NHA VAN CHUYEN, TSDF/DON VI TAI CHE, HOAC CONG TY QUAN LY CHAT THAI

La doanh nghiép nho, quy vi c6 thé khéng cé chuyén mon dé thuc hién
mot s6 hodc tat ca cac nghia vu can thiét dé tuan thd quy dinh vé chat
thai nguy hai. Do hdu qua clia viéc khéng tuan thd cé thé 1a rat I6n, quy Vi
€6 thé quyét dinh thué mét cong ty quan ly chat thai chuyén nghiép. Ty
thudc vao murc do tao chat thai clia quy vi phic tap ra sao va tly thuéc
murc dd chuyén mén trong cong ty cia minh, quy vi c6 thé quyét dinh

ky hgp déng riéng lé véi mot nha van chuyén va mot TSDF/don vj téi ché
hoac thué mét cdng ty quan ly chat thai tron g6i dé xdr ly moi nghiia vu vé
chat thai nguy hai clia quy vi. Mot khi quy vi da quyét dinh con dudng nao
dap Ung dugc nhu cau clia minh thi diéu quan trong la phai lua chon nha
cung cdp mot cach cdn than—cudi cling thi quy vi van s& phai chiu trach
nhiém quan ly chat thai nguy hai mét cach phu hgp ngay ca sau khi chat
thai nay ra khéi co s& clia quy vi. Hoi ding cau hoi va thuc hién mot cach
can trong trudc c6 thé gitip quy vi tu tin hon rang chat thai nguy hai cla
minh sé dugc quan ly mot cach an toan, hiéu qua, va tuan theo cac quy
dinh:

e (Congty d6 ¢ thé cung cap cho quy vi md ta ro rang vé hoat dong kinh doanh va lich sir tuan thd cia minh khéng?

e Liéu tat ca cac don vi tai ché cé thé mo ta cac tha tuc va quy trinh tai ché, tai sir dung, hoac bén lai cia minh khéng?

e C4c hoat ddng chéat thai cia nha cung cap c6 dugc mot bén thi ba kiém tra thuding xuyén va quy vi c6 thé tiép can cac bao
cdo dé khong?

Ngoai ra, dé gitp chon nha cung cap, hay kiém tra cdc nguoén sau:

e Ngudn tham khao tlr cc déng nghiép da sir dung mot cong ty quan ly chat thai cu thé.

e (Cac hiép héi thuong mai trong nganh clia quy vi da luu ho so vé cac cong ty xU ly chat thai nguy hai.

e TG churc Better Business Bureau hodc Phong Thuong Mai tai dia phuong clia quy vi, don vi luu ho so vé céc khiéu nai c6
dang ky.

e Co quan thuc thi clia quy vi, ma c6 thé cho quy vi biét nha cung cap dé cé s6 nhan dang EPA va gidy phép hay khong, néu
day la yéu cau bat budc. Trang web clia Envirofacts cong bd théng tin vé ca sa, gom loai va s6 lugng chat thai dugce quan ly
va cac vi pham da dugc danh gia tai dia chi www.epa.gov/enviro.

Mot khi quy vi d& chon déi tdc quan ly chat thai nguy hai, viéc lién lac lién tuc c6 thé dadm bao tuan thd lién tuc. Hay ghi nhé
nhitng diém sau khi gidm sat viéc quan ly chat thai clia quy vi, bat ké ai thuc hién méi budc trong qua trinh:

e Viéc xac dinh chinh xac chat thai nguy hai la vo cling quan trong—quy vi biét chat thai ctia minh rd nhat, do dé hay cha y khi
nha cung cap gaoiy cach phan loai chat thai ctia minh.

e Dam bdo don vi xtr ly chat thai quy vi da thué dugc thong tin day du vé cac thudc tinh vat ly va hda hoc clia chat thai. Néu ¢
gi thay d6i vé quy trinh hodc chat thai clia quy vi, hdy chia sé ngay thong tin dé véi nhimg ngudi quan ly chat thai. Ngay ca
chi tiét nhoé nhét cling c6 thé quan trong.

e Biét chat thai nguy hai clia quy vi dugc dua dén dau khi né rdi khdi co sé clia quy vi. Hiéu con duding chat thai clia quy v
dang di dé tdi thai bo cubi cing hodc téi ché.

e Pam bdo ho so clia quy vi day dd va chinh xac, bao gom ca thai gian duogc tao bdi bén th ba.

Quy vi c6 thé str dung théng tin quy vi tim hiéu dugc trong Hudng Dan nay dé hudéng thdo luan clia minh vé quan ly chat thai.
Tiép tuc hdi nha cung cap clia quy vi cac cau hai vé thuc hanh va quy trinh clia ho. Xin ghi nhé, quy vi la ngudi chiu tréch nhiém
cudi cung Ve viéc thai bé ding cach chat thai nguy hai.



TOM TAT YEU CAU POI VOI CAC

NGUON THAI SO LUONG LON

Néu quy vi la LQG (tao ra trén 1.000 kg [2.200 Ibs] méi thdng), quy vi phdi tudn thi toan bé cdc quy dinh déi véi chi nqudn thdi
nguy hai. Bang ndy tém tdt cdc yéu cau LQG cda lién bang; nd chi la bdng tém tat va khdng bao goém tdt cd cdc yéu cau cia LQG.
DE biét thém chi tiét, xem 40 CFR Phan 262. Bam bdo kiém tra vdi tiéu bang clia quy vi, bGi vi mt s6 tiéu bang cé thém yéu ciu
hodc yéu cdu nghiém ngdt hon so vdi chinh quyén lién bang.

Cac Yéu Cau LQG Tém Tat

Xac Pinh Chat Thai Nguy Hai
(40 CFR 262.11)

Xac Pinh Phan Loai Nguén Thai
(40 CFR 262.13)

Nhéan dang tat ca cac chat thai nguy hai quy vi tao ra. Tinh todn sé lugng chat thai nguy hai quy vi tao
ra mdi thang dé xac dinh phan loai ngudn thai clia quy vi (vi du: LQG).

S6 Nhan Dang EPA
(40 CFR 262.18)

Gilr lai ban sao Mau EPA 8700-12, dién théng tin vao mau, va gli dén tiéu bang cla quy vi. S6 nhan
dang EPA cho dia diém cla quy vi s& dugc gui lai cho quy vi.

Chuan Bi Chat Thai Nguy Hai D&
Chuyén Ra Khéi Co S&
(40 CFR 262.30-262.33)

DBdng gdi, dan nhan, danh dau, va dan ap phich vé chat thai theo cac yéu cau cla Bé Giao Théng. Van
chuyén chét thai thdng qua nha van chuyén chét thai nguy hai.

Ban ké khai (40 CFR Phan 262 Tiéu
Muc B va 262.42)

Chuyén chat thai dén co s& téi ché, thai bo, luu trir hodc x(r ly chat thai nguy hai. Chuyén chat thai
nguy hai ra khoi co s& qua hé thong ké khai (Biéu Mau EPA 8700-22) hodc tuong duaong cla tiéu
bang.

Quan Ly Chat Thai Nguy Hai Tai Co S¢&
(40 CFR 262.17 va Phan 262 Ti€u Muc
M)

Tich tu chat thai khdng qua 90 ngay ma khong can gidy phép. Tich tu chat thai trong cac thuing chia,
bon chira, tdi, hoac nha chira. Tuan thi cac tiéu chudn ki thudt cu thé cho ting loai don vi. Hoan
thanh ké hoach du phong va tuan thi cac yéu cau khac vé chudn bi va 1én ké hoach khan cap.

Luu Trir H6 So va Bao Cao Hai Nam
Mot Lan
(40 CFR 262.40-262.41)

Gilr lai cac bdo cdo cu thé trong thai gian ba nam. GUri bdo cdo hai nam mot lan trudc ngay 1 thang 3
clia ndm chdn bao gdm céc hoat dong clia ngudn thai cho nam trudc do.

Tuan thd cac Han Ché Thai B6 Vao bat
(40 CFR Phan 268)

Dam bao rang chat thai dap ing céc tiéu chudn xr ly trudc khi thai bo vao dét. Gui thong béo va
chirng nhan dén TSDF theo yéu cau. Duy tri chuong trinh phan tich chat thai néu xur ly tai co s6.

Yéu Cau Xudt/Nhap Khau
(40 CFR Phan 262 Tiéu Muc H)

Tuan thi cac yéu cau vé xudt va nhap khau, gom ca théng bao vé y dinh xudt khau va théng bao
chap thuan tir quéc gia tiép nhan.

Phéat Thai Khéng Khi
(40 CFR Phan 265 Ti€u Muc AA, BB va
CQ)

Néu &p dung, s&r dung cac ca ché kiém sodt va gidm sét khac nhau dé:
Kiém sodt phat thai cac hgp chat hiru co dé bay hoi (volatile organic compound, VOC) tir
cac hoat ddng quan ly chat thai nguy hai.

Gidm chat phat thai hitu co tir cac 16 théng hoi lién quan dén mot s6 hoat dong tai ché va thiét
bi tiép xUc v&i chat thai nguy hai c6 thanh phan hiru co dang ké.

Kiém soat VOC tlr cac bon chira chat thai nguy hai, ngan bé mat, va cac thung chira sir dung néc
6 dinh, néc néi, hodc hé théng théng khi khép kin dugc dinh tuyén dé kiém soat thiét bj.

Poéng clra
(40 CFR 262.17)

Théng béo déng clra hoan toan. Khir ban va loai bé tat ca cac thiét bi nhiém ban, cac cdu tric va dat,
cling nhu giam t6i thiu nhu cau bao tri thém cho co s& clia quy vi. Pap ing céc yéu cau dong kin cu
thé doi véi céc thung chira, bdn chira, nha chira va tui thu gom ro ri.




NOTI XIN GIUP PO THEM

DE gidp hiéu thém cdc quy dinh vé chat thdi nguy hai dp dung « Trang web RCRAONIine, trong dé cé cac ban ghi nhé
cho quy vj, héy lién hé véi co quan chiu tréch nhiém vé chdt dién gidi vé nhiéu chi dé RCRA: https:/rcrapublic.epa.gov/
' ) ) ' rcraonline/.

thdi nguy hai cda tiéu bang quy vi. Cdc nqudn trg gidp thém
Cng xem céc phan cé thé cé lien quan khéac clia CFR:

e 40 CFR Phan 761 (x& ly PCB, hodc polychlorinated biphenyls)
e 40 CFR Phan 372 (B&o cdo Kiém Ké RO Ri Chat Boc)

e 40 CFR Phan 403 (bdo cdo thai bd chét thai sinh hoat)

e 49 CFR Phan 171-180 (van chuyén vat liéu nguy hai)

bao gém trang web EPA (www.epa.gov/hwgenerators), tru s¢
ctia EPA va cdc trung tdm ngudn lyc lién bang khdc (trang 22),

hodc vdn phong khu vurc EPA cda quy vi (trang 23).

Céc nguodn trg gilp EPA khac bao gom:

« Nén Tang Kién Thirc Cau Hdi Thuong Gap,
trong dé cé cac Cau Hoi & Tra Loi vé nhiéu chi dé chat
thai nguy hai, gdm c& nguodn thai va nhan dang chat
thai nguy hai: https://www.epa.gov/hwgenerators/
frequent-questions-hazardous-waste-generators

CUON SO NHO RCRA IN FOCUS €O SAN
RCRA in Focus la mot loat nhiing cuén séch nhé ngan chira théng tin mo ta vé cac quy dinh clia RCRA dugc dp dung cho mot s6
linh vuc nganh nghé cu thé. Tai liéu nay giai thich RCRA 1a gi, ai dugc diéu chinh, va chat thai nguy hai la gi; cung cdp mot vong
doi mau clia chat thai RCRA trong tirng nganh; bao gém mét ban tham chiéu nhanh vé moi quy dinh RCRA hién hanh va mot
loat c&c gai y gidm thi€u chat thai cho nhiéu quy trinh cdng nghiép cu thé; va cung cap théng tin vé cac luat moi trudng lién
quan khéac, thong tin lién hé va cac ngudn trg gidp.
Cac van dé riéeng cla RCRA in Focus da dugc soan cho cac nganh sau:

e Thicong, phé dd va cai tao (EPA 530-K-04-005)

e Tay rlra kho (EPA 530-K-99-005) (cing ¢6 sdn bdng tiéng Han Quéc)

e San xudt va tan trang do noi that (EPA 530-K-03-005)

e San xuat da (EPA 530-K-00-002)

e Van chuyén bdng 6 t6 va chuyén chd bang dudng sat (EPA 530-K-00-003) (cling ¢6 sdn bdng tiéng Tay Ban Nha)

e XU ly anh (EPA 530-K-99-002)

* In an (EPA 530-K-97-007) (cling c6 sdn bdng tiéng Tdy Ban Nha)

e San xuat dét may (EPA 530-K-02-028)

*  Bdo dudng xe cd (EPA 530-K-99-004) (cling cd sén bdng tiéng Tay Ban Nha)
Quy vi c6 thé xem tai liéu RCRA in Focus truc tuyén tai dia chi www.epa.gov/hwgenerators/resource-conservation-and-recovery-

act-rcra-focus-hazardous-waste-generator-guidance. EPA cling cung cap trg gidp vé tudn thi theo ting nganh dé tiép can mot
cach hiéu qua céc ca sé ¢ hoat déng, quy trinh, hoac thuc hanh tuong tu:

www.epa.gov/regulatory-information-sector.
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Bang dir liéu 3: Nhitng cdu hdi nay hudng dén cac yéu cau cua lién bang danh cho SQG nhung cé thé hiru ich cho
cac chl nguon thai nguy hai khac. S&r dung nhitng cau hdi nay dé gitp chuan bi cho lan kiém tra cda co quan dia
phuaong, tiéu bang hodc lién bang.

Cé Khdéng

0 0 Quy vi 6 tai liéu ghi chép gi vé so lugng va chiing loai chat thai nguy hai ma quy vi tao ra va vé cach quy vi
xac dinh chdng la nguy hai?

Q a Quy vi cd s6 nhan dang EPA clia Hoa Ky khéng?

Q (| Quy Vi c6 chuyén chat thai ra khdi co s& khéng?

H (| NEu cd, quy vi c6 biét tén nha van chuyén va TSDF/don vi tai ché dugc chi dinh ma quy vi s&r dung khéng?

0 0 Quy vi c6 ban sao tai liéu ké khai day dd dugc sir dung dé van chuyén chat thai nguy hai cda quy vi trong
vong 3 nam qua khéng?

Q Q Chiing c6 dugc dien chinh xac théng tin khong?

Q a Chiing c6 dugc TSDF/don vi tai ché dugc chi dinh va nha van chuyén ky vao khong?

0 0 Néu quy vi khdng nhan dugc ban ké khai cé chir ky tir TSDF/don vi tai ché, quy vi c6 ndp bao cdo phan doi

khéng?

Chat thai nguy hai clia quy vi c6 dugc luu trir trong thung chira hodc bon chira pht hgp khong?

Thung chtra hodc bon chira cé duge danh dau va dé ngay ddng cach khong?

Quy vi c6 tuan thi cac yéu cau xr ly mod ta trong cudn s6 tay nay khong?

Quy vi c6 chi dinh mét diéu phai vién khan cap khéng?

Quy vi c6 dat s6 dién thoai khan cdp va vi tri thiét bi khan cap khéng?

Nhan vién cla quy vi c6 hoan toan quen vdi cac quy trinh khan cdp va x{r ly chat thai ding cach khéng?

o O 0 0 0 0O O
o O 0 0 0 0 0

Quy vi c6 hiéu khi ndo can lién hé véi Trung Tam Ung Phé Quéc Gia khong?

Quy vi ¢6 luu trir chat thai nguy hai khong qua 180 ngay, hodc 270 ngay néu quy vi van chuyén chat thai
clia minh trén 200 dam khéng?

(]
(I



VIET TAT VA PINH NGHIA

Phadn nay gidi thich cdc thudt ngir dugc st dung xuyén sudt
hudng dan nay. Cdc thudt ngir duoc in nghiéng dudi day
cling xudt hién trong cdc quy dinh vé chdt thdi nguy hai cia
lién bang. (Luu y: mgt s6 thudt ngif thudc vé quy dinh duoc
m0 td chi tiét hon trong cdc quy dinh.)

chdt thdi nguy hai cap tinh

Cdc chdt théi nguy hai cu thé ddc biét nquy hiém cho strc khde con
ngudi va do dé, duoc quy dinh nghiém ngdt hon & cdc khéi luong
thdp hon. Mgt s6 chdt théi duoc liét ké trong 40 CFR 261.31 vdi
mé s6 nguy hiém duoc gdn Id (H) va ma s6 chat thdi nguy hiém 1a
P duroc liét ké trong 40 CFR 261.33(e) la cdc chdt thdi nguy hai cdp
tinh. (40 CFR 260.10)

sdn phdm phu

Vat liéu khdng thudéc mot trong sé cdc san phdm chinh cda qud
trinh sén xudt. Vi du vé cdc san phdm phu nhu cdn, chdng han gi
sdt hodc san phdm chung cat & dudi ddy. (40 CFR 261.7(c))

CAA (khu vurc tich tu trung tdm, central accumulation area)
Mot khu vuc tich tu chdt thdi nguy hai trén co sé'véi chdt thdi tich
tu trong cdc thiét bj tudn theo yéu cau SQG hodc LQG. (40 CFR
260.10)

CFR (B Luat Quy Pinh Lién Bang, Code of Federal
Regulations)

Noi dung luat hda cac quy téc chung va lau dai dugc cong bo
trén Céng Bdo Lién Bang bdi cac bd nganh hoac co quan thudc
chinh pha lién bang. CFR dugc chia lam 50 “dé muc,” thé hién
céc linh vuc rong tuan tha quy dinh cla lién bang. Méi dé muc
dudgc chia thanh cac chuong, thudng mang tén clia co quan
phat hanh.

sdn phdm héa chét thuong mai
Mot chdt héa hoc duoc sén xudt hodc lam theo céng thirc cho
muc dich sén xudt hodc thuong mai. (40 CFR 261.33(d))

thing chira

Bat ky dung cu di déng ndo ma trong dé mot vt liéu c6 thé duoc
luu trix, vdn chuyén, xi Iy, thdi b6, hodc xi ly theo cdch khdc. (40
CFR 260.70)

DOT (B6 Giao Théng, Department of Transportation)
La co quan lién bang gidm sat tat ca cac hé thong giao thong va
quy dinh viéc van chuyén cac vat liéu nguy hai.

don vj trung hoa so cdp

Bo6n chira, hé théng bon chira, thung chira, phuong tién van tdi,
hodic tau thuyén (gém cd tau) duoc thiét ké dé chira va trung hoa
chdt théi dn mon. (40 CFR 260.10)

co quan thuec thi

Van phong khu vuc clia EPA hoac co quan cla dia phuong hoac
clia tiéu bang chiu tréch nhiém thuc thi cac quy dinh vé chét
thai nguy hai.

chat thai khong tuwong thich

Chat thai nguy hai c6 thé gay ra an mon hodc lam phan ra vat
liéu chira, hoac khong pht hgp dé di kem véi mot vat liéu hoac
chat thai khac do c6 thé xay ra phan ang nguy hiém. Xem 40
CFR Phan 265 Phu Luc V dé biét cac vi du.

LDR (Han Ché& Thai Bé Vao Pat, Land Disposal Restrictions)
Chuaong trinh LDR dam béo rang cac thanh phan doc tinh ¢
trong chét thai nguy hai dugc x(r ly ph hgp trudce khi chat thai
dugc thai bo vao dat (vi du nhu chon 1ap).

LQG (ngudn thdi sé lwgng Ién, large quantity generator)
Mot doanh nghiép tago ra trén 1.000 kg (2.200 Ibs) chdt thdi nguy
hai méi thdng hodc 1 kg (2.2 Ibs) chdt thdi nguy hai cdp tinh méi
thdng. (40 CFR 260.10)

NFPA (Hiép H8i Phong Chay Qudc Gia, National Fire
Protection Association)

NFPA a mét t8 chire phi lgi nhuan ¢é muc tiéu 1a loai bd tir
vong, chan thuong, mét tai san va thiét hai vé kinh té do hda
hoan, cac nguy hiém do dién, va cac nguy hiém lién quan. NFPA
€6 mot bd quy chudn vé cac tiéu chudn luu trir chat thai nguy
hai.

chdt thdi nguy hai khéng cép tinh
Moi chdt thdi nguy hai ma la chét thdi nguy hai khéng cdp tinh.
(40 CFR 260.10)

POTW (co s& xur ly dai ching, publicly owned treatment
works)

Nha mdy x( ly nudc thdi cia thanh phé nhdn nudc théi théng qua
hé théng céng cbng céng tir cdc hd gia dinh, toa nha vdn phong,
nha mdy va co s& cong nghiép, va cdc dia diém khdc noi nguoi
dan sinh séng va lam viéc. (40 CFR 260.10)



vdt liéu tdi sinh

Vat liéu duoc tao ra hodc xir ly dé khoi phuc sén phdm c6 thé ding
duoc. Vi du khoéi phuc gid tri cda chi tir pin dd qua sir dung va tdi tao
dung méi da qua sir dung. (40 CFR 261.1(c))

vat liéu dugc tai tao

Vat liéu hoac san pham phu da dugc téi tao hoac chuyén déi tur
chat thai rén. Khéng bao gom cac vat liéu hodc sédn pham phu
dugc tao ra tlr, va dugc st dung phd bién trong pham vi, mét quy
trinh san xuat ban dau.

vét ligu tdi ché

Vat lieu duoc st dung, tdi str dung, hodc tdi sinh. (40 CFR 261.1(c))
vét liéu tdi st dung

Vat lieu duoc st dung nhur mot thanh phdn trong qud trinh sén xudt
cbng nghiép dé tao ra san phdm, hodc thay thé hiéu qud cho mot sdn
phdm thuong mai. (40 CFR 261.1(c))

SDS (Bang Chi Dan An Toan, Safety Data Sheet)

M6t ban tin ki thuat chi tiét, dugc soan thao bdi nha san xuat héa
chat hoac nha nhap khau, vé cac nguy hai cia héa chat dé. Nha
cung cap clia quy vi phai glii cho quy vi mét SDS khi hda chét 1an
dau dugc chuyén dén va bat ky khi nao nha san xudt cap nhat SDS
vdi théng tin madi, quan trong vé cac nguy hai. SDS bao gom cac
thong tin vé thanh phan va chat gay 6 nhiém, bao gdm gidi han
tiép xuc, dir liéu vat Iy, nguy ca chay va nd, doc tinh, va dir liéu nguy
hai dén strc khoe. Ching cling thao luén vé cac quy trinh so clru va
cap cly, thong tin vé luu trir va thai loai, va quy trinh doi véi trudng
hop ro ri hoac tran. Tuy nhién, SDS ¢é thé khong cé dl thong tin dé
xac dinh chat thai nguy hai chinh xac. LUU V: SDS trudc day duoc
goi la MSDS (Bang Chi Dan An Toan Vat Liéu, Material Safety Data
Sheets).

bun

Moi chdt thdi ran, bdn rdn, hodc Idng ter nha mdy xd ly nudc thdi
cbng nghiép, thuong mai hodc ctia thanh phé, nha mdy xtr ly cdp
nudc, hodc co sé kiém sodt 6 nhiém khéng khi, khéng bao gém
nhdnh duoc xi ly tir mét nha mdy xtr ly nuéc théi. (40 CFR 260.10)

vdt liéu da qua sir dung

Moi vt ligu da duoc st dung va, do nhiém bdn, khéng con phuc vu
duoc cho muc dich khi né duoc sdn xudt ra ma khéng can phdi xtr ly
budc dau. (40 CFR 261.1(c))

S$QG (nguén thdi sé luwgng nhd, small quantity generator)

Mot doanh nghiép tao ra tir 100 dén 1.000 kg (220 dén 2.200 Ibs)
chdt thdi nguy hai méi thdng va dudi 1 kg (2.2 Ibs) chdt thdi nguy hai
cdp tinh méi thdng. (40 CFR 260.10)

can ndi chung

Ton du hoac s&n phdm phu clia qua trinh chung cét chang han
nhu tai ché dung maoi.

bén chira

Mot dung cu ¢6 dinh duoc thiét ké dé chira chdt thdi nquy hai va
duoc lam chd yéu bdng cdc vat liéu khdng phdi tir dét (vi du: gb, bé
toéng, thép, nhua). (40 CFR 260.10)

TCLP (Quy Trinh Chiét Pdc Tinh, Toxicity Characteristic
Leaching Procedure)

Mot quy trinh thir nghiém dugc sir dung dé xac dinh chét thai cé
nguy hai khéng. Quy trinh xac dinh chéat thai cé thé lam ngdm cac
thanh phan nguy hai vao nudc ngdm néu khéng dugc quan ly
dung cach.

co'sd xtr Iy khép kin hoan todan

Mt co'sé xtr ly chdt thdi nguy hai lién quan truc tiép dén quy trinh
sdn xudt cong nghiép va duoc xdy dung va vin hanh dé phong ngira
ro ri chdt thdi nguy hai vao méi truong trong qud trinh xa Iy, Vi du
nhu duong 6ng trong dé axit thdi duoc trung hoa. (40 CFR 260.70)

TSDF (co s& xtr ly, lwu trir va thai bd)
Mt co s& xt ly, luu trlr, hodc thai bd chat thai nguy hai. TSDF ¢
cac yéu cau cu thé theo RCRA, bao gom xin gidy phép tir RCRA.

VOC (hgp chat hiru co dé bay hoi, volatile organic
compound)

VOC 1a c4c khi hitu co rét dé bay hai ma c6 thé dugc tao ra trong
qué trinh sdn xuat hodc s&r dung hda chat nhu son, dung maéi va
chat tay rira. Nhiéu thiét bj kiém soét 6 nhiém cé thé ngan ro ri
VOC c& trong nha 13n ngoai troi.

VSQG (nguén thdi sé lwong rdt nhé, very small quantity
generator)

Mot doanh nghiép tao ra dudi 100 kg (220 Ibs) chdt thdi nguy hai moi
thdng hodc dudi 1 kg (2.2 Ibs) chét thdi nguy hai cdp tinh méi thdng.
(40 CFR 260.70)

don vj xir Iy nuréc thadi

Bon chtra hodc hé théng bon chira la mdt phdn cua co sé xur Iy nudc
thdi tudn theo quy dinh trong Phan 402 hodc 307(b) cua Bao Ludt
Nuéc Sach, va xir ly hodc luu trit nudc thdi chdy vao trong, ddy la
chdt thdi nguy hai, hodic xtr Iy hodc luu trir bun xu ly nudc thdi, day la
bun nguy hai. (40 CFR 260.10)
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	EPA định nghĩa ba phân loại các chủ nguồn thải nguy hại dựa trên số lượng chất thải nguy hại họ tạo ra mỗi tháng:
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Các nguồn tạo ra số lượng rất nhỏ (Very small quantity generators, VSQG), những nguồn này tạo ra dưới 100 kilogram (kg) hoặc 220 pound (lbs) mỗi tháng.

	2. 
	2. 
	2. 

	Các nguồn tạo ra số lượng nhỏ (Small quantity generators, SQG), những nguồn này tạo ra từ 100 đến 1.000 kg (220 đến 2.200 lbs) mỗi tháng. 

	3. 
	3. 
	3. 

	Các nguồn tạo ra số lượng lớn (Large quantity generators, LQG), những nguồn này tạo ra trên 1.000 kg (2.200 lbs) mỗi tháng.


	Mỗi phân loại nguồn thải phải tuân thủ các quy tắc về chất thải nguy hại dành riêng cho phân loại đó. Cuốn sổ tay này chủ yếu nhằm mục đích giúp các SQG và VSQG (tức là các doanh nghiệp tạo ra số lượng nhỏ chất thải nguy hại) tìm hiểu về các quy định áp dụng cho họ. 
	Cuốn sổ tay này chỉ giải thích các yêu cầu của liên bang đối với quản lý chất thải nguy hại. Rất nhiều các cơ quan thực thi (ví dụ: các tiểu bang) có các quy định riêng về chất thải nguy hại dựa trên các quy định về chất thải nguy hại của liên bang. Một số sử dụng các yêu cầu và định nghĩa của liên bang; số khác xây dựng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Nếu trường hợp sau đúng với cơ quan thực thi của quý vị thì quý vị phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn đó. Để làm quen với các yêu cầu tại địa phương của quý
	www.epa.gov/hwgenerators/links-hazardous-waste-programs-
	and-us-state-environmental-agencies

	Một số chủ nguồn thải thuê công ty quản lý chất thải để giải quyết mọi nghĩa vụ về quản lý chất thải nguy hại. Xin ghi nhớ, dù làm việc với một công ty bên ngoài, quý vị vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc quản lý phù hợp chất thải nguy hại của mình suốt vòng đời của nó từ lúc tạo ra đến khi chôn lấp.

	Các từ hoặc cụm từ xuất hiện dưới dạng chữ đỏ đậm trong suốt hướng dẫn này được định nghĩa trong phần “Viết Tắt và Định Nghĩa”, bắt đầu từ trang 25.
	Các từ hoặc cụm từ xuất hiện dưới dạng chữ đỏ đậm trong suốt hướng dẫn này được định nghĩa trong phần “Viết Tắt và Định Nghĩa”, bắt đầu từ trang 25.
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	QUY TẮC CẢI THIỆN DÀNH CHO CHỦ NGUỒN THẢI NGUY HẠI 
	Vào ngày 28 tháng 11 năm 2016, EPA đã thông qua bản sửa đổi trên phạm vi lớn về các quy định đối với chủ nguồn tạo ra chất thải nguy hại, có tên là Quy Tắc Cải Thiện Dành Cho Chủ Nguồn Thải Nguy Hại (Hazardous Waste Generator Improvements Rule). Quy tắc cuối cùng này đã bổ sung các tiêu chuẩn linh hoạt cho việc tạo ra và thu gom chất thải theo từng giai đoạn từ VSQG đến LQG, được thảo luận trên các trang từ 3 đến 9 của cuốn sổ tay này. Quy tắc cuối cùng này cũng đã tạo ra những thay đổi khác xuyên suốt các qu
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	Các quy định về quản lý chất thải nguy hại của liên bang áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp tạo ra chất thải nguy hại. Để xác định những quy định này có áp dụng cho doanh nghiệp của mình không, trước tiên quý vị phải xác định xem quý vị có tạo ra chất thải nguy hại không.
	Các quy định về quản lý chất thải nguy hại của liên bang áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp tạo ra chất thải nguy hại. Để xác định những quy định này có áp dụng cho doanh nghiệp của mình không, trước tiên quý vị phải xác định xem quý vị có tạo ra chất thải nguy hại không.
	Các quy định về quản lý chất thải nguy hại của liên bang áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp tạo ra chất thải nguy hại. Để xác định những quy định này có áp dụng cho doanh nghiệp của mình không, trước tiên quý vị phải xác định xem quý vị có tạo ra chất thải nguy hại không.
	CÁC BƯỚC ĐẦU TIÊN
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	CÁC BƯỚC ĐẦU TIÊN
	 
	 
	 
	 
	•

	 Trước tiên phải xác định xem quý vị có tạo ra chất thải nguy hại không.

	 
	 
	 
	•

	 Tính toán lượng chất thải nguy hại quý vị tạo ra mỗi tháng.

	 
	 
	 
	•

	 Xác định phân loại nguồn thải của quý vị để tìm hiểu về các yêu cầu quản lý áp dụng cho quý vị.




	Định Nghĩa Chất Thải Nguy Hại
	Chất thải là bất kỳ vật liệu ở thể rắn, lỏng, hoặc chứa khí nào bị loại bỏ bằng cách vứt đi, đốt hoặc hóa tro, hoặc tái chế. (Có một số ngoại lệ đối với các vật liệu được tái chế.) Nó có thể là sản phẩm phụ của một quá trình sản xuất hoặc đơn giản là một sản phẩm thương mại quý vị sử dụng trong doanh nghiệp của mình—chẳng hạn dung dịch tẩy rửa hoặc axít đổ ắc-quy—và sản phẩm đó sẽ bị vứt bỏ. Thậm chí các vật liệu có thể tái chế được hoặc có thể được tái sử dụng dưới một số hình thức (chẳng hạn đốt các dung môi để
	Chất thải nguy hại có thể thuộc một trong hai dạng:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Chất thải được liệt kê. Chất thải của quý vị được xem là nguy hại nếu nó xuất hiện trên một trong số bốn danh sách đã được công bố trong CFR (40 CFR Phần 261 Tiểu Mục D). Hiện tại, trên 500 chất thải được liệt kê bằng mã số bốn ký tự với một chữ cái và ba chữ số. Các chất thải được liệt kê là nguy hại bởi vì chúng được biết là có hại cho sức khỏe con người và môi trường khi không được quản lý một cách phù hợp. Một số chất thải nguy hại được liệt kê thường gặp là các dung môi đã qua sử dụng (F001–F005) và bùn từ

	 
	 
	 
	•

	 Chất thải theo đặc tính. Nếu chất thải của quý vị không xuất hiện trên một trong số các danh sách chất thải nguy hại thì nó vẫn có thể được xem là nguy hại nếu thể hiện một hoặc nhiều đặc tính sau:
	 
	 
	 
	 
	»

	 Bắt lửa trong một số điều kiện nhất định. Đây được gọi là chất thải dễ bắt lửa. Ví dụ như sơn, một số chất tẩy nhờn và một số dung môi.

	 
	 
	 
	»

	 Ăn mòn kim loại hoặc có độ pH rất cao hoặc rất thấp. Đây được gọi là chất thải ăn mòn. Ví dụ như các chất khử gỉ, dung dịch tẩy rửa chứa axít hoặc kiềm, và axít đổ ắc-quy.

	 
	 
	 
	»

	 Không bền và nổ hoặc tạo ra khí độc, khí ga, và bốc hơi khi trộn với nước hoặc trong một số điều kiện như nóng hoặc áp suất. Đây được gọi là chất thải phản ứng. Ví dụ như một số chất thải chứa xyanua hoặc sunfua.

	 
	 
	 
	»

	 Nó có thể nguy hại hoặc gây chết người khi ăn phải hoặc hấp thu, hoặc nó có thể làm ngấm các hóa chất độc hại vào đất hoặc nước ngầm khi bị thải bỏ trên đất. Đây được gọi là chất thải độc hại. Ví dụ như các chất thải chứa nồng độ kim loại nặng cao, chẳng hạn catmi, chì, hoặc thủy ngân.




	Quý vị có thể xác định chất thải của mình có độc hại không bằng cách đem đi kiểm tra theo Quy trình Chiết Độc Tính (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP), hoặc chỉ đơn giản là biết rằng chất thải của quý vị là nguy hại hoặc quá trình sản xuất của quý vị tạo ra chất thải nguy hại. Để biết thêm thông tin về TCLP và các phương thức kiểm tra khác, hãy xem . 
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	NHẬN DẠNG CHẤT THẢI CỦA QUÝ VỊ
	NHẬN DẠNG CHẤT THẢI CỦA QUÝ VỊ
	Để giúp quý vị nhận dạng một số dòng chất thải thường gặp với doanh nghiệp của mình, bảng ở trang 4 cung cấp một danh sách các chất thải nguy hại điển hình mà các doanh nghiệp nhỏ tạo ra. 


	Các sản phẩm hóa chất thương mại bị thải bỏ cũng có thể trở thành chất thải nguy hại. Để biết danh sách đầy đủ các chất thải nguy hại này, hãy xem 40 CFR 261.33 (mã số chất thải P- và U-).
	Nếu chất thải của quý vị là nguy hại, quý vị sẽ cần quản lý nó theo các quy định phù hợp của tiểu bang hoặc liên bang. Khi nghi ngờ một chất thải có phải là nguy hại hay không, thường được phép quản lý nó như là chất thải nguy hại.
	Tìm Phân Loại Nguồn Thải của Quý Vị
	Một khi quý vị biết rằng mình tạo ra chất thải nguy hại, quý vị cần tính toán lượng chất thải quý vị tạo ra mỗi tháng. Số lượng này quyết định phân loại nguồn thải của quý vị.
	Rất nhiều chất thải nguy hại là chất lỏng và có thể được đo theo đơn vị gallon—nghĩa là quý vị sẽ cần đổi từ gallon sang kilogram hoặc pound để tính toán những chất thải đó. Để làm được điều này, quý vị phải biết tỷ trọng của các chất lỏng. Theo một hướng dẫn sơ bộ thì 30 gallon (khoảng một nửa của một thùng 55 gallon) chất thải có tỷ trọng tương tự nước nặng khoảng 100 kg (220 lbs); 300 gallon chất thải có tỷ trọng tương tự nước nặng khoảng 1.000 kg (2.200 lbs).
	EPA đã xây dựng ba phân loại nguồn thải, mỗi một nguồn được quy định khác nhau: 
	 
	 
	 
	 
	•

	 VSQG (Nguồn Thải Số Lượng Rất Nhỏ). Quý vị được coi là VSQG nếu quý vị tạo ra dưới 100 kg (220 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng. Quý vị được miễn tuân thủ các quy định quản lý chất thải nguy hại với điều kiện quý vị tuân thủ các yêu cầu cơ bản đã nêu ở trang 8. Nếu quý vị là VSQG và quý vị tạo ra không quá 1 kg (2.2 lbs) chất thải nguy hại cấp tính—hoặc 100 kg (220 lbs) tồn dư lượng chất thải nguy hại cấp tính—trong một tháng theo lịch, quý vị có thể quản lý chất thải nguy hại cấp tính theo các yêu cầu của V

	 
	 
	 
	•

	 SQG (Nguồn Thải Số Lượng Nhỏ). Quý vị được coi là SQG nếu quý vị tạo ra từ 100 đến 1.000 kg (220 đến 2.200 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng. SQG phải tuân thủ các yêu cầu của EPA về quản lý chất thải nguy hại nêu trong tài liệu này.

	 
	 
	 
	•

	 LQG (Nguồn Thải Số Lượng Lớn). Quý vị được coi là LQG nếu quý vị tạo ra trên 1.000 kg (2.200 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng hoặc 1 kg (2.2 lbs) chất thải nguy hại cấp tính mỗi tháng. LQG phải tuân thủ các quy tắc về chất thải nguy hại ở phạm vi rộng hơn so với những quy tắc được tóm tắt trong cuốn sổ tay này. Xem trang 20 để biết tổng quan. 



	XÁC ĐỊNH XEM CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CÓ ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ HAY KHÔNG
	XÁC ĐỊNH XEM CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CÓ ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ HAY KHÔNG

	MẸO
	MẸO
	Một cách để giúp xác định chất thải của quý vị có bất kỳ đặc tính nào trong số các đặc tính được liệt kê ở trang 2 là kiểm tra Bảng Chỉ Dẫn An Toàn (Safety Data Sheets, SDS), được gửi kèm theo mọi sản phẩm chứa vật liệu nguy hại (xem  để biết thông tin). Ngoài ra, hiệp hội thương mại quốc gia hoặc thành viên tại địa phương của hiệp hội này có thể giúp được cho quý vị.
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	SỰ KIỆN THEO GIAI ĐOẠN
	SỰ KIỆN THEO GIAI ĐOẠN
	Đôi khi một biến cố đẩy nguồn thải mà bình thường là SQG hoặc VSQG vào phân loại nguồn thải lớn hơn trong một khoảng thời gian ngắn. EPA gọi đây là “sự kiện theo giai đoạn” và nó có thể xảy ra do việc làm sạch theo kế hoạch, một dự án nhỏ, một đợt thu hồi ngoài kế hoạch, hoặc thậm chí một đợt tràn ra.
	Nếu điều này xảy ra với quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện hưởng một bộ các yêu cầu được sắp xếp hợp lý mà được thiết kế để các chủ nguồn thải số lượng nhỏ hơn không phải tuân thủ các quy định đối với chủ nguồn thải ở phạm vi rộng hơn vì một sự kiện khác thường. Tuy nhiên, mọi chất thải nguy hại quý vị tạo ra sẽ phải được gửi kèm với một bản kê khai đến một cơ sở thải bỏ và xử lý chất thải nguy hại hoặc một đơn vị tái chế. 
	Một số yêu cầu sẽ áp dụng cho SQG hoặc VSQG sẽ thông báo cho tiểu bang (hoặc EPA) qua mẫu ID Cơ Sở (xem các trang từ 11–12) nếu quý vị có một sự kiện, ghi nhãn chất thải, quản lý chất thải để tránh làm chất thải tràn và thoát ra, và hoàn thành toàn bộ sự kiện và thu dọn chất thải ra khỏi địa điểm trong vòng 60 ngày. Quý vị có thể tìm thấy quy định hoàn chỉnh đối với các sự kiện theo giai đoạn trong 40 CFR Phần 262 Tiểu Mục L. 
	Lưu ý: Không phải mọi trường hợp phát thải tăng lên đều đủ điều kiện trở thành sự kiện theo giai đoạn. Đảm bảo rằng trường hợp của quý vị là hợp lệ. 
	Ngoài ra, trước tiên quý vị nên kiểm tra với tiểu bang của mình xem tiểu bang đã áp dụng phần quy định này hay chưa, vì các yêu cầu của tiểu bang có thể nghiêm ngặt hơn các yêu cầu của liên bang.


	Các quy định về quản lý chất thải nguy hại của liên bang áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp tạo ra chất thải nguy hại. Để xác định những quy định này có áp dụng cho doanh nghiệp của mình không, trước tiên quý vị phải xác định xem quý vị có tạo ra chất thải nguy hại không.
	Các quy định về quản lý chất thải nguy hại của liên bang áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp tạo ra chất thải nguy hại. Để xác định những quy định này có áp dụng cho doanh nghiệp của mình không, trước tiên quý vị phải xác định xem quý vị có tạo ra chất thải nguy hại không.
	Các quy định về quản lý chất thải nguy hại của liên bang áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp tạo ra chất thải nguy hại. Để xác định những quy định này có áp dụng cho doanh nghiệp của mình không, trước tiên quý vị phải xác định xem quý vị có tạo ra chất thải nguy hại không.
	CÁC BƯỚC ĐẦU TIÊN
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	CÁC BƯỚC ĐẦU TIÊN
	 
	 
	 
	 
	•

	 Trước tiên phải xác định xem quý vị có tạo ra chất thải nguy hại không.

	 
	 
	 
	•

	 Tính toán lượng chất thải nguy hại quý vị tạo ra mỗi tháng.

	 
	 
	 
	•

	 Xác định phân loại nguồn thải của quý vị để tìm hiểu về các yêu cầu quản lý áp dụng cho quý vị.




	Định Nghĩa Chất Thải Nguy Hại
	Chất thải là bất kỳ vật liệu ở thể rắn, lỏng, hoặc chứa khí nào bị loại bỏ bằng cách vứt đi, đốt hoặc hóa tro, hoặc tái chế. (Có một số ngoại lệ đối với các vật liệu được tái chế.) Nó có thể là sản phẩm phụ của một quá trình sản xuất hoặc đơn giản là một sản phẩm thương mại quý vị sử dụng trong doanh nghiệp của mình—chẳng hạn dung dịch tẩy rửa hoặc axít đổ ắc-quy—và sản phẩm đó sẽ bị vứt bỏ. Thậm chí các vật liệu có thể tái chế được hoặc có thể được tái sử dụng dưới một số hình thức (chẳng hạn đốt các dung môi để
	Chất thải nguy hại có thể thuộc một trong hai dạng:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Chất thải được liệt kê. Chất thải của quý vị được xem là nguy hại nếu nó xuất hiện trên một trong số bốn danh sách đã được công bố trong CFR (40 CFR Phần 261 Tiểu Mục D). Hiện tại, trên 500 chất thải được liệt kê bằng mã số bốn ký tự với một chữ cái và ba chữ số. Các chất thải được liệt kê là nguy hại bởi vì chúng được biết là có hại cho sức khỏe con người và môi trường khi không được quản lý một cách phù hợp. Một số chất thải nguy hại được liệt kê thường gặp là các dung môi đã qua sử dụng (F001–F005) và bùn từ

	 
	 
	 
	•

	 Chất thải theo đặc tính. Nếu chất thải của quý vị không xuất hiện trên một trong số các danh sách chất thải nguy hại thì nó vẫn có thể được xem là nguy hại nếu thể hiện một hoặc nhiều đặc tính sau:
	 
	 
	 
	 
	»

	 Bắt lửa trong một số điều kiện nhất định. Đây được gọi là chất thải dễ bắt lửa. Ví dụ như sơn, một số chất tẩy nhờn và một số dung môi.

	 
	 
	 
	»

	 Ăn mòn kim loại hoặc có độ pH rất cao hoặc rất thấp. Đây được gọi là chất thải ăn mòn. Ví dụ như các chất khử gỉ, dung dịch tẩy rửa chứa axít hoặc kiềm, và axít đổ ắc-quy.

	 
	 
	 
	»

	 Không bền và nổ hoặc tạo ra khí độc, khí ga, và bốc hơi khi trộn với nước hoặc trong một số điều kiện như nóng hoặc áp suất. Đây được gọi là chất thải phản ứng. Ví dụ như một số chất thải chứa xyanua hoặc sunfua.

	 
	 
	 
	»

	 Nó có thể nguy hại hoặc gây chết người khi ăn phải hoặc hấp thu, hoặc nó có thể làm ngấm các hóa chất độc hại vào đất hoặc nước ngầm khi bị thải bỏ trên đất. Đây được gọi là chất thải độc hại. Ví dụ như các chất thải chứa nồng độ kim loại nặng cao, chẳng hạn catmi, chì, hoặc thủy ngân.




	Quý vị có thể xác định chất thải của mình có độc hại không bằng cách đem đi kiểm tra theo Quy trình Chiết Độc Tính (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP), hoặc chỉ đơn giản là biết rằng chất thải của quý vị là nguy hại hoặc quá trình sản xuất của quý vị tạo ra chất thải nguy hại. Để biết thêm thông tin về TCLP và các phương thức kiểm tra khác, hãy xem . 
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	Để giúp quý vị nhận dạng một số dòng chất thải thường gặp với doanh nghiệp của mình, bảng ở trang 4 cung cấp một danh sách các chất thải nguy hại điển hình mà các doanh nghiệp nhỏ tạo ra. 


	Các sản phẩm hóa chất thương mại bị thải bỏ cũng có thể trở thành chất thải nguy hại. Để biết danh sách đầy đủ các chất thải nguy hại này, hãy xem 40 CFR 261.33 (mã số chất thải P- và U-).
	Nếu chất thải của quý vị là nguy hại, quý vị sẽ cần quản lý nó theo các quy định phù hợp của tiểu bang hoặc liên bang. Khi nghi ngờ một chất thải có phải là nguy hại hay không, thường được phép quản lý nó như là chất thải nguy hại.
	Tìm Phân Loại Nguồn Thải của Quý Vị
	Một khi quý vị biết rằng mình tạo ra chất thải nguy hại, quý vị cần tính toán lượng chất thải quý vị tạo ra mỗi tháng. Số lượng này quyết định phân loại nguồn thải của quý vị.
	Rất nhiều chất thải nguy hại là chất lỏng và có thể được đo theo đơn vị gallon—nghĩa là quý vị sẽ cần đổi từ gallon sang kilogram hoặc pound để tính toán những chất thải đó. Để làm được điều này, quý vị phải biết tỷ trọng của các chất lỏng. Theo một hướng dẫn sơ bộ thì 30 gallon (khoảng một nửa của một thùng 55 gallon) chất thải có tỷ trọng tương tự nước nặng khoảng 100 kg (220 lbs); 300 gallon chất thải có tỷ trọng tương tự nước nặng khoảng 1.000 kg (2.200 lbs).
	EPA đã xây dựng ba phân loại nguồn thải, mỗi một nguồn được quy định khác nhau: 
	 
	 
	 
	 
	•

	 VSQG (Nguồn Thải Số Lượng Rất Nhỏ). Quý vị được coi là VSQG nếu quý vị tạo ra dưới 100 kg (220 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng. Quý vị được miễn tuân thủ các quy định quản lý chất thải nguy hại với điều kiện quý vị tuân thủ các yêu cầu cơ bản đã nêu ở trang 8. Nếu quý vị là VSQG và quý vị tạo ra không quá 1 kg (2.2 lbs) chất thải nguy hại cấp tính—hoặc 100 kg (220 lbs) tồn dư lượng chất thải nguy hại cấp tính—trong một tháng theo lịch, quý vị có thể quản lý chất thải nguy hại cấp tính theo các yêu cầu của V

	 
	 
	 
	•

	 SQG (Nguồn Thải Số Lượng Nhỏ). Quý vị được coi là SQG nếu quý vị tạo ra từ 100 đến 1.000 kg (220 đến 2.200 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng. SQG phải tuân thủ các yêu cầu của EPA về quản lý chất thải nguy hại nêu trong tài liệu này.

	 
	 
	 
	•

	 LQG (Nguồn Thải Số Lượng Lớn). Quý vị được coi là LQG nếu quý vị tạo ra trên 1.000 kg (2.200 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng hoặc 1 kg (2.2 lbs) chất thải nguy hại cấp tính mỗi tháng. LQG phải tuân thủ các quy tắc về chất thải nguy hại ở phạm vi rộng hơn so với những quy tắc được tóm tắt trong cuốn sổ tay này. Xem trang 20 để biết tổng quan. 



	XÁC ĐỊNH XEM CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CÓ ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ HAY KHÔNG
	XÁC ĐỊNH XEM CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CÓ ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ HAY KHÔNG

	MẸO
	MẸO
	Một cách để giúp xác định chất thải của quý vị có bất kỳ đặc tính nào trong số các đặc tính được liệt kê ở trang 2 là kiểm tra Bảng Chỉ Dẫn An Toàn (Safety Data Sheets, SDS), được gửi kèm theo mọi sản phẩm chứa vật liệu nguy hại (xem  để biết thông tin). Ngoài ra, hiệp hội thương mại quốc gia hoặc thành viên tại địa phương của hiệp hội này có thể giúp được cho quý vị.
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	SỰ KIỆN THEO GIAI ĐOẠN
	Đôi khi một biến cố đẩy nguồn thải mà bình thường là SQG hoặc VSQG vào phân loại nguồn thải lớn hơn trong một khoảng thời gian ngắn. EPA gọi đây là “sự kiện theo giai đoạn” và nó có thể xảy ra do việc làm sạch theo kế hoạch, một dự án nhỏ, một đợt thu hồi ngoài kế hoạch, hoặc thậm chí một đợt tràn ra.
	Nếu điều này xảy ra với quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện hưởng một bộ các yêu cầu được sắp xếp hợp lý mà được thiết kế để các chủ nguồn thải số lượng nhỏ hơn không phải tuân thủ các quy định đối với chủ nguồn thải ở phạm vi rộng hơn vì một sự kiện khác thường. Tuy nhiên, mọi chất thải nguy hại quý vị tạo ra sẽ phải được gửi kèm với một bản kê khai đến một cơ sở thải bỏ và xử lý chất thải nguy hại hoặc một đơn vị tái chế. 
	Một số yêu cầu sẽ áp dụng cho SQG hoặc VSQG sẽ thông báo cho tiểu bang (hoặc EPA) qua mẫu ID Cơ Sở (xem các trang từ 11–12) nếu quý vị có một sự kiện, ghi nhãn chất thải, quản lý chất thải để tránh làm chất thải tràn và thoát ra, và hoàn thành toàn bộ sự kiện và thu dọn chất thải ra khỏi địa điểm trong vòng 60 ngày. Quý vị có thể tìm thấy quy định hoàn chỉnh đối với các sự kiện theo giai đoạn trong 40 CFR Phần 262 Tiểu Mục L. 
	Lưu ý: Không phải mọi trường hợp phát thải tăng lên đều đủ điều kiện trở thành sự kiện theo giai đoạn. Đảm bảo rằng trường hợp của quý vị là hợp lệ. 
	Ngoài ra, trước tiên quý vị nên kiểm tra với tiểu bang của mình xem tiểu bang đã áp dụng phần quy định này hay chưa, vì các yêu cầu của tiểu bang có thể nghiêm ngặt hơn các yêu cầu của liên bang.
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	CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH DO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ TẠO RA
	CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH DO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ TẠO RA
	Loại Hình Doanh Nghiệp
	Loại Hình Doanh Nghiệp
	Loại Hình Doanh Nghiệp
	Loại Hình Doanh Nghiệp
	Loại Hình Doanh Nghiệp

	Cách Phát Thải
	Cách Phát Thải

	Chất Thải Điển Hình
	Chất Thải Điển Hình

	Mã Số Chất Thải
	Mã Số Chất Thải


	Tẩy rửa khô 
	Tẩy rửa khô 
	Tẩy rửa khô 
	Tẩy rửa khô 


	Quá trình tẩy rửa khô thương mại
	Quá trình tẩy rửa khô thương mại

	Cặn chưng cất, khay bộ lọc đã qua sử dụng, cặn bột nấu chín, dung môi đã qua sử dụng, perchloroethylene chưa qua sử dụng
	Cặn chưng cất, khay bộ lọc đã qua sử dụng, cặn bột nấu chín, dung môi đã qua sử dụng, perchloroethylene chưa qua sử dụng

	D001, D039, F002, F005, U210
	D001, D039, F002, F005, U210


	Sản xuất và tân 
	Sản xuất và tân 
	Sản xuất và tân 
	Sản xuất và tân 
	trang đồ nội thất


	Thi công và chuẩn bị bề mặt, nhuộm màu và sơn, hoàn thiện, làm sạch bằng cọ và cọ phun
	Thi công và chuẩn bị bề mặt, nhuộm màu và sơn, hoàn thiện, làm sạch bằng cọ và cọ phun

	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, chất thải sơn
	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, chất thải sơn

	D001–D003, D007, D008, D035, D040 F001–F003, F005, U002, U080, U159, U161, U220, U223, U239
	D001–D003, D007, D008, D035, D040 F001–F003, F005, U002, U080, U159, U161, U220, U223, U239


	Thi công, phá dỡ, và 
	Thi công, phá dỡ, và 
	Thi công, phá dỡ, và 
	Thi công, phá dỡ, và 
	sửa chữa lại


	Giải phóng mặt bằng, phá hủy, và phá dỡ; thi công với số lượng lớn; công tác mộc và thi công sàn; chuẩn bị sơn và sơn; các hoạt động thi công chuyên môn
	Giải phóng mặt bằng, phá hủy, và phá dỡ; thi công với số lượng lớn; công tác mộc và thi công sàn; chuẩn bị sơn và sơn; các hoạt động thi công chuyên môn

	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, chất thải sơn, dầu đã qua sử dụng, axít/bazơ 
	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, chất thải sơn, dầu đã qua sử dụng, axít/bazơ 

	D001, D002, D004, D006–D009, D018, D021, D023–D026, D034, D035, D037, D040, F001–F003, F005, U002, U037, U080, U131, U159, U161, U220, U239
	D001, D002, D004, D006–D009, D018, D021, D023–D026, D034, D035, D037, D040, F001–F003, F005, U002, U037, U080, U131, U159, U161, U220, U239


	Phòng thí nghiệm
	Phòng thí nghiệm
	Phòng thí nghiệm
	Phòng thí nghiệm


	Kiểm tra chẩn đoán và các kiểm tra trong phòng thí nghiệm khác
	Kiểm tra chẩn đoán và các kiểm tra trong phòng thí nghiệm khác

	Dung môi đã qua sử dụng, thuốc thử chưa qua sử dụng, các sản phẩm phản ứng, mẫu thử, vật liệu nhiễm bẩn
	Dung môi đã qua sử dụng, thuốc thử chưa qua sử dụng, các sản phẩm phản ứng, mẫu thử, vật liệu nhiễm bẩn

	D001, D002, D003, F001–F005, U211
	D001, D002, D003, F001–F005, U211


	Bảo dưỡng xe cộ
	Bảo dưỡng xe cộ
	Bảo dưỡng xe cộ
	Bảo dưỡng xe cộ


	Bảo dưỡng máy lạnh; sửa chữa và tân trang thân xe; rửa xe; thay ắc-quy và dầu/chất lỏng; chống gỉ, sơn, và loại bỏ sơn; rửa và tẩy nhờn các bộ phận; sửa bộ tản nhiệt; vệ sinh bồn chứa và nơi chứa sản phẩm; vệ sinh xưởng
	Bảo dưỡng máy lạnh; sửa chữa và tân trang thân xe; rửa xe; thay ắc-quy và dầu/chất lỏng; chống gỉ, sơn, và loại bỏ sơn; rửa và tẩy nhờn các bộ phận; sửa bộ tản nhiệt; vệ sinh bồn chứa và nơi chứa sản phẩm; vệ sinh xưởng

	Axít/bazơ, dung môi, chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải sơn, giẻ và khăn đã qua sử dụng, ắc-quy, dầu đã sử dụng, lọc dầu, hóa chất tẩy rửa chưa sử dụng, bơm túi khí
	Axít/bazơ, dung môi, chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải sơn, giẻ và khăn đã qua sử dụng, ắc-quy, dầu đã sử dụng, lọc dầu, hóa chất tẩy rửa chưa sử dụng, bơm túi khí

	D001, D002, D003, D006–D008, D018, D035, D040, F001–F002, F005, U002, U075, U080, U134, U154, U159, U161, U220, U228, U239
	D001, D002, D003, D006–D008, D018, D035, D040, F001–F002, F005, U002, U075, U080, U134, U154, U159, U161, U220, U228, U239


	In ấn
	In ấn
	In ấn
	In ấn


	Sử dụng mực trong in litô, in nổi, in lưới, in nổi bằng khuôn mềm, và in bản kẽm; xử lý bản khắc kẽm; vệ sinh thiết bị in; phát triển các bản âm và bản in; xử lý in 
	Sử dụng mực trong in litô, in nổi, in lưới, in nổi bằng khuôn mềm, và in bản kẽm; xử lý bản khắc kẽm; vệ sinh thiết bị in; phát triển các bản âm và bản in; xử lý in 

	Axít/bazơ, chất thải kim loại nặng, dung môi hữu cơ đã qua sử dụng, chất thải độc hại, chất thải và mực đã sử dụng, các hóa chất chưa sử dụng
	Axít/bazơ, chất thải kim loại nặng, dung môi hữu cơ đã qua sử dụng, chất thải độc hại, chất thải và mực đã sử dụng, các hóa chất chưa sử dụng

	D001, D002, D005–D007, D008, D011, D018, D019, D021, D035, D039, D040, D043, F001–F005, U002, U019, U043, U055, U056, U069, U080, U112, U122, U154, U159, U161, U210, U211, U220, U223, U226, U228, U239, U259, U359
	D001, D002, D005–D007, D008, D011, D018, D019, D021, D035, D039, D040, D043, F001–F005, U002, U019, U043, U055, U056, U069, U080, U112, U122, U154, U159, U161, U210, U211, U220, U223, U226, U228, U239, U259, U359


	Sửa chữa thiết bị
	Sửa chữa thiết bị
	Sửa chữa thiết bị
	Sửa chữa thiết bị


	Tẩy nhờn, vệ sinh thiết bị, loại bỏ gỉ, chuẩn bị sơn, sơn, loại bỏ sơn, buồng phun, súng phun, và làm sạch bằng cọ
	Tẩy nhờn, vệ sinh thiết bị, loại bỏ gỉ, chuẩn bị sơn, sơn, loại bỏ sơn, buồng phun, súng phun, và làm sạch bằng cọ

	Axít/bazơ, chất thải độc hại, chất thải dễ bắt lửa, chất thải sơn, dung môi
	Axít/bazơ, chất thải độc hại, chất thải dễ bắt lửa, chất thải sơn, dung môi

	D001, D002, D006, D008, F001–F005
	D001, D002, D006, D008, F001–F005


	Người dùng cuối 
	Người dùng cuối 
	Người dùng cuối 
	Người dùng cuối 
	thuốc trừ sâu/dịch 
	vụ sử dụng


	Sử dụng và làm sạch thuốc trừ sâu
	Sử dụng và làm sạch thuốc trừ sâu

	Thuốc trừ sâu đã sử dụng/chưa sử dụng, chất thải dung môi, chất thải dễ bắt lửa, đất nhiễm bẩn (do tràn chất thải), nước cọ rửa nhiễm bẩn, các thùng chứa rỗng
	Thuốc trừ sâu đã sử dụng/chưa sử dụng, chất thải dung môi, chất thải dễ bắt lửa, đất nhiễm bẩn (do tràn chất thải), nước cọ rửa nhiễm bẩn, các thùng chứa rỗng

	D001, F001–F005, U129, U136, P094, P123
	D001, F001–F005, U129, U136, P094, P123


	Cửa hàng giáo dục 
	Cửa hàng giáo dục 
	Cửa hàng giáo dục 
	Cửa hàng giáo dục 
	và dạy nghề


	Sửa chữa thân và động cơ ô tô, kỹ nghệ sắt, chuẩn bị biển số nghệ thuật đồ họa, công tác gỗ
	Sửa chữa thân và động cơ ô tô, kỹ nghệ sắt, chuẩn bị biển số nghệ thuật đồ họa, công tác gỗ

	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải dung môi, axít/bazơ, chất thải sơn
	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải dung môi, axít/bazơ, chất thải sơn

	D001, D002, F001–F005
	D001, D002, F001–F005


	Xử lý ảnh
	Xử lý ảnh
	Xử lý ảnh
	Xử lý ảnh


	Xử lý và phát triển các bản âm/bản in; rửa, chống rung, vệ sinh hệ thống
	Xử lý và phát triển các bản âm/bản in; rửa, chống rung, vệ sinh hệ thống

	Chất tái tạo có tính axít, các chất vệ sinh hệ thống và gốc đicromat, bộ kích hoạt chụp ảnh, chất thải ăn mòn và dễ bắt lửa, bạc
	Chất tái tạo có tính axít, các chất vệ sinh hệ thống và gốc đicromat, bộ kích hoạt chụp ảnh, chất thải ăn mòn và dễ bắt lửa, bạc

	D001, D002, D007, D011
	D001, D002, D007, D011


	Sản xuất da
	Sản xuất da
	Sản xuất da
	Sản xuất da


	Ngâm; loại bỏ lông, loại vôi, ngâm mềm da; thuộc da; thuộc lại da, nhuộm, làm trơn lại sợi da với dầu; phủ bóng
	Ngâm; loại bỏ lông, loại vôi, ngâm mềm da; thuộc da; thuộc lại da, nhuộm, làm trơn lại sợi da với dầu; phủ bóng

	Axít/bazơ, chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, hóa chất đã sử dụng, nước thải, chất rắn lơ lửng, rượu cồn
	Axít/bazơ, chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, hóa chất đã sử dụng, nước thải, chất rắn lơ lửng, rượu cồn

	D001, D002, D003, D007, D035, F001–F005
	D001, D002, D003, D007, D035, F001–F005





	 Tính. . .
	 Tính. . .
	HÃY

	Tất cả số lượng chất thải nguy hại được liệt kê và theo tính chất:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Được tích lũy tại cơ sở trong bất kỳ khoảng thời gian nào trước khi thải bỏ hoặc tái chế. (Dụng cụ vệ sinh khô, ví dụ, phải tính mọi cặn lấy ra từ máy, cũng như các bộ lọc khay đã qua sử dụng.)
	 


	 
	 
	 
	•

	 Được đóng gói và vận chuyển ra khỏi doanh nghiệp của quý vị.
	 


	 
	 
	 
	•

	 Được đặt trực tiếp tại đơn vị xử lý hoặc thải bỏ theo quy định ở địa bàn doanh nghiệp của quý vị.

	 
	 
	 
	•

	 Được phát thải dưới dạng cặn nồi chưng hoặc bùn và được loại bỏ khỏi bồn chứa sản phẩm.


	 Tính . . .
	KHÔNG

	Các loại chất thải:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Được miễn tính đến. Ví dụ như ắc quy chứa chì-axít mà sẽ được tái chế, mẩu kim loại sẽ được tái chế, dầu đã sử dụng được quản lý theo các điều khoản về dầu đã sử dụng của 40 CFR Phần 279, và chất thải phổ biến (ví dụ: ắc-quy, thuốc trừ sâu, máy điều nhiệt, đèn) được quản lý theo 40 CFR Phần 273.

	 
	 
	 
	•

	 Có thể đọng lại ở đáy thùng chứa mà đã được dốc cạn bằng các phương thức truyền thống như đổ hoặc bơm. Lưu ý rằng quy định này áp dụng cho chất thải nguy hại không cấp tính.

	 
	 
	 
	•

	 Còn lại dưới dạng tồn dư ở đáy bồn chứa sản phẩm, cho đến khi phần tồn dư này được loại bỏ khỏi bồn chứa.

	 
	 
	 
	•

	 Được tái chế liên tục tại cơ sở mà không lưu trữ trước khi tái chế, chẳng hạn dung môi tẩy rửa khô.

	 
	 
	 
	•

	 Được quản lý tại một đơn vị trung lập sơ cấp, một đơn vị xử lý hoàn toàn khép kín, hoặc một đơn vị xử lý nước thải mà không lưu trữ trước. (Xem mục “Viết Tắt và Định Nghĩa” ở trang 25 để biết giải thích về những kiểu đơn vị này.)

	 
	 
	 
	•

	 Được xả trực tiếp vào các cơ sở xử lý đại chúng (publicly owned treatment works, POTW) mà không lưu trữ hoặc tích lũy trước. Việc xả vào POTW này phải tuân thủ Đạo Luật Nước Sạch (Clean Water Act). POTW là các cơ sở tiện ích công, thường thuộc sở hữu của thành phố, quận, hoặc tiểu bang, nhằm xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp để thải bỏ.

	 
	 
	 
	•

	 Đã được tính một lần trong tháng theo lịch, và được xử lý tại cơ sở hoặc tái chế theo một số cách nào đó, rồi sử dụng lại.

	 
	 
	 
	•

	 Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt, hạn chế trong quản lý một số chất thải thường gặp. Những chất thải này có thể được quản lý theo các yêu cầu ít phiền toái hơn với tham chiếu bên dưới thay vì theo các yêu cầu về chất thải nguy hại thông thường. Kiểm tra với cơ quan tiểu bang của quý vị để xác định xem tiểu bang của quý vị có các quy định tương tự không.
	 
	 
	 
	 
	»

	  Mẩu kim loại được tái chế—40 CFR 261.6(a)(3).

	 
	 
	 
	»

	 Các sản phẩm hóa chất thương mại chưa sử dụng và các vật liệu không mong muốn khác được tạo ra theo những yêu cầu đặc biệt để làm sạch phòng thí nghiệm học tập—40 CFR Phần 262 Tiểu Mục K.

	 
	 
	 
	»

	Chất thải nguy hại được quản lý như một phần của       sự kiện theo giai đoạn không thường xuyên—40 CFR Phần 262 Tiểu Mục L. 
	 


	 
	 
	 
	»

	 Ắc-quy chứa chì-axít được tái chế—40 CFR Phần 266 Tiểu Mục G.

	 
	 
	 
	»

	 Dược phẩm được quản lý bởi các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhà phân phối ngược—40 CFR Phần 266 Tiểu Mục P.

	 
	 
	 
	»

	 Chất thải phổ thông (ví dụ: một số loại ắc-quy, thuốc trừ sâu bị thu hồi và thu gom, thiết bị chứa thủy ngân, đèn)—40 CFR Phần 273 (xem trang 6).

	 
	 
	 
	»

	 Dầu đã qua sử dụng—40 CFR Phần 279 (xem trang 6–7).





	QUÝ VỊ XÉT ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI 
	QUÝ VỊ XÉT ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI 
	QUÝ VỊ XÉT ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI 
	NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH PHÂN LOẠI NGUỒN 
	THẢI CỦA MÌNH?



	CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH DO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ TẠO RA
	CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH DO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ TẠO RA
	CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH DO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ TẠO RA
	Loại Hình Doanh Nghiệp
	Loại Hình Doanh Nghiệp
	Loại Hình Doanh Nghiệp
	Loại Hình Doanh Nghiệp
	Loại Hình Doanh Nghiệp

	Cách Phát Thải
	Cách Phát Thải

	Chất Thải Điển Hình
	Chất Thải Điển Hình

	Mã Số Chất Thải
	Mã Số Chất Thải


	Tẩy rửa khô 
	Tẩy rửa khô 
	Tẩy rửa khô 
	Tẩy rửa khô 


	Quá trình tẩy rửa khô thương mại
	Quá trình tẩy rửa khô thương mại

	Cặn chưng cất, khay bộ lọc đã qua sử dụng, cặn bột nấu chín, dung môi đã qua sử dụng, perchloroethylene chưa qua sử dụng
	Cặn chưng cất, khay bộ lọc đã qua sử dụng, cặn bột nấu chín, dung môi đã qua sử dụng, perchloroethylene chưa qua sử dụng

	D001, D039, F002, F005, U210
	D001, D039, F002, F005, U210


	Sản xuất và tân 
	Sản xuất và tân 
	Sản xuất và tân 
	Sản xuất và tân 
	trang đồ nội thất


	Thi công và chuẩn bị bề mặt, nhuộm màu và sơn, hoàn thiện, làm sạch bằng cọ và cọ phun
	Thi công và chuẩn bị bề mặt, nhuộm màu và sơn, hoàn thiện, làm sạch bằng cọ và cọ phun

	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, chất thải sơn
	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, chất thải sơn

	D001–D003, D007, D008, D035, D040 F001–F003, F005, U002, U080, U159, U161, U220, U223, U239
	D001–D003, D007, D008, D035, D040 F001–F003, F005, U002, U080, U159, U161, U220, U223, U239


	Thi công, phá dỡ, và 
	Thi công, phá dỡ, và 
	Thi công, phá dỡ, và 
	Thi công, phá dỡ, và 
	sửa chữa lại


	Giải phóng mặt bằng, phá hủy, và phá dỡ; thi công với số lượng lớn; công tác mộc và thi công sàn; chuẩn bị sơn và sơn; các hoạt động thi công chuyên môn
	Giải phóng mặt bằng, phá hủy, và phá dỡ; thi công với số lượng lớn; công tác mộc và thi công sàn; chuẩn bị sơn và sơn; các hoạt động thi công chuyên môn

	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, chất thải sơn, dầu đã qua sử dụng, axít/bazơ 
	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, chất thải sơn, dầu đã qua sử dụng, axít/bazơ 

	D001, D002, D004, D006–D009, D018, D021, D023–D026, D034, D035, D037, D040, F001–F003, F005, U002, U037, U080, U131, U159, U161, U220, U239
	D001, D002, D004, D006–D009, D018, D021, D023–D026, D034, D035, D037, D040, F001–F003, F005, U002, U037, U080, U131, U159, U161, U220, U239


	Phòng thí nghiệm
	Phòng thí nghiệm
	Phòng thí nghiệm
	Phòng thí nghiệm


	Kiểm tra chẩn đoán và các kiểm tra trong phòng thí nghiệm khác
	Kiểm tra chẩn đoán và các kiểm tra trong phòng thí nghiệm khác

	Dung môi đã qua sử dụng, thuốc thử chưa qua sử dụng, các sản phẩm phản ứng, mẫu thử, vật liệu nhiễm bẩn
	Dung môi đã qua sử dụng, thuốc thử chưa qua sử dụng, các sản phẩm phản ứng, mẫu thử, vật liệu nhiễm bẩn

	D001, D002, D003, F001–F005, U211
	D001, D002, D003, F001–F005, U211


	Bảo dưỡng xe cộ
	Bảo dưỡng xe cộ
	Bảo dưỡng xe cộ
	Bảo dưỡng xe cộ


	Bảo dưỡng máy lạnh; sửa chữa và tân trang thân xe; rửa xe; thay ắc-quy và dầu/chất lỏng; chống gỉ, sơn, và loại bỏ sơn; rửa và tẩy nhờn các bộ phận; sửa bộ tản nhiệt; vệ sinh bồn chứa và nơi chứa sản phẩm; vệ sinh xưởng
	Bảo dưỡng máy lạnh; sửa chữa và tân trang thân xe; rửa xe; thay ắc-quy và dầu/chất lỏng; chống gỉ, sơn, và loại bỏ sơn; rửa và tẩy nhờn các bộ phận; sửa bộ tản nhiệt; vệ sinh bồn chứa và nơi chứa sản phẩm; vệ sinh xưởng

	Axít/bazơ, dung môi, chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải sơn, giẻ và khăn đã qua sử dụng, ắc-quy, dầu đã sử dụng, lọc dầu, hóa chất tẩy rửa chưa sử dụng, bơm túi khí
	Axít/bazơ, dung môi, chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải sơn, giẻ và khăn đã qua sử dụng, ắc-quy, dầu đã sử dụng, lọc dầu, hóa chất tẩy rửa chưa sử dụng, bơm túi khí

	D001, D002, D003, D006–D008, D018, D035, D040, F001–F002, F005, U002, U075, U080, U134, U154, U159, U161, U220, U228, U239
	D001, D002, D003, D006–D008, D018, D035, D040, F001–F002, F005, U002, U075, U080, U134, U154, U159, U161, U220, U228, U239


	In ấn
	In ấn
	In ấn
	In ấn


	Sử dụng mực trong in litô, in nổi, in lưới, in nổi bằng khuôn mềm, và in bản kẽm; xử lý bản khắc kẽm; vệ sinh thiết bị in; phát triển các bản âm và bản in; xử lý in 
	Sử dụng mực trong in litô, in nổi, in lưới, in nổi bằng khuôn mềm, và in bản kẽm; xử lý bản khắc kẽm; vệ sinh thiết bị in; phát triển các bản âm và bản in; xử lý in 

	Axít/bazơ, chất thải kim loại nặng, dung môi hữu cơ đã qua sử dụng, chất thải độc hại, chất thải và mực đã sử dụng, các hóa chất chưa sử dụng
	Axít/bazơ, chất thải kim loại nặng, dung môi hữu cơ đã qua sử dụng, chất thải độc hại, chất thải và mực đã sử dụng, các hóa chất chưa sử dụng

	D001, D002, D005–D007, D008, D011, D018, D019, D021, D035, D039, D040, D043, F001–F005, U002, U019, U043, U055, U056, U069, U080, U112, U122, U154, U159, U161, U210, U211, U220, U223, U226, U228, U239, U259, U359
	D001, D002, D005–D007, D008, D011, D018, D019, D021, D035, D039, D040, D043, F001–F005, U002, U019, U043, U055, U056, U069, U080, U112, U122, U154, U159, U161, U210, U211, U220, U223, U226, U228, U239, U259, U359


	Sửa chữa thiết bị
	Sửa chữa thiết bị
	Sửa chữa thiết bị
	Sửa chữa thiết bị


	Tẩy nhờn, vệ sinh thiết bị, loại bỏ gỉ, chuẩn bị sơn, sơn, loại bỏ sơn, buồng phun, súng phun, và làm sạch bằng cọ
	Tẩy nhờn, vệ sinh thiết bị, loại bỏ gỉ, chuẩn bị sơn, sơn, loại bỏ sơn, buồng phun, súng phun, và làm sạch bằng cọ

	Axít/bazơ, chất thải độc hại, chất thải dễ bắt lửa, chất thải sơn, dung môi
	Axít/bazơ, chất thải độc hại, chất thải dễ bắt lửa, chất thải sơn, dung môi

	D001, D002, D006, D008, F001–F005
	D001, D002, D006, D008, F001–F005


	Người dùng cuối 
	Người dùng cuối 
	Người dùng cuối 
	Người dùng cuối 
	thuốc trừ sâu/dịch 
	vụ sử dụng


	Sử dụng và làm sạch thuốc trừ sâu
	Sử dụng và làm sạch thuốc trừ sâu

	Thuốc trừ sâu đã sử dụng/chưa sử dụng, chất thải dung môi, chất thải dễ bắt lửa, đất nhiễm bẩn (do tràn chất thải), nước cọ rửa nhiễm bẩn, các thùng chứa rỗng
	Thuốc trừ sâu đã sử dụng/chưa sử dụng, chất thải dung môi, chất thải dễ bắt lửa, đất nhiễm bẩn (do tràn chất thải), nước cọ rửa nhiễm bẩn, các thùng chứa rỗng

	D001, F001–F005, U129, U136, P094, P123
	D001, F001–F005, U129, U136, P094, P123


	Cửa hàng giáo dục 
	Cửa hàng giáo dục 
	Cửa hàng giáo dục 
	Cửa hàng giáo dục 
	và dạy nghề


	Sửa chữa thân và động cơ ô tô, kỹ nghệ sắt, chuẩn bị biển số nghệ thuật đồ họa, công tác gỗ
	Sửa chữa thân và động cơ ô tô, kỹ nghệ sắt, chuẩn bị biển số nghệ thuật đồ họa, công tác gỗ

	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải dung môi, axít/bazơ, chất thải sơn
	Chất thải dễ bắt lửa, chất thải dung môi, axít/bazơ, chất thải sơn

	D001, D002, F001–F005
	D001, D002, F001–F005


	Xử lý ảnh
	Xử lý ảnh
	Xử lý ảnh
	Xử lý ảnh


	Xử lý và phát triển các bản âm/bản in; rửa, chống rung, vệ sinh hệ thống
	Xử lý và phát triển các bản âm/bản in; rửa, chống rung, vệ sinh hệ thống

	Chất tái tạo có tính axít, các chất vệ sinh hệ thống và gốc đicromat, bộ kích hoạt chụp ảnh, chất thải ăn mòn và dễ bắt lửa, bạc
	Chất tái tạo có tính axít, các chất vệ sinh hệ thống và gốc đicromat, bộ kích hoạt chụp ảnh, chất thải ăn mòn và dễ bắt lửa, bạc

	D001, D002, D007, D011
	D001, D002, D007, D011


	Sản xuất da
	Sản xuất da
	Sản xuất da
	Sản xuất da


	Ngâm; loại bỏ lông, loại vôi, ngâm mềm da; thuộc da; thuộc lại da, nhuộm, làm trơn lại sợi da với dầu; phủ bóng
	Ngâm; loại bỏ lông, loại vôi, ngâm mềm da; thuộc da; thuộc lại da, nhuộm, làm trơn lại sợi da với dầu; phủ bóng

	Axít/bazơ, chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, hóa chất đã sử dụng, nước thải, chất rắn lơ lửng, rượu cồn
	Axít/bazơ, chất thải dễ bắt lửa, chất thải độc hại, chất thải dung môi, hóa chất đã sử dụng, nước thải, chất rắn lơ lửng, rượu cồn

	D001, D002, D003, D007, D035, F001–F005
	D001, D002, D003, D007, D035, F001–F005





	 Tính. . .
	 Tính. . .
	HÃY

	Tất cả số lượng chất thải nguy hại được liệt kê và theo tính chất:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Được tích lũy tại cơ sở trong bất kỳ khoảng thời gian nào trước khi thải bỏ hoặc tái chế. (Dụng cụ vệ sinh khô, ví dụ, phải tính mọi cặn lấy ra từ máy, cũng như các bộ lọc khay đã qua sử dụng.)
	 


	 
	 
	 
	•

	 Được đóng gói và vận chuyển ra khỏi doanh nghiệp của quý vị.
	 


	 
	 
	 
	•

	 Được đặt trực tiếp tại đơn vị xử lý hoặc thải bỏ theo quy định ở địa bàn doanh nghiệp của quý vị.

	 
	 
	 
	•

	 Được phát thải dưới dạng cặn nồi chưng hoặc bùn và được loại bỏ khỏi bồn chứa sản phẩm.


	 Tính . . .
	KHÔNG

	Các loại chất thải:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Được miễn tính đến. Ví dụ như ắc quy chứa chì-axít mà sẽ được tái chế, mẩu kim loại sẽ được tái chế, dầu đã sử dụng được quản lý theo các điều khoản về dầu đã sử dụng của 40 CFR Phần 279, và chất thải phổ biến (ví dụ: ắc-quy, thuốc trừ sâu, máy điều nhiệt, đèn) được quản lý theo 40 CFR Phần 273.

	 
	 
	 
	•

	 Có thể đọng lại ở đáy thùng chứa mà đã được dốc cạn bằng các phương thức truyền thống như đổ hoặc bơm. Lưu ý rằng quy định này áp dụng cho chất thải nguy hại không cấp tính.

	 
	 
	 
	•

	 Còn lại dưới dạng tồn dư ở đáy bồn chứa sản phẩm, cho đến khi phần tồn dư này được loại bỏ khỏi bồn chứa.

	 
	 
	 
	•

	 Được tái chế liên tục tại cơ sở mà không lưu trữ trước khi tái chế, chẳng hạn dung môi tẩy rửa khô.

	 
	 
	 
	•

	 Được quản lý tại một đơn vị trung lập sơ cấp, một đơn vị xử lý hoàn toàn khép kín, hoặc một đơn vị xử lý nước thải mà không lưu trữ trước. (Xem mục “Viết Tắt và Định Nghĩa” ở trang 25 để biết giải thích về những kiểu đơn vị này.)

	 
	 
	 
	•

	 Được xả trực tiếp vào các cơ sở xử lý đại chúng (publicly owned treatment works, POTW) mà không lưu trữ hoặc tích lũy trước. Việc xả vào POTW này phải tuân thủ Đạo Luật Nước Sạch (Clean Water Act). POTW là các cơ sở tiện ích công, thường thuộc sở hữu của thành phố, quận, hoặc tiểu bang, nhằm xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp để thải bỏ.

	 
	 
	 
	•

	 Đã được tính một lần trong tháng theo lịch, và được xử lý tại cơ sở hoặc tái chế theo một số cách nào đó, rồi sử dụng lại.

	 
	 
	 
	•

	 Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt, hạn chế trong quản lý một số chất thải thường gặp. Những chất thải này có thể được quản lý theo các yêu cầu ít phiền toái hơn với tham chiếu bên dưới thay vì theo các yêu cầu về chất thải nguy hại thông thường. Kiểm tra với cơ quan tiểu bang của quý vị để xác định xem tiểu bang của quý vị có các quy định tương tự không.
	 
	 
	 
	 
	»

	  Mẩu kim loại được tái chế—40 CFR 261.6(a)(3).

	 
	 
	 
	»

	 Các sản phẩm hóa chất thương mại chưa sử dụng và các vật liệu không mong muốn khác được tạo ra theo những yêu cầu đặc biệt để làm sạch phòng thí nghiệm học tập—40 CFR Phần 262 Tiểu Mục K.

	 
	 
	 
	»

	Chất thải nguy hại được quản lý như một phần của       sự kiện theo giai đoạn không thường xuyên—40 CFR Phần 262 Tiểu Mục L. 
	 


	 
	 
	 
	»

	 Ắc-quy chứa chì-axít được tái chế—40 CFR Phần 266 Tiểu Mục G.

	 
	 
	 
	»

	 Dược phẩm được quản lý bởi các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhà phân phối ngược—40 CFR Phần 266 Tiểu Mục P.

	 
	 
	 
	»

	 Chất thải phổ thông (ví dụ: một số loại ắc-quy, thuốc trừ sâu bị thu hồi và thu gom, thiết bị chứa thủy ngân, đèn)—40 CFR Phần 273 (xem trang 6).

	 
	 
	 
	»

	 Dầu đã qua sử dụng—40 CFR Phần 279 (xem trang 6–7).





	QUÝ VỊ XÉT ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI 
	QUÝ VỊ XÉT ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI 
	QUÝ VỊ XÉT ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI 
	NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH PHÂN LOẠI NGUỒN 
	THẢI CỦA MÌNH?



	Chất Thải Phổ Thông
	Chất Thải Phổ Thông
	Chất Thải Phổ Thông
	Chất thải phổ thông là những vật phẩm nguy hại tiềm tàng thường được các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ ném vào thùng rác. Chương trình chất thải phổ thông đã được phát triển để dễ thực hiện các quy định về môi trường đối với những chất thải do một số lượng lớn các doanh nghiệp tạo ra với số lượng tương đối nhỏ. Nó được thiết kế để giảm lượng chất thải nguy hại được thải bỏ dưới dạng chất thải rắn của thành phố, khuyến khích tái chế và thải bỏ một số chất thải nguy hại phổ biến một cách phù hợp, và giảm yêu cầu th
	Mặc dù các đơn vị xử lý chất thải phổ thông có thể đáp ứng các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn về bảo quản, vận chuyển, và thu gom những chất thải này, đơn vị xử lý vẫn phải tuân thủ các yêu cầu về chất thải nguy hại đầy đủ cho việc tái chế, xử lý, hoặc thải bỏ cuối cùng. Bằng cách cung cấp một cơ cấu quản lý chất thải loại bỏ những chất thải này khỏi bãi rác và lò đốt của thành phố, chương trình này đảm các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường.
	Chất thải phổ thông bao gồm:
	 
	 
	 
	 
	•

	Pin, chẳng hạn các loại pin chứa niken-catmi (Ni-Cd), ắc-quy nhỏ kín chứa chì-axít, được tìm thấy trong rất nhiều các vật dụng phổ biến, như thiết bị điện tử, điện thoại di động, máy tính di động, các dụng cụ điện và đèn dự phòng khẩn cấp.
	 


	 
	 
	 
	•

	 Thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp đã bị thu hồi hoặc cấm sử dụng, không còn dùng nữa, đã bị hư hỏng, hoặc không còn cần thiết do thay đổi phương thức canh tác hoặc các yếu tố khác. Chúng thường được bảo quản dài hạn trong nhà kho hoặc kho.

	 
	 
	 
	•

	 Các thiết bị chứa thủy ngân, bao gồm máy điều nhiệt, nhiệt kế, và các dụng cụ khác, mà có thể chứa tối đa 3 gram thủy ngân dạng lỏng và được tìm thấy trong hầu hết các tòa nhà thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, cộng đồng, và nhà ở.

	 
	 
	 
	•

	 Đèn, mà có thể chứa thủy ngân và đôi khi là chì, chẳng hạn như đèn huỳnh quang, phóng điện cường độ cao (high-intensity discharge, HID), nê-ông, hơi thủy ngân, natri cao áp, và đèn halogenua kim loại có trong các doanh nghiệp và hộ gia đình.


	Các loại chất thải khác có thể được EPA hoặc tiểu bang được ủy quyền thêm vào danh sách chất thải phổ thông. Để biết các cập nhật, hãy kiểm tra  để có thông tin mới nhất.
	www.epa.gov/hw/universal-waste

	Chương trình chất thải phổ thông cũng khuyến khích các cộng đồng và doanh nghiệp xây dựng các chương trình thu gom hoặc tham gia vào các chương trình nhận lại của nhà sản xuất theo yêu cầu tại một số tiểu bang. Rất nhiều các nhà sản xuất lớn và hiệp hội thương mại quản lý các chương trình thu gom trong vùng và quốc gia đối với các sản phẩm chất thải phổ thông của mình. Để biết thêm thông tin, xem 40 CFR Phần 273.
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	Dầu Đã Qua Sử Dụng 
	Các tiêu chuẩn quản lý dầu đã qua sử dụng của EPA là một bộ yêu cầu “giữ gìn nhà cửa sạch sẽ” khuyến khích các đơn vị xử lý dầu đã qua sử dụng tái chế dầu đã qua sử dụng thay vì thải bỏ. Dầu đã qua sử dụng có thể được thu gom, tinh chế và tái chế, và sử dụng lại—cho cùng công việc hoặc sử dụng với mục đích hoàn toàn khác.
	Dầu đã qua sử dụng được định nghĩa là “bất kỳ loại dầu nào đã được tinh chế từ dầu thô hoặc bất kỳ loại dầu tổng hợp nào đã được sử dụng và, do việc sử dụng đó, bị nhiễm bẩn các tạp chất vật lý hoặc hóa học.”  Để đáp ứng định nghĩa của EPA về dầu đã qua sử dụng, một chất phải đáp ứng từng tiêu chí sau đây:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Nguồn gốc. Dầu đã qua sử dụng phải đã được tinh chế từ dầu thô hoặc được làm từ vật liệu tổng hợp. Dầu động và thực vật không nằm trong định nghĩa của EPA về dầu đã qua sử dụng.

	 
	 
	 
	•

	 Sử dụng. Dầu được sử dụng dưới dạng chất bôi trơn, dung dịch thủy lực, dung dịch truyền nhiệt, chất nổi, và cho các mục đích tương tự khác thì được coi là dầu đã qua sử dụng. Các loại dầu chẳng hạn như chất thải làm sạch từ đáy các bồn chứa dầu nhiên liệu chưa dùng hoặc dầu nhiên liệu chưa dùng được thu lại sau khi bị tràn ra không đáp ứng định nghĩa của EPA về dầu đã qua sử dụng bởi vì những loại dầu này chưa từng được sử dụng. Định nghĩa của EPA cũng loại trừ các sản phẩm được sử dụng làm chất tẩy rửa hoặ

	 
	 
	 
	•

	 Tạp chất. Để đáp ứng định nghĩa của EPA, dầu đã qua sử dụng phải trở nên nhiễm bẩn từ việc sử dụng. Bao gồm các cặn và tạp chất được tạo ra từ việc thao tác, bảo quản và xử lý dầu đã qua sử dụng. Các tạp chất vật lý có thể bao gồm bụi, mạt kim loại, hoặc mùn cưa. Các tạp chất hóa học có thể bao gồm dung môi, halogen, hoặc nước muối.


	Dưới đây là các loại hình đơn vị xử lý dầu đã qua sử dụng:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Nguồn thải là các doanh nghiệp xử lý dầu đã qua sử dụng thông qua các hoạt động thương mại hay công nghiệp hoặc từ hoạt động bảo trì phương tiện và thiết bị. Ví dụ như các xưởng sửa chữa xe hơi, trạm dịch vụ, các khu vực để xe hơi của chính phủ, cửa hàng tạp phẩm, ngành kỹ nghệ thép và các bến thuyền. Những nông dân tạo ra trung bình dưới 25 gallon dầu đã qua sử dụng mỗi tháng không được coi là nguồn thải. Các cá nhân tạo ra dầu đã qua sử dụng thông qua hoạt động bảo dưỡng phương tiện và thiết bị cá nhân của m

	 
	 
	 
	•

	 Các trung tâm thu gom và các điểm tập kết là những cơ sở chấp nhận những lượng nhỏ dầu đã qua sử dụng và lưu trữ cho đến khi đủ để thu gom chuyển đến nơi nào đó để tái chế.

	 
	 
	 
	•

	 Đơn vị vận chuyển là các công ty thu gom dầu đã qua sử dụng từ tất cả các nguồn và giao đến đơn vị tinh chế lại, đơn vị xử lý, hoặc buồng đốt. 

	 
	 
	 
	•

	 Các cơ sở chuyển giao là mọi công trình hoặc khu vực lưu trữ dầu đã qua sử dụng trên 24 giờ, nhưng không được quá 35 ngày.

	 
	 
	 
	•

	 Đơn vị tinh chế lại và đơn vị xử lý là các cơ sở trộn hoặc loại bỏ tạp chất khỏi dầu đã qua sử dụng để dầu có thể đốt được nhằm thu lại năng lượng hoặc tái sử dụng.

	 
	 
	 
	•

	 Buồng đốt sẽ đốt dầu đã qua sử dụng để thu lại năng lượng trong lò hơi, các lò công nghiệp, hoặc trong lò đốt chất thải nguy hại.

	 
	 
	 
	•

	 Phát thị viên là những người xử lý hoặc (a) chỉ thị đốt các chuyến dầu đã qua sử dụng làm nhiên liệu trong các thiết bị được quy định hoặc (b) yêu cầu dầu đã qua sử dụng phải đáp ứng một số tiêu chuẩn kỹ thuật của EPA mới được đốt để thu lại năng lượng trong các thiết bị không được quy định.


	Mặc dù những đơn vị xử lý dầu đã qua sử dụng khác nhau đều có những yêu cầu cụ thể, các yêu cầu sau đây dùng chung cho tất cả các loại đơn vị xử lý:
	Bảo quản
	 
	 
	 
	 
	•

	 Dán nhãn tất cả các thùng chứa và bồn chứa là “dầu đã qua sử dụng.”

	 
	 
	 
	•

	 Bảo quản thùng chứa và bồn chứa ở điều kiện tốt. Không để cho bồn chứa bị gỉ, rò rỉ, hoặc bị hỏng. Sửa các lỗi về kết cấu ngay lập tức.

	 
	 
	 
	•

	 Không bao giờ được bảo quản dầu đã qua sử dụng trong bất kỳ phương tiện gì ngoài thùng chứa và bồn chứa. Dầu đã qua sử dụng cũng có thể được bảo quản tại những đơn vị được phép bảo quản chất thải nguy hại theo quy định.


	Rò Rỉ hoặc Tràn Dầu
	 
	 
	 
	 
	•

	 Thực hiện các bước để phòng ngừa rò rỉ và tràn dầu. Duy trì máy móc, thiết bị, thùng chứa, và bồn chứa ở điều kiện làm việc tốt, và thận trọng khi chuyển giao dầu đã qua sử dụng. Luôn để sẵn vật liệu hấp thụ tại hiện trường.

	 
	 
	 
	•

	 Nếu xảy ra rò rỉ hoặc tràn dầu, hãy chặn dầu chảy ra tại nguồn. Nếu không hết rò rỉ, hãy đưa dầu vào một thùng chứa hoặc bồn chứa khác.

	 
	 
	 
	•

	 Chứa dầu tràn ra bằng các bờ hấp thụ hoặc bằng cách trải vật liệu hấp thụ lên dầu và khu vực xung quanh.

	 
	 
	 
	•

	 Dọn sạch dầu đã sử dụng và tái chế như quý vị đã làm trước khi dầu tràn ra. Nếu không thể tái chế, trước tiên quý vị phải đảm bảo rằng dầu đã qua sử dụng không phải là chất thải nguy hại và thải bỏ một cách phù hợp. Quý vị cũng phải xử lý tất cả các vật liệu làm sạch đã được sử dụng có chứa dầu đã qua sử dụng, gồm cả giẻ và các thanh hấp thụ, theo tiêu chuẩn quản lý dầu đã qua sử dụng.

	 
	 
	 
	•

	 Loại bỏ, sửa chữa, hoặc thay thế các thùng hoặc bồn chứa có khiếm khuyết ngay lập tức.


	Chi tiết về yêu cầu đối với dầu đã qua sử dụng có trong 40 CFR Phần 279. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các quy định hoặc .
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	Chất Thải Phổ Thông
	Chất Thải Phổ Thông
	Chất Thải Phổ Thông
	Chất thải phổ thông là những vật phẩm nguy hại tiềm tàng thường được các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ ném vào thùng rác. Chương trình chất thải phổ thông đã được phát triển để dễ thực hiện các quy định về môi trường đối với những chất thải do một số lượng lớn các doanh nghiệp tạo ra với số lượng tương đối nhỏ. Nó được thiết kế để giảm lượng chất thải nguy hại được thải bỏ dưới dạng chất thải rắn của thành phố, khuyến khích tái chế và thải bỏ một số chất thải nguy hại phổ biến một cách phù hợp, và giảm yêu cầu th
	Mặc dù các đơn vị xử lý chất thải phổ thông có thể đáp ứng các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn về bảo quản, vận chuyển, và thu gom những chất thải này, đơn vị xử lý vẫn phải tuân thủ các yêu cầu về chất thải nguy hại đầy đủ cho việc tái chế, xử lý, hoặc thải bỏ cuối cùng. Bằng cách cung cấp một cơ cấu quản lý chất thải loại bỏ những chất thải này khỏi bãi rác và lò đốt của thành phố, chương trình này đảm các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường.
	Chất thải phổ thông bao gồm:
	 
	 
	 
	 
	•

	Pin, chẳng hạn các loại pin chứa niken-catmi (Ni-Cd), ắc-quy nhỏ kín chứa chì-axít, được tìm thấy trong rất nhiều các vật dụng phổ biến, như thiết bị điện tử, điện thoại di động, máy tính di động, các dụng cụ điện và đèn dự phòng khẩn cấp.
	 


	 
	 
	 
	•

	 Thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp đã bị thu hồi hoặc cấm sử dụng, không còn dùng nữa, đã bị hư hỏng, hoặc không còn cần thiết do thay đổi phương thức canh tác hoặc các yếu tố khác. Chúng thường được bảo quản dài hạn trong nhà kho hoặc kho.

	 
	 
	 
	•

	 Các thiết bị chứa thủy ngân, bao gồm máy điều nhiệt, nhiệt kế, và các dụng cụ khác, mà có thể chứa tối đa 3 gram thủy ngân dạng lỏng và được tìm thấy trong hầu hết các tòa nhà thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, cộng đồng, và nhà ở.

	 
	 
	 
	•

	 Đèn, mà có thể chứa thủy ngân và đôi khi là chì, chẳng hạn như đèn huỳnh quang, phóng điện cường độ cao (high-intensity discharge, HID), nê-ông, hơi thủy ngân, natri cao áp, và đèn halogenua kim loại có trong các doanh nghiệp và hộ gia đình.


	Các loại chất thải khác có thể được EPA hoặc tiểu bang được ủy quyền thêm vào danh sách chất thải phổ thông. Để biết các cập nhật, hãy kiểm tra  để có thông tin mới nhất.
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	Chương trình chất thải phổ thông cũng khuyến khích các cộng đồng và doanh nghiệp xây dựng các chương trình thu gom hoặc tham gia vào các chương trình nhận lại của nhà sản xuất theo yêu cầu tại một số tiểu bang. Rất nhiều các nhà sản xuất lớn và hiệp hội thương mại quản lý các chương trình thu gom trong vùng và quốc gia đối với các sản phẩm chất thải phổ thông của mình. Để biết thêm thông tin, xem 40 CFR Phần 273.
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	Dầu Đã Qua Sử Dụng 
	Các tiêu chuẩn quản lý dầu đã qua sử dụng của EPA là một bộ yêu cầu “giữ gìn nhà cửa sạch sẽ” khuyến khích các đơn vị xử lý dầu đã qua sử dụng tái chế dầu đã qua sử dụng thay vì thải bỏ. Dầu đã qua sử dụng có thể được thu gom, tinh chế và tái chế, và sử dụng lại—cho cùng công việc hoặc sử dụng với mục đích hoàn toàn khác.
	Dầu đã qua sử dụng được định nghĩa là “bất kỳ loại dầu nào đã được tinh chế từ dầu thô hoặc bất kỳ loại dầu tổng hợp nào đã được sử dụng và, do việc sử dụng đó, bị nhiễm bẩn các tạp chất vật lý hoặc hóa học.”  Để đáp ứng định nghĩa của EPA về dầu đã qua sử dụng, một chất phải đáp ứng từng tiêu chí sau đây:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Nguồn gốc. Dầu đã qua sử dụng phải đã được tinh chế từ dầu thô hoặc được làm từ vật liệu tổng hợp. Dầu động và thực vật không nằm trong định nghĩa của EPA về dầu đã qua sử dụng.

	 
	 
	 
	•

	 Sử dụng. Dầu được sử dụng dưới dạng chất bôi trơn, dung dịch thủy lực, dung dịch truyền nhiệt, chất nổi, và cho các mục đích tương tự khác thì được coi là dầu đã qua sử dụng. Các loại dầu chẳng hạn như chất thải làm sạch từ đáy các bồn chứa dầu nhiên liệu chưa dùng hoặc dầu nhiên liệu chưa dùng được thu lại sau khi bị tràn ra không đáp ứng định nghĩa của EPA về dầu đã qua sử dụng bởi vì những loại dầu này chưa từng được sử dụng. Định nghĩa của EPA cũng loại trừ các sản phẩm được sử dụng làm chất tẩy rửa hoặ

	 
	 
	 
	•

	 Tạp chất. Để đáp ứng định nghĩa của EPA, dầu đã qua sử dụng phải trở nên nhiễm bẩn từ việc sử dụng. Bao gồm các cặn và tạp chất được tạo ra từ việc thao tác, bảo quản và xử lý dầu đã qua sử dụng. Các tạp chất vật lý có thể bao gồm bụi, mạt kim loại, hoặc mùn cưa. Các tạp chất hóa học có thể bao gồm dung môi, halogen, hoặc nước muối.


	Dưới đây là các loại hình đơn vị xử lý dầu đã qua sử dụng:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Nguồn thải là các doanh nghiệp xử lý dầu đã qua sử dụng thông qua các hoạt động thương mại hay công nghiệp hoặc từ hoạt động bảo trì phương tiện và thiết bị. Ví dụ như các xưởng sửa chữa xe hơi, trạm dịch vụ, các khu vực để xe hơi của chính phủ, cửa hàng tạp phẩm, ngành kỹ nghệ thép và các bến thuyền. Những nông dân tạo ra trung bình dưới 25 gallon dầu đã qua sử dụng mỗi tháng không được coi là nguồn thải. Các cá nhân tạo ra dầu đã qua sử dụng thông qua hoạt động bảo dưỡng phương tiện và thiết bị cá nhân của m

	 
	 
	 
	•

	 Các trung tâm thu gom và các điểm tập kết là những cơ sở chấp nhận những lượng nhỏ dầu đã qua sử dụng và lưu trữ cho đến khi đủ để thu gom chuyển đến nơi nào đó để tái chế.

	 
	 
	 
	•

	 Đơn vị vận chuyển là các công ty thu gom dầu đã qua sử dụng từ tất cả các nguồn và giao đến đơn vị tinh chế lại, đơn vị xử lý, hoặc buồng đốt. 

	 
	 
	 
	•

	 Các cơ sở chuyển giao là mọi công trình hoặc khu vực lưu trữ dầu đã qua sử dụng trên 24 giờ, nhưng không được quá 35 ngày.

	 
	 
	 
	•

	 Đơn vị tinh chế lại và đơn vị xử lý là các cơ sở trộn hoặc loại bỏ tạp chất khỏi dầu đã qua sử dụng để dầu có thể đốt được nhằm thu lại năng lượng hoặc tái sử dụng.

	 
	 
	 
	•

	 Buồng đốt sẽ đốt dầu đã qua sử dụng để thu lại năng lượng trong lò hơi, các lò công nghiệp, hoặc trong lò đốt chất thải nguy hại.

	 
	 
	 
	•

	 Phát thị viên là những người xử lý hoặc (a) chỉ thị đốt các chuyến dầu đã qua sử dụng làm nhiên liệu trong các thiết bị được quy định hoặc (b) yêu cầu dầu đã qua sử dụng phải đáp ứng một số tiêu chuẩn kỹ thuật của EPA mới được đốt để thu lại năng lượng trong các thiết bị không được quy định.


	Mặc dù những đơn vị xử lý dầu đã qua sử dụng khác nhau đều có những yêu cầu cụ thể, các yêu cầu sau đây dùng chung cho tất cả các loại đơn vị xử lý:
	Bảo quản
	 
	 
	 
	 
	•

	 Dán nhãn tất cả các thùng chứa và bồn chứa là “dầu đã qua sử dụng.”

	 
	 
	 
	•

	 Bảo quản thùng chứa và bồn chứa ở điều kiện tốt. Không để cho bồn chứa bị gỉ, rò rỉ, hoặc bị hỏng. Sửa các lỗi về kết cấu ngay lập tức.

	 
	 
	 
	•

	 Không bao giờ được bảo quản dầu đã qua sử dụng trong bất kỳ phương tiện gì ngoài thùng chứa và bồn chứa. Dầu đã qua sử dụng cũng có thể được bảo quản tại những đơn vị được phép bảo quản chất thải nguy hại theo quy định.


	Rò Rỉ hoặc Tràn Dầu
	 
	 
	 
	 
	•

	 Thực hiện các bước để phòng ngừa rò rỉ và tràn dầu. Duy trì máy móc, thiết bị, thùng chứa, và bồn chứa ở điều kiện làm việc tốt, và thận trọng khi chuyển giao dầu đã qua sử dụng. Luôn để sẵn vật liệu hấp thụ tại hiện trường.

	 
	 
	 
	•

	 Nếu xảy ra rò rỉ hoặc tràn dầu, hãy chặn dầu chảy ra tại nguồn. Nếu không hết rò rỉ, hãy đưa dầu vào một thùng chứa hoặc bồn chứa khác.

	 
	 
	 
	•

	 Chứa dầu tràn ra bằng các bờ hấp thụ hoặc bằng cách trải vật liệu hấp thụ lên dầu và khu vực xung quanh.

	 
	 
	 
	•

	 Dọn sạch dầu đã sử dụng và tái chế như quý vị đã làm trước khi dầu tràn ra. Nếu không thể tái chế, trước tiên quý vị phải đảm bảo rằng dầu đã qua sử dụng không phải là chất thải nguy hại và thải bỏ một cách phù hợp. Quý vị cũng phải xử lý tất cả các vật liệu làm sạch đã được sử dụng có chứa dầu đã qua sử dụng, gồm cả giẻ và các thanh hấp thụ, theo tiêu chuẩn quản lý dầu đã qua sử dụng.

	 
	 
	 
	•

	 Loại bỏ, sửa chữa, hoặc thay thế các thùng hoặc bồn chứa có khiếm khuyết ngay lập tức.


	Chi tiết về yêu cầu đối với dầu đã qua sử dụng có trong 40 CFR Phần 279. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các quy định hoặc .
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	CHẤT THẢI PHỔ THÔNG VÀ DẦU ĐÃ QUA SỬ DỤNG
	CHẤT THẢI PHỔ THÔNG VÀ DẦU ĐÃ QUA SỬ DỤNG


	Nếu quý vị tạo ra không quá 100 kg (220 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng, quý vị là VSQG. Quý vị phải tuân thủ ba yêu cầu quản lý chất thải cơ bản để được miễn các quy định về chất thải nguy hại toàn diện áp dụng cho những nguồn thải với số lượng lớn hơn (SQG và LQG). (Lưu ý: có các giới hạn về số lượng khác nhau đối với chất thải nguy hại cấp tính.)
	Nếu quý vị tạo ra không quá 100 kg (220 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng, quý vị là VSQG. Quý vị phải tuân thủ ba yêu cầu quản lý chất thải cơ bản để được miễn các quy định về chất thải nguy hại toàn diện áp dụng cho những nguồn thải với số lượng lớn hơn (SQG và LQG). (Lưu ý: có các giới hạn về số lượng khác nhau đối với chất thải nguy hại cấp tính.)
	Nếu quý vị tạo ra không quá 100 kg (220 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng, quý vị là VSQG. Quý vị phải tuân thủ ba yêu cầu quản lý chất thải cơ bản để được miễn các quy định về chất thải nguy hại toàn diện áp dụng cho những nguồn thải với số lượng lớn hơn (SQG và LQG). (Lưu ý: có các giới hạn về số lượng khác nhau đối với chất thải nguy hại cấp tính.)
	Trước tiên, quý vị phải nhận dạng mọi chất thải nguy hại quý vị tạo ra. Thứ hai, vào bất kỳ lúc nào quý vị cũng không được lưu trữ quá 1.000 kg (2.200 lbs) chất thải tại cơ sở. Cuối cùng, quý vị phải đảm bảo giao chất thải nguy hại của mình đến một cơ sở thải bỏ hoặc xử lý bên ngoài thuộc một trong số các cơ sở sau (hoặc nếu quý vị xử lý hoặc thải bỏ chất thải nguy hại của mình tại cơ sở, cơ sở của quý vị cũng phải là):
	 
	 
	 
	 
	•

	 Cơ sở thải bỏ, lưu trữ, xử lý quản lý chất thải nguy hại theo quy định của tiểu bang hoặc liên bang (TSDF).

	 
	 
	 
	•

	 Một cơ sở được tiểu bang cho phép, cấp giấy phép, hoặc đăng ký quản lý chất thải rắn công nghiệp hoặc của thành phố.

	 
	 
	 
	•

	 Một cơ sở sử dụng, tái sử dụng, hoặc tái chế hợp pháp chất thải (hoặc xử lý chất thải trước khi sử dụng, tái sử dụng, hoặc tái chế).

	 
	 
	 
	•

	 Một đơn vị xử lý chất thải phổ thông hoặc cơ sở đích phải tuân theo các yêu cầu về chất thải phổ thông của 40 CFR Phần 273. (Chất thải phổ thông là các chất thải như pin/ắc quy, thuốc trừ sâu bị thu hồi hoặc thu gom, máy điều nhiệt chứa thủy ngân và các thiết bị khác, hoặc đèn.)

	 
	 
	 
	•

	 LQG dưới sự kiểm soát của cùng một người giống như VSQG, với điều kiện VSQG đánh dấu các thùng chứa của mình bằng các từ “Hazardous Waste” (Chất Thải Nguy Hại) và các dấu hiệu nguy hại bên trong thùng chứa (ví dụ: chất thải dễ bắt lửa, ăn mòn, độc hại, hoặc nhãn nguy hiểm khác được công nhận ở phạm vi quốc gia).


	Gợi ý:
	Quý vị nên gọi cho cơ quan thực thi thích hợp để xác minh TSDF quý vị đã chọn có giấy phép cần thiết không, v.v... Quý vị cũng có thể cần xem cơ sở đó có nằm trong số các phân loại trên không. (Tốt nhất là quý vị nên lưu tài liệu những cuộc gọi đó.)

	CÁC YÊU CẦU CỦA TIỂU BANG
	CÁC YÊU CẦU CỦA TIỂU BANG
	Một số tiểu bang có yêu cầu bổ sung đối với VSQG. Ví dụ, một số tiểu bang yêu cầu VSQG tuân thủ một số yêu cầu của SQG, ví dụ như lấy số nhận dạng EPA hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo quản. Xem trang 13 để biết các yêu cầu về bảo quản đối với SQG.

	TÓM TẮT YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC NGUỒN THẢI SỐ LƯỢNG RẤT NHỎ
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	THU GOM CHẤT THẢI TỪ VSQG
	THU GOM CHẤT THẢI TỪ VSQG
	Nếu quý vị là VSQG và là một thành viên của công ty lớn hơn, quý vị có thể giảm trách nhiệm tổng thể đến môi trường của mình, cải thiện việc quản lý chất thải nguy hại, và giảm chi phí quản lý chất thải tổng thể bằng cách hợp nhất chất thải nguy hại VSQG của mình tại LQG trong phạm vi công ty quý vị. Đầu tiên, hãy kiểm tra với tiểu bang của quý vị để xem tiểu bang đã áp dụng các điều khoản về thống nhất VSQG-LQG hay chưa. Nếu LQG của quý vị nằm ở tiểu bang khác thì cả hai tiểu bang phải áp dụng quy định về thố
	Để bắt đầu quá trình tập trung thu gom, LQG sẽ thông báo cho cơ quan thực thi là LQG có kế hoạch thống nhất chất thải VSQG của LQG tại cơ sở của mình thông qua biểu mẫu ID Cơ Sở EPA được dẫn chiếu ở trang 10. Thông báo này phải được LQG gửi ít nhất 30 ngày trước khi nhận được chuyến đầu tiên từ một trong số các VSQG của mình. LQG cũng sẽ điền thông tin vào phụ lục của biểu mẫu ID Cơ Sở liệt kê các VSQG sẽ tham gia vào chương trình.
	Tất cả những việc VSQG cần làm là đánh dấu thùng chứa của mình bằng các từ “Hazardous Waste” (Chất Thải Nguy Hại) và dấu hiệu về các nguy hại bên trong. Sau đó đảm bảo giao chất thải này đến địa điểm của LQG, đảm bảo chất thải này nằm trong ngưỡng giới hạn tích lũy tổng thể áp dụng cho VSQG (dưới 1.000 kg chất thải nguy hại không cấp tính hoặc 1 kg chất thải nguy hại cấp tính). Sau đó LQG sẽ quản lý chất thải của VSQG cùng với chất thải nguy hại của chính mình theo tất cả các yêu cầu đối với LQG.
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	Nếu quý vị tạo ra không quá 100 kg (220 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng, quý vị là VSQG. Quý vị phải tuân thủ ba yêu cầu quản lý chất thải cơ bản để được miễn các quy định về chất thải nguy hại toàn diện áp dụng cho những nguồn thải với số lượng lớn hơn (SQG và LQG). (Lưu ý: có các giới hạn về số lượng khác nhau đối với chất thải nguy hại cấp tính.)
	Trước tiên, quý vị phải nhận dạng mọi chất thải nguy hại quý vị tạo ra. Thứ hai, vào bất kỳ lúc nào quý vị cũng không được lưu trữ quá 1.000 kg (2.200 lbs) chất thải tại cơ sở. Cuối cùng, quý vị phải đảm bảo giao chất thải nguy hại của mình đến một cơ sở thải bỏ hoặc xử lý bên ngoài thuộc một trong số các cơ sở sau (hoặc nếu quý vị xử lý hoặc thải bỏ chất thải nguy hại của mình tại cơ sở, cơ sở của quý vị cũng phải là):
	 
	 
	 
	 
	•

	 Cơ sở thải bỏ, lưu trữ, xử lý quản lý chất thải nguy hại theo quy định của tiểu bang hoặc liên bang (TSDF).

	 
	 
	 
	•

	 Một cơ sở được tiểu bang cho phép, cấp giấy phép, hoặc đăng ký quản lý chất thải rắn công nghiệp hoặc của thành phố.

	 
	 
	 
	•

	 Một cơ sở sử dụng, tái sử dụng, hoặc tái chế hợp pháp chất thải (hoặc xử lý chất thải trước khi sử dụng, tái sử dụng, hoặc tái chế).

	 
	 
	 
	•

	 Một đơn vị xử lý chất thải phổ thông hoặc cơ sở đích phải tuân theo các yêu cầu về chất thải phổ thông của 40 CFR Phần 273. (Chất thải phổ thông là các chất thải như pin/ắc quy, thuốc trừ sâu bị thu hồi hoặc thu gom, máy điều nhiệt chứa thủy ngân và các thiết bị khác, hoặc đèn.)

	 
	 
	 
	•

	 LQG dưới sự kiểm soát của cùng một người giống như VSQG, với điều kiện VSQG đánh dấu các thùng chứa của mình bằng các từ “Hazardous Waste” (Chất Thải Nguy Hại) và các dấu hiệu nguy hại bên trong thùng chứa (ví dụ: chất thải dễ bắt lửa, ăn mòn, độc hại, hoặc nhãn nguy hiểm khác được công nhận ở phạm vi quốc gia).


	Gợi ý:
	Quý vị nên gọi cho cơ quan thực thi thích hợp để xác minh TSDF quý vị đã chọn có giấy phép cần thiết không, v.v... Quý vị cũng có thể cần xem cơ sở đó có nằm trong số các phân loại trên không. (Tốt nhất là quý vị nên lưu tài liệu những cuộc gọi đó.)
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	CÁC YÊU CẦU CỦA TIỂU BANG
	Một số tiểu bang có yêu cầu bổ sung đối với VSQG. Ví dụ, một số tiểu bang yêu cầu VSQG tuân thủ một số yêu cầu của SQG, ví dụ như lấy số nhận dạng EPA hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo quản. Xem trang 13 để biết các yêu cầu về bảo quản đối với SQG.
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	THU GOM CHẤT THẢI TỪ VSQG
	THU GOM CHẤT THẢI TỪ VSQG
	Nếu quý vị là VSQG và là một thành viên của công ty lớn hơn, quý vị có thể giảm trách nhiệm tổng thể đến môi trường của mình, cải thiện việc quản lý chất thải nguy hại, và giảm chi phí quản lý chất thải tổng thể bằng cách hợp nhất chất thải nguy hại VSQG của mình tại LQG trong phạm vi công ty quý vị. Đầu tiên, hãy kiểm tra với tiểu bang của quý vị để xem tiểu bang đã áp dụng các điều khoản về thống nhất VSQG-LQG hay chưa. Nếu LQG của quý vị nằm ở tiểu bang khác thì cả hai tiểu bang phải áp dụng quy định về thố
	Để bắt đầu quá trình tập trung thu gom, LQG sẽ thông báo cho cơ quan thực thi là LQG có kế hoạch thống nhất chất thải VSQG của LQG tại cơ sở của mình thông qua biểu mẫu ID Cơ Sở EPA được dẫn chiếu ở trang 10. Thông báo này phải được LQG gửi ít nhất 30 ngày trước khi nhận được chuyến đầu tiên từ một trong số các VSQG của mình. LQG cũng sẽ điền thông tin vào phụ lục của biểu mẫu ID Cơ Sở liệt kê các VSQG sẽ tham gia vào chương trình.
	Tất cả những việc VSQG cần làm là đánh dấu thùng chứa của mình bằng các từ “Hazardous Waste” (Chất Thải Nguy Hại) và dấu hiệu về các nguy hại bên trong. Sau đó đảm bảo giao chất thải này đến địa điểm của LQG, đảm bảo chất thải này nằm trong ngưỡng giới hạn tích lũy tổng thể áp dụng cho VSQG (dưới 1.000 kg chất thải nguy hại không cấp tính hoặc 1 kg chất thải nguy hại cấp tính). Sau đó LQG sẽ quản lý chất thải của VSQG cùng với chất thải nguy hại của chính mình theo tất cả các yêu cầu đối với LQG.
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	Nếu doanh nghiệp của quý vị tạo ra từ 100 đến 1.000 kg (220 đến 2.200 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng, quý vị là một SQG và phải xin và sử dụng số nhận dạng EPA. EPA và các tiểu bang sử dụng số có 12 ký tự để giám sát và theo dõi các hoạt động chất thải nguy hại. Quý vị sẽ cần sử dụng số nhận dạng EPA khi gửi chất thải ra khỏi cơ sở để quản lý.
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	Nếu doanh nghiệp của quý vị tạo ra từ 100 đến 1.000 kg (220 đến 2.200 lbs) chất thải nguy hại mỗi tháng, quý vị là một SQG và phải xin và sử dụng số nhận dạng EPA. EPA và các tiểu bang sử dụng số có 12 ký tự để giám sát và theo dõi các hoạt động chất thải nguy hại. Quý vị sẽ cần sử dụng số nhận dạng EPA khi gửi chất thải ra khỏi cơ sở để quản lý.
	Nhận được một Số Nhận Dạng EPA
	Để có được số nhận dạng EPA, quý vị cần:
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	 Liên lạc với cơ quan quản lý chất thải nguy hại của tiểu bang quý vị hoặc phòng chất thải nguy hại thuộc văn phòng trong vùng của EPA và xin bản sao Biểu Mẫu EPA 8700-12, “Biểu Mẫu Nhận Dạng Cơ Sở theo Tiêu Đề Phụ C RCRA” (biểu mẫu ID Cơ Sở). Các văn phòng khu vực của EPA được liệt kê trên trang 23. (Quý vị có thể tải về biểu mẫu và hướng dẫn kèm những phần đó của quy định mà sẽ giúp quý vị nhận dạng chất thải của mình tại địa chỉ .) Trích đoạn mẫu của biểu mẫu ID Cơ Sở hoàn chỉnh—hiển thị hai trang từ đó—hiể
	www.epa.gov/hwgenerators/how-hazardous-waste-
	generators-transporters-and-treatment-storage-and-
	disposal
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	 Điền thông tin vào biểu mẫu ID Cơ Sở như được trình bày trong ví dụ. Để hoàn thành Mục 10.B, quý vị sẽ cần nhận dạng chất thải nguy hại của mình theo Mã Số Chất Thải Nguy Hại của EPA.(Để biết danh sách mã số chất thải đầy đủ, hãy tham vấn 40 CFR Phần 261 hoặc liên hệ với văn phòng EPA vùng hoặc tiểu bang của quý vị.) Biểu mẫu quý vị nhận từ tiểu bang có thể chứa bảng bổ sung với nhiều không gian hơn cho mã số chất thải. Điền một bản sao mẫu cho từng địa điểm của doanh nghiệp, nơi quý vị tạo ra hoặc xử lý chất
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	 Nộp mẫu đã điền đầy đủ thông tin đến người liên lạc chất thải nguy hại của TIỂU BANG quý vị (có sẵn tại địa chỉ ).
	https://rcrapublic.epa.gov/rcrainfoweb/modules/main/
	state_contacts.html



	 EPA—hoặc tiểu bang—sẽ ghi lại thông tin trên mẫu và gán số nhận dạng EPA cho địa điểm được nhận dạng trên biểu mẫu của quý vị. Số EPA sẽ tiếp tục gắn với doanh nghiệp khi quyền sở hữu thay đổi. Nếu quý vị di dời doanh nghiệp của mình, quý vị phải thông báo cho EPA hoặc tiểu bang về địa điểm mới của mình và gửi một mẫu mới. Nếu trước đó một doanh nghiệp khác đã xử lý chất thải nguy hại tại địa điểm này và nhận được số nhận dạng EPA, quý vị sẽ được gán cùng con số đó sau khi quý vị thông báo với EPA rằng quý vị đã 
	 Nếu dòng chất thải quý vị tạo ra thay đổi hoặc quý vị trở thành LQG, quý vị nên gửi một mẫu mới. Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2021, SQG sẽ thông báo lại cứ bốn năm một lần bằng cách sử dụng cùng mẫu này. 
	CÓ SẴN LỰA CHỌN BÁO CÁO QUA HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ
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	CÓ SẴN LỰA CHỌN BÁO CÁO QUA HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ
	EPA có các lựa chọn báo cáo qua hình thức điện tử cho biểu mẫu 8700-12/ID Cơ Sở tại các tiểu bang đã lựa chọn sử dụng hệ thống điện tử. Kiểm tra với cơ quan môi trường tiểu bang của quý vị xem hệ thống MyRCRAID điện tử có sẵn cho quý vị không.
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	PHẦN TRÍCH TỪ BIỂU MẪU NHẬN DẠNG CƠ SỞ THEO TIÊU ĐỀ PHỤ C RCRA (TIẾP)
	PHẦN TRÍCH TỪ BIỂU MẪU NHẬN DẠNG CƠ SỞ THEO TIÊU ĐỀ PHỤ C RCRA (TIẾP)
	Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Tại Cơ Sở
	Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ tích tụ một số chất thải nguy hại tại cơ sở trong thời gian ngắn và sau đó chuyển ra khỏi cơ sở đến TSDF. 
	Tích Tụ Chất Thải Của Quý Vị
	Tích tụ chất thải nguy hại tại cơ sở có thể đe dọa đến sức khỏe con người và môi trường, do đó quý vị chỉ có thể tích tụ trong thời gian ngắn mà không cần xin giấy phép chất thải nguy hại từ RCRA. Trước khi chuyển chất thải để thải bỏ hoặc tái chế, quý vị phải chịu trách nhiệm quản lý an toàn, bao gồm lưu trữ an toàn, dán nhãn phù hợp, xử lý an toàn, phòng ngừa tai nạn, và ứng phó trường hợp khẩn cấp theo các quy định của liên bang.
	SQG có thể tích tụ không quá 6.000 kg (13.228 lbs) chất thải nguy hại tại cơ sở trong thời gian tối đa 180 ngày mà không cần giấy phép. Quý vị có thể tích tụ lượng chất thải này lên đến 270 ngày nếu quý vị phải vận chuyển đi xa trên 200 dặm để tái chế, xử lý, hoặc thải bỏ. Giám đốc tại tiểu bang hoặc người quản lý EPA khu vực có thể cấp gia hạn có hạn chế. Nếu quý vị vượt quá những giới hạn này, quý vị được coi là TSDF và phải xin giấy phép hoạt động. Các chất thải được tạo ra với số lượng nhỏ ở khắp cơ sở của
	Tổng lượng chất thải có thể tích tụ tại khu vực vệ tinh không quá 55 gallon. Một khi vượt quá số lượng này, quý vị có ba ngày theo lịch để chuyển chất thải đến khu vực tích tụ tập trung (central accumulation area, CAA) được chỉ định của mình (đôi khi còn được gọi là khu vực lưu trữ “180 ngày [hoặc 270 ngày] của quý vị”). 
	Lưu ý: Các giới hạn số lượng nhỏ hơn đáng kể và khác nhau áp dụng cho các chất thải nguy hại cấp tính.
	SQG phải tích tụ chất thải trong các bồn chứa hoặc thùng chứa, chẳng hạn thùng 55 gallon. Các thùng chứa và bồn chứa của quý vị phải được quản lý theo các yêu cầu của EPA được tóm tắt trên trang 14. 
	Xử Lý Chất Thải Của Quý Vị để Đáp Ứng Các Hạn Chế Thải Bỏ Vào Đất
	Hầu hết các chất thải nguy hại đều không được thải bỏ vào đất trừ khi chúng đáp ứng “các tiêu chuẩn xử lý.”  Chương trình Hạn Chế Thải Bỏ Vào Đất (Land Disposal Restrictions, LDR) yêu cầu chất thải phải (a) được xử lý để giảm các thành phần nguy hại đến mức như EPA quy định hoặc (b) được xử lý bằng một công nghệ cụ thể. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng chất thải của quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn xử lý của LDR trước khi nó được thải bỏ vào đất (xem trang 19 để biết mô tả về các thông báo LDR bắt buộc). Hầu hế
	thông báo, và giấy chứng nhận. Để tìm hiểu về những yêu cầu này, liên hệ với cơ quan tiểu bang của quý vị hoặc văn phòng khu vực của EPA và tham vấn 40 CFR Phần 268.
	 

	Phòng Ngừa Tai Nạn
	Bất cứ khi nào quý vị lưu trữ chất thải nguy hại tại cơ sở, quý vị đều phải giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng như cháy, nổ, hoặc các tai nạn khác.
	Bất kỳ SQG nào lưu trữ chất thải nguy hại tại cơ sở đều phải có:
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	 Hệ thống báo động hoặc liên lạc nội bộ có khả năng cung cấp hướng dẫn khẩn cấp ngay lập tức (giọng nói hoặc tín hiệu) cho tất cả nhân sự.

	 
	 
	 
	•

	 Một thiết bị, chẳng hạn điện thoại (có sẵn tại nơi vận hành) hoặc radio hai chiều, cầm tay có khả năng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ cảnh sát địa phương hoặc sở cứu hỏa hoặc đội phản ứng khẩn cấp.

	 
	 
	 
	•

	 Bình chữa cháy cầm tay, dụng cụ khống chế đám cháy (bao gồm thiết bị dập lửa sử dụng bọt, khí trơ, hoặc hóa chất khô), vật liệu kiểm soát tràn dầu và các vật tư khử nhiễm bẩn.

	 
	 
	 
	•

	 Nước đủ số lượng và áp suất để cấp dòng cho ống nước, thiết bị tạo bọt, vòi phun tự động, hoặc hệ thống phun nước.


	Quý vị phải thử nghiệm và bảo dưỡng tất cả các thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động chính xác. Cho phép không gian hành lang đủ để không gây trở ngại cho việc di chuyển của nhân sự, thiết bị phòng cháy, thiết bị kiểm soát tràn dầu, và thiết bị khử nhiễm bẩn đến bất kỳ khu vực nào của cơ sở. Nỗ lực đảm bảo thu xếp với sở cứu hỏa, cảnh sát, đội phản ứng khẩn cấp, nhà cung cấp thiết bị, và các bệnh viện địa phương, nếu cần, để cung cấp dịch vụ khẩn cấp. Đảm bảo rằng nhân sự xử lý chất thải nguy hại tiếp cận được n

	 TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ 
	 TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ 
	 
	 
	 
	 
	•

	 Tích tụ chất thải theo giới hạn được EPA xây dựng cho SQG.

	 
	 
	 
	•

	 Tuân thủ quy trình lưu kho và xử lý theo yêu cầu của EPA dành cho SQG.

	 
	 
	 
	•

	 Tuân thủ các yêu cầu của EPA đối với việc thử nghiệm và bảo dưỡng thiết bị, tiếp cận hệ thống báo động hoặc liên lạc, không gian hành lang, và các dàn xếp khẩn cấp với chính quyền địa phương.




	PHẦN TRÍCH TỪ BIỂU MẪU NHẬN DẠNG CƠ SỞ THEO TIÊU ĐỀ PHỤ C RCRA (TIẾP)
	PHẦN TRÍCH TỪ BIỂU MẪU NHẬN DẠNG CƠ SỞ THEO TIÊU ĐỀ PHỤ C RCRA (TIẾP)
	PHẦN TRÍCH TỪ BIỂU MẪU NHẬN DẠNG CƠ SỞ THEO TIÊU ĐỀ PHỤ C RCRA (TIẾP)
	Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Tại Cơ Sở
	Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ tích tụ một số chất thải nguy hại tại cơ sở trong thời gian ngắn và sau đó chuyển ra khỏi cơ sở đến TSDF. 
	Tích Tụ Chất Thải Của Quý Vị
	Tích tụ chất thải nguy hại tại cơ sở có thể đe dọa đến sức khỏe con người và môi trường, do đó quý vị chỉ có thể tích tụ trong thời gian ngắn mà không cần xin giấy phép chất thải nguy hại từ RCRA. Trước khi chuyển chất thải để thải bỏ hoặc tái chế, quý vị phải chịu trách nhiệm quản lý an toàn, bao gồm lưu trữ an toàn, dán nhãn phù hợp, xử lý an toàn, phòng ngừa tai nạn, và ứng phó trường hợp khẩn cấp theo các quy định của liên bang.
	SQG có thể tích tụ không quá 6.000 kg (13.228 lbs) chất thải nguy hại tại cơ sở trong thời gian tối đa 180 ngày mà không cần giấy phép. Quý vị có thể tích tụ lượng chất thải này lên đến 270 ngày nếu quý vị phải vận chuyển đi xa trên 200 dặm để tái chế, xử lý, hoặc thải bỏ. Giám đốc tại tiểu bang hoặc người quản lý EPA khu vực có thể cấp gia hạn có hạn chế. Nếu quý vị vượt quá những giới hạn này, quý vị được coi là TSDF và phải xin giấy phép hoạt động. Các chất thải được tạo ra với số lượng nhỏ ở khắp cơ sở của
	Tổng lượng chất thải có thể tích tụ tại khu vực vệ tinh không quá 55 gallon. Một khi vượt quá số lượng này, quý vị có ba ngày theo lịch để chuyển chất thải đến khu vực tích tụ tập trung (central accumulation area, CAA) được chỉ định của mình (đôi khi còn được gọi là khu vực lưu trữ “180 ngày [hoặc 270 ngày] của quý vị”). 
	Lưu ý: Các giới hạn số lượng nhỏ hơn đáng kể và khác nhau áp dụng cho các chất thải nguy hại cấp tính.
	SQG phải tích tụ chất thải trong các bồn chứa hoặc thùng chứa, chẳng hạn thùng 55 gallon. Các thùng chứa và bồn chứa của quý vị phải được quản lý theo các yêu cầu của EPA được tóm tắt trên trang 14. 
	Xử Lý Chất Thải Của Quý Vị để Đáp Ứng Các Hạn Chế Thải Bỏ Vào Đất
	Hầu hết các chất thải nguy hại đều không được thải bỏ vào đất trừ khi chúng đáp ứng “các tiêu chuẩn xử lý.”  Chương trình Hạn Chế Thải Bỏ Vào Đất (Land Disposal Restrictions, LDR) yêu cầu chất thải phải (a) được xử lý để giảm các thành phần nguy hại đến mức như EPA quy định hoặc (b) được xử lý bằng một công nghệ cụ thể. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng chất thải của quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn xử lý của LDR trước khi nó được thải bỏ vào đất (xem trang 19 để biết mô tả về các thông báo LDR bắt buộc). Hầu hế
	thông báo, và giấy chứng nhận. Để tìm hiểu về những yêu cầu này, liên hệ với cơ quan tiểu bang của quý vị hoặc văn phòng khu vực của EPA và tham vấn 40 CFR Phần 268.
	 

	Phòng Ngừa Tai Nạn
	Bất cứ khi nào quý vị lưu trữ chất thải nguy hại tại cơ sở, quý vị đều phải giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng như cháy, nổ, hoặc các tai nạn khác.
	Bất kỳ SQG nào lưu trữ chất thải nguy hại tại cơ sở đều phải có:
	 
	 
	 
	 
	•

	 Hệ thống báo động hoặc liên lạc nội bộ có khả năng cung cấp hướng dẫn khẩn cấp ngay lập tức (giọng nói hoặc tín hiệu) cho tất cả nhân sự.

	 
	 
	 
	•

	 Một thiết bị, chẳng hạn điện thoại (có sẵn tại nơi vận hành) hoặc radio hai chiều, cầm tay có khả năng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ cảnh sát địa phương hoặc sở cứu hỏa hoặc đội phản ứng khẩn cấp.

	 
	 
	 
	•

	 Bình chữa cháy cầm tay, dụng cụ khống chế đám cháy (bao gồm thiết bị dập lửa sử dụng bọt, khí trơ, hoặc hóa chất khô), vật liệu kiểm soát tràn dầu và các vật tư khử nhiễm bẩn.

	 
	 
	 
	•

	 Nước đủ số lượng và áp suất để cấp dòng cho ống nước, thiết bị tạo bọt, vòi phun tự động, hoặc hệ thống phun nước.


	Quý vị phải thử nghiệm và bảo dưỡng tất cả các thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động chính xác. Cho phép không gian hành lang đủ để không gây trở ngại cho việc di chuyển của nhân sự, thiết bị phòng cháy, thiết bị kiểm soát tràn dầu, và thiết bị khử nhiễm bẩn đến bất kỳ khu vực nào của cơ sở. Nỗ lực đảm bảo thu xếp với sở cứu hỏa, cảnh sát, đội phản ứng khẩn cấp, nhà cung cấp thiết bị, và các bệnh viện địa phương, nếu cần, để cung cấp dịch vụ khẩn cấp. Đảm bảo rằng nhân sự xử lý chất thải nguy hại tiếp cận được n

	 TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ 
	 TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ 
	 
	 
	 
	 
	•

	 Tích tụ chất thải theo giới hạn được EPA xây dựng cho SQG.

	 
	 
	 
	•

	 Tuân thủ quy trình lưu kho và xử lý theo yêu cầu của EPA dành cho SQG.

	 
	 
	 
	•

	 Tuân thủ các yêu cầu của EPA đối với việc thử nghiệm và bảo dưỡng thiết bị, tiếp cận hệ thống báo động hoặc liên lạc, không gian hành lang, và các dàn xếp khẩn cấp với chính quyền địa phương.




	Quý vị không bắt buộc phải có chương trình đào tạo nhân sự chính thức, nhưng quý vị phải đảm bảo rằng nhân viên xử lý chất thải nguy hại quen với việc xử lý chính xác và các quy trình khẩn cấp. Ngoài ra, quý vị phải có một điều phối viên khẩn cấp trong khuôn viên hoặc có thể gọi bất cứ lúc nào, và có thông tin an toàn cơ bản về cơ sở luôn tiếp cận được.
	Quý vị không bắt buộc phải có chương trình đào tạo nhân sự chính thức, nhưng quý vị phải đảm bảo rằng nhân viên xử lý chất thải nguy hại quen với việc xử lý chính xác và các quy trình khẩn cấp. Ngoài ra, quý vị phải có một điều phối viên khẩn cấp trong khuôn viên hoặc có thể gọi bất cứ lúc nào, và có thông tin an toàn cơ bản về cơ sở luôn tiếp cận được.
	Quý vị không bắt buộc phải có chương trình đào tạo nhân sự chính thức, nhưng quý vị phải đảm bảo rằng nhân viên xử lý chất thải nguy hại quen với việc xử lý chính xác và các quy trình khẩn cấp. Ngoài ra, quý vị phải có một điều phối viên khẩn cấp trong khuôn viên hoặc có thể gọi bất cứ lúc nào, và có thông tin an toàn cơ bản về cơ sở luôn tiếp cận được.
	Ứng Phó với Trường Hợp Khẩn Cấp
	Mặc dù EPA không bắt buộc SQG phải có kế hoạch dự phòng dưới dạng văn bản, quý vị phải được chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp xảy ra tại cơ sở của mình. Quý vị cũng nên được chuẩn bị để trả lời một bộ câu hỏi “điều gì xảy ra nếu”. Ví dụ: “Điều gì xảy ra nếu có cháy trong khu vực nơi chất thải nguy hại đang được lưu trữ?” hoặc “Điều gì xảy ra nếu tôi làm đổ chất thải nguy hại, hoặc một trong số các thùng chứa chất thải nguy hại của tôi bị rò rỉ?” Trong trường hợp cháy, nổ, hoặc rò rỉ chất độc, việc có chương trình 
	Các dữ liệu 1 và 2 (trên trang 16) có thể giúp quý vị thiết lập những quy trình này. Thông tin trên Bảng dữ liệu 1 phải được treo gần điện thoại của quý vị. Quý vị phải đảm bảo rằng nhân viên của mình quen thuộc với những quy trình này.

	MẸO
	MẸO
	Tốt nhất là không bao giờ trộn các chất thải lại với nhau. Việc trộn các chất thải với nhau có thể tạo ra một môi trường làm việc không an toàn và có nguy cơ dẫn đến việc thải bỏ tốn kém hơn.

	NẾU NGHĨ QUÝ VỊ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI MỘT TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, HÃY GỌI NGAY SỐ 911 VÀ TRUNG TÂM ỨNG PHÓ QUỐC GIA THEO SỐ 800-424-8802
	NẾU NGHĨ QUÝ VỊ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI MỘT TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, HÃY GỌI NGAY SỐ 911 VÀ TRUNG TÂM ỨNG PHÓ QUỐC GIA THEO SỐ 800-424-8802
	Trong trường hợp cháy, nổ, hoặc rò rỉ chất thải nguy hại khác mà có thể đe dọa đến sức khỏe con người bên ngoài cơ sở, hoặc nếu quý vị nghĩ rằng chất thải tràn ra đã lan tới nước bề mặt, hãy gọi cho Trung Tâm Ứng Phó Quốc Gia để báo cáo trường hợp khẩn cấp. Trung Tâm Ứng Phó sẽ đánh giá tình hình và giúp quý vị đưa ra quyết định khẩn cấp phù hợp. Quý vị có thể thấy rằng vấn đề quý vị đã đối mặt không phải là trường hợp khẩn cấp, nhưng tốt nhất là quý vị hãy gọi điện nếu không cảm thấy chắc chắn. Có những hình

	ĐỐI VỚI THÙNG CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI
	ĐỐI VỚI THÙNG CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI
	ĐỐI VỚI THÙNG CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI
	ĐỐI VỚI THÙNG CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI
	ĐỐI VỚI THÙNG CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI
	ĐỐI VỚI THÙNG CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI
	ĐỐI VỚI THÙNG CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI
	ĐỐI VỚI THÙNG CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI

	ĐỐI VỚI BỒN CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI
	ĐỐI VỚI BỒN CHỨA, QUÝ VỊ PHẢI


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	•

	 Đánh dấu từng thùng chứa bằng các từ “Hazardous Waste” (Chất Thải Nguy Hại) ngày tạo ra chất thải, và các dấu hiệu nguy hại bên trong thùng chứa (ví dụ: chất thải dễ bắt lửa, ăn mòn, độc hại, hoặc phản ứng, hoặc nhãn nguy hiểm khác được công nhận ở phạm vi quốc gia). 

	 
	 
	 
	•

	 Sử dụng thùng chứa làm bằng—hoặc lót bằng—vật liệu tương thích với chất thải nguy hại sẽ được lưu trữ. Việc làm này sẽ ngăn chất thải phản ứng với hoặc ăn mòn thùng chứa.

	 
	 
	 
	•

	 Luôn đóng tất cả các thùng chứa chất thải nguy hại trong quá trình lưu trữ, trừ khi thêm vào hoặc loại bỏ chất thải. Không mở, sử dụng, hoặc lưu trữ (ví dụ: xếp đống) thùng chứa theo cách mà có thể làm thủng thùng chứa, làm cho chúng bị rò rỉ, hoặc đổ.

	 
	 
	 
	•

	 Kiểm tra khu vực lưu trữ thùng chứa tối thiểu mỗi tuần một lần. Tìm chỗ bị rò rỉ hoặc bị hỏng do ăn mòn hoặc các yếu tố khác gây ra.

	 
	 
	 
	•

	 Bảo quản thùng chứa ở điều kiện tốt. Nếu thùng chứa bị rò rỉ, hãy bỏ chất thải nguy hại vào một thùng chứa khác, hoặc đựng theo một số cách khác tuân theo các quy định của EPA.

	 
	 
	 
	•

	 Thận trọng để tránh trộn các chất thải hoặc vật liệu không tương thích trong cùng một thùng chứa để phòng ngừa các tình huống nguy hiểm.



	 
	 
	 
	 
	 
	•

	 Đánh dấu từng bồn chứa bằng các từ “Hazardous Waste” (Chất Thải Nguy Hại), ngày tạo ra chất thải, và các dấu hiệu nguy hại bên trong bồn chứa (ví dụ: chất thải dễ bắt lửa, ăn mòn, độc hại, hoặc phản ứng, hoặc nhãn nguy hiểm khác được công nhận ở phạm vi quốc gia).

	 
	 
	 
	•

	 Chỉ lưu trữ chất thải mà sẽ không khiến bồn chứa hoặc lớp lót bên trong của bồn chứa bị thủng, rò rỉ, ăn mòn, hoặc đổ.

	 
	 
	 
	•

	 Trang bị cho bồn chứa một thiết bị cấp chất thải tự động kèm hệ thống ngắt cấp chất thải, hoặc một hệ thống rẽ nhánh để sử dụng trương trường hợp rò rỉ hoặc tràn.

	 
	 
	 
	•

	 Kiểm tra kiểm soát xả và thiết bị theo dõi và mức chất thải trong các bồn chứa không có nắp đậy ít nhất mỗi ngày hoạt động một lần. Kiểm tra bồn chứa và khu vực xung quanh để xem có rò rỉ hoặc các vấn đề khác hay không (chẳng hạn ăn mòn) tối thiểu mỗi tuần một lần.

	 
	 
	 
	•

	 Sử dụng các yêu cầu về vùng đệm của Hiệp Hội Phòng Cháy Quốc Gia (National Fire Protection Association, NFPA) cho các bồn chứa có nắp đậy chứa chất thải dễ bắt lửa hoặc chất thải phản ứng. Những yêu cầu này xác định khoảng cách được xem là vùng đệm an toàn cho các chất thải dễ bắt lửa hoặc chất thải phản ứng. Quý vị có thể gọi cho NFPA theo số 800-344-3555.
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	 Không trộn các chất thải hoặc vật liệu không tương thích trừ khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đề phòng các tình huống nguy hiểm.
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	 Không đặt các chất thải dễ bắt lửa hoặc chất thải phản ứng trong các bồn chứa trừ khi thực hiện những biện pháp phòng ngừa cụ thể.

	 
	 
	 
	•

	 Cho phép phần nổi (không gian ở phía trên của mỗi bồn chứa) tối thiểu 60 centimeter (2 foot) đối với các bồn chứa không có nắp đậy, trừ khi bồn chứa có cấu trúc bao bọc, hệ thống kiểm soát thoát nước, hoặc bồn chứa dự phòng đủ dung tích.
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	•

	 Chỉ lưu trữ chất thải mà sẽ không khiến bồn chứa hoặc lớp lót bên trong của bồn chứa bị thủng, rò rỉ, ăn mòn, hoặc đổ.

	 
	 
	 
	•

	 Trang bị cho bồn chứa một thiết bị cấp chất thải tự động kèm hệ thống ngắt cấp chất thải, hoặc một hệ thống rẽ nhánh để sử dụng trương trường hợp rò rỉ hoặc tràn.
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	 Kiểm tra kiểm soát xả và thiết bị theo dõi và mức chất thải trong các bồn chứa không có nắp đậy ít nhất mỗi ngày hoạt động một lần. Kiểm tra bồn chứa và khu vực xung quanh để xem có rò rỉ hoặc các vấn đề khác hay không (chẳng hạn ăn mòn) tối thiểu mỗi tuần một lần.
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